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1. MỞ ĐẦU

Động vật không xương sống (ĐVKXS) nói chung, đặc hiệt là Bọ nháy 

(Collembola), Mối (Isopotera) và Nhện (Araneae) và giun đất (Olygoehaeta) là các nhóm 

động vật có V nghĩa trong hệ sinh thái đất. Chủng khône những là nguồn thức ãn quan 

trọng cua động vật có xương sống như chim. thú. krõne cư. bò sát mà còn góp phần làm 

thay đổi thành phần và tính chất lý, hóa đất (Jonathan D.Majer) [19]. Ngày càng có nhiều 

bàng chứng cho thấy sự thay đôi các điều kiện sinh thái đất là hậu quà cùa sự tác động cùa 

con người có ành hường đến sự tồn tại cua các lòai động vật không xươne sốne sông 

trong đó (Kathv s. William) [20]. Vi vậy, điều tra về thành phần lòai và sự phân bố cua 

chúng sẽ là cơ sở quan trọng tiến tới sứ dụng chúng làm sinh vật chi thị trong quá trình 

nghiên cứu sinh thái.

Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà nằm không xa đất liền, là một trong những khu 

rừng đặc dụng cùa Việt Nam, là khu dự trừ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công 

nhận vào năm 2003. Nơi đây có cảnh quan phong phú. khá đa dạng về khu hệ động, thực 

vật. Đã có nhiều công trinh điều tra về đa dạng sinh học động thực vật tại Vườn Quốc gia 

Cát Bà. Đến nay, đã có 839 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 438 chi. 123 họ được ghi 

nhận cùng với 32 lòai thú lớn, 22 lòai dơi, 74 lòai chim và 20 lòai bò sát 12 lòai Iirỡng cư 

được phát hiện (Trịnh Đinh Qúy ,1985; Anon, 1997).

Mặc dù so với các khu bào vệ khác trong đất liền số lượng lòai ờ đây không thật 

phone phú nhưng lại mang sắc thái đặc thù cùa khu hệ núi đá ven biển. Có nhiều lòai cây 

gồ quý như trai lý, lát hoa. lim xẹt. de hoa. kim ẹiao gỗ trắng, chò đãi dược tim thấy trên 

đào. trone đó có tới 25 lòai thực vật phát hiện ở Cát Bà có tên trong sách đo Việt Nam 

(Anon. 1997). Dặc biệt, kim giao (Podocarpus fleuryi) là lòai cây có giá trị cao. có mặt ơ 

nhiều nơi trong khu vực Virờn. có nơi chúng mọc tập trung ưu thế thành rừng thuần kim 

giao trên núi đá vôi độc nhất tại Việt Nam. về động vật có lòai vọoc Cát Bà 

(Trachypithecus poliocephalus, còn gọi là vọoc đầu trẳng) là lòai đặc hữu cùa Cát Bà với 

số lượng còn lại ít oi, chi còn 66 cá thể trường thành phân bố ờ các triền núi đá ven bờ 

biển (theo số liệu cung cấp cua chi cục kiểm lâm VỌG Cát Bà. năm 2007).



Bèn cạnh các nhóm thực vật và động vật có xương sống dược diều tra khá kĩ càng, 

cũng có một sổ kết qua điều tra ban đầu về một số nhóm động vật không xưưng sống. Đã 

ahi nhận 26 lòai aiun đất (Thái Trần Bái. Lê Văn Triển 1992)[2]. 42 Iòai bọ nhảy 

(Nguyền Trí Tiến, 2005)[ 1 1] và 187 lòai bướm ngày (Đặng Ngọc Anh và Vũ Văn Liên, 

2005)[ 1] có mặt tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Nhiều nhóm động vật đất có ý nghĩa về mặt 

sinh thái như mối (Isoptera). Nhện (Araneae) thì hầu như còn chưa có số liệu điều tra. 

Hơn nữa vai trò chi thị cua các nhóm động vật không xươnạ sống ơ đất thi hau như còn 

chưa được đề cập đến trong các nghiên cứu.

Sự chênh lệch về độ cao eiừa các khu vực trong phạm vi cùa Vườn không lớn. đại 

bộ phận chi dao động trong dài độ cao <300m so với mặt nước biền. Đặc điểm này là điều 

kiện thuận lợi dc chúng tôi tiến hành điều tra về thành phần lòai Chân khớp và phân tích 

sự phân bố của chúng theo các sinh cảnh.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài " Nghiên 

cửu đa dạng sinh học một số nhóm động vật không xương sống ở đất (Mối, 
Collembola, Nhện, Giun đất) và Ý nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh tại 
Vườn Quốc gia Cát Bà, Hỏi Phòng".
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2. THÒI GIAN, ĐỊA ĐIẾM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ử u

2.1 Thòi gian và địa điểm nghiên cứu

2. Ị. Ị Thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành chù yếu trong 2 năm 2006 và 2007 tại vườn Ọuốc gia 

Cát bà nơi có trụ sờ chính của Vườn.

2.1.2 Địa đi êm nghiên cứu

• VỊ trí địa lý và lãnh thô

Vườn Quốc gia Cát Bà nam trên đào Cát Bà là một hòn đáo cách thành phố Hài 

Phòng 30 km về phía Đông, nằm sát với vịnh Hạ Long, phía Tây giáp Cát Hài, còn 3 phía 

Đông, Đông Nam và Tây Nam đều hướng ra biển. Đào Cát Bà có diện tích trên 200 km 

chếch theo hướng Tây Bẳc, Đông Nam với chiều dài khỏang 25 km, chiều ngang trên 

dưới 10 kin.

Địa hình đảo Cát Bà chu yếu là núi đá vôi xen kẽ với nhiều thung lũng nho. Tòan 

bộ đảo là một vùnR núi non khá hiểm trở ỏ độ cao dưới 500m trong đó có phần độ cao từ 

50 đến 200m chiếm ti lệ cao và là độ cao đặc trưng cho tòan đáo. Đinh núi cao nhất là 

đinh Cao Vọne (332m) nầm ờ phía Bẳc cùa đảo. Do địa hình đá vôi hiềm trờ mà ớ phần 

trung tâm đảo còn giữ lại được một thàm rừng mưa nhiệt đới thường xanh đặc trưng cho 

miền Bẳc Việt Nam với nhiều hang động là nơi trú ấn và sinh sản cua các lòai chim, thú 

có giá trị cua vùne này.

Trong quá trình hình thành đáo. có một thời kỳ nước biên Đông dâng cao khoang 

15 -30m so với hiện nay (khoảng 30.000 năm trước) do đó đảo Cát Bà trở nên độc lập hơn 

so với đấl liền. Cuối thời kỳ bảne hà. cách ngày nay khóang 7000-7500 năm. mực nước 

biến ơ thấp hơn hiện tại khoána 50m. hinh thành một bờ biên cô ờ độ sâu trên. Do đó đao 

Cát Bà trờ thành một vùng núi nằm trên đồne bằng Vịnh Hạ Long, nối liền với dỏng băng 

sông Hồng. Mực nước biến hiện tại là kết quà cùa C|uá trình dâng cao-hạ thấp phức tạp và
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những yếu tố này sỗ có ảnh hương quan trọns đến quá trinh phát triền cùa khu hệ sinh vật 

nói chung và độne vật không xương sông ơ đât nói riêng cua khu vực này.

Vườn Quốc gia Cát Bà được thành lập theo Quyết định số 78/CT cua chu tịch Hội 

đồng Bộ trương ký ngày 31/03/1986 (Bộ NN&PTNT, 1997). Theo quyết định này thi 

Vườn Quốc gia Cát Bà có tổng diện tích là 15200 ha, bao gồm khu vực đất liền trên đao 

9800 ha và vùng biên 5400 ha. Trách nhiệm quản lý cùa cà 2 khu thuộc chức trách cùa 

Ban Quán lý VQG Cát Bà và thuộc sự quan lý cùa Bộ NN&PTNT.

Trong năm 1995, Viện Hải dương học Hái Phòng đè xuất việc thành lập khu Báo 

tồn biển lấy tên là khu Cát Bà-Hạ Long bao Rồm cả vùng biển thuộc vườn Quốc gia Cát 

Bà (Nuuyễn Huy Yết và Võ Sĩ Tuấn, 1995). Đáo Cát Bà sau đó cũng đã được Bộ Khoa 

học Công nahệ và Môi trường đưa vào danh sách cùa 16 khu đề xuất bào tồn biên trone 

năm 1998 với diện tích khòang 10.500 ha (Nguyễn Chu Hồi et al. 1998). Vùng này bao 

gồm cả vùng biển của vườn Quốc gia Cát Bà cùng với 15.000 ha được bổ sung thêm là 

khu vực biển xung quanh cùng với các đào nhò.

Năm 2002 UBND Thành phố Hải Phòng đã đề cử quần đảo Cát Bà là khu Dự trữ 

sinh quyển thế giới. Ngày 10/07/2003 quần đảo Cát Bà đã được Uy ban Thường trực về 

con người và Sinh quyền Chương trinh UNESCO công nhận là khu dự trư sinh quyển thứ 
III cua Việt Nam.

• Khí hậu và thủy văn

Do năm trong vành đai chí tuyến Bắc, Cát Bà cũng như vùng Đông Bẳc Việt Nam 

chịu anh hưởng trực tiếp cùa khí hậu nhiệt đới gió mùa, tức là chịu ánh hườna cua giỏ 

mùa Tây Nam về mùa hạ và gió mùa Đông Bắc về mùa đông. Chế độ nhiệt ẩm chung 

thích hợp cho kiêu rừng mưa nhiệt đứi thường xanh phát triển. Ngòai ra do nàm giữa 

vùng biển nên khí hậu Cát Bà còn mang tính chất hái dương: ít khắc nghiệt hơn các vùng 

có cùng vĩ độ ở đẩl liền. Mặt khác, do cấu tạo cùa địa hình gồm các thung lũng và núi 

cao. lại chịu ảnh hướng của lớp phù thực vật khác nhau, cho nên khí hậu tòan đáo không 

thống nhất.

Nhiệt độ trung binh năm 23-24°C, tháng nóng nhất là tháng 7 có nhiệt độ trung 

bình là 28-29 °c, tháng lạnh nhất là tháng 1 với nhiệt độ trung bình là 16-17°c. Mùa nóng 

kéo dài từ tháne 5 đến tháng 9 và mùa lạnh từ tháng 11 đến hết tháne, 3 năm sau. Đau mùa 

lạnh thườna khô hanh, cuối mùa thirờne ẩm ướt vì có mưa phùn từ tháng 2 đến tháng 4.
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v ể  chá dộ gió. ư đao Cát Bà có hai hướng RÌỎ chính thịnh hành trong năm. phu hợp 

với ché độ eió cua miền Bắc nước ta, gió mùa Đông bác thôi vào mùa dỏna với Inrứng 

chính là Đông Bấc- rây Nam.Gió mùa Đông Nam. hirớnẹ Đông Nam- Tây Bẳc thôi vào 

mùa hè. Tốc độ gió khá lớn với mức trung binh năm là 6-7m/giây.

v ề  thùy văn do hiện tượne Kast mạnh cùa địa hình đá vôi với nhiều hane động 

xen kẽ nên trên bề mặt địa hinh Cát Bà khône có sòng suối thường xuyên mà chi có 

những dòng suối cạn dần nirớc mưa tới các khe tiêu nước vào mùa mưa. Tại các thung 

lũng có hiện tượng đọng nước một thời gian vòa mùa mưa, đàv là yếu tố có ảnh hương 

đến sự phân bố cùa Động vật không xương sống ờ đất vốn là nhóm nhạy càm với sự ngập 

úng. Đặc biệt là sự tồn tại cùa Ao Ếch là một khu vực rừng neập nước trên núi đá vôi độc 

đáo tại Việt Nam. Với diện tích khỏanẹ 3 ha, đây là nơi cung cấp nước quan trọng cho 

chim thú trong rừng.

Nhin chung có thề thấy các đặc trưng của điều kiện tự nhiên và khi hậu vùng dao 

Cát Bà mang đặc điểm cùa vùne núi thấp, vừa có rừng kin thường xanh trên núi đá vôi 

vừa có các thung lũng thấp ven biển. Những đặc điểm độc đáo này sẽ anh hường không 

nhò đến đa dạng sinh vật nói chung trong đó có nhóm Động vật không xương sống ờ dat 

nói riêng.

• Dán cư, kính tế và họat động du lịch

về dân số theo thống kê cua quý I năm 2005 cùa huyện đáo Cát Hải, tổne số nhân 

khẩu cua các xã và khu dân cư tòan đào Cát Bà là 13632 người bao gồm 1 thị trấn và 6 

xã. Dân cư chủ yếu là người Kinh ở đất liền những năm trước đây, nay đến định cu tại 

đào.

Ngòai thị trấn Cát Bà có họat động kinh tế chủ yếu là làm du lịch, nhin chuns phần 

lớn cư dân trên đáo sống bằng nehề làm nông nghiệp và một số nghề khác như khai thác 

lâm sán, đánh bất thuy hải sản. Do diện tích đất canh tác quá ít, nên cu dân trên đáo phai 

tham gia làm nương rẫy. Tuy nhiên những năm gần đây việc khai thác rừng làm rầy dã 

được hạn chế một phần. Hiện nay vườn Quốc gia có chú trương di dời tòan bộ dân cư 

đane sinh sống trons phạm vi bào vệ cua vườn ra ngòai vùng đệm. Thu nhập cùa người 

dân trên đảo khá thấp, bên cạnh đó họ còn chịu sức ép từ giá cả ăn theo họat động du lịch. 

Đường giao thông đã được nâng cấp khá mạnh trong những năm gần đây, vói 2 tuyên 

đườníì chính xuvên dào. trone đó có một tuyến đi xuvên qua VQG. đây là đặc diêm thuận 

lợi cho họat độne du lịch.
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2.2 Phuo’ng pháp nghiên cứu

2.2. ỉ Diều tra thu thập và phân tích vật mẫu

Điêu tra. thu thập mẫu Độne vật khône xương sống gồm các nhóm Môi (Isoptera). 

Bọ nhẩy (Collembola). Giun đất (Olvgochaeta) và Nhện (Ananeae) được tiến hành theo 

tuyến. Chúng tôi đã lựa chọn 5 tuyến khảo sát khác nhau trong khu vực nghiên cứu (Hình 

2.1). Các tuyến lựa chọn đặc trưng cho time sinh cành, từng địa hình đề có thê thu được 

tối đa những mẫu đại diện cho khu vực nehiên cứu. Cụ thể:

- Tuyến 1 từ Trung tâm Vườn đến Ao Ếch.

- Tuyến 2 từ Trung tâm Vườn đến đinh Ngự Lâm.

- Tuyến 3 từ Trung tâm Vườn theo đường xuyên đâo đi Gia Luận.

- Tuyến 4 từ Trung tâm Vườn theo đường xuyên đảo đi thị trấn Cát Bà.

- Tuyến 5 dọc theo dường xuyên đáo cũ.

Dựa vào đặc điêm tự nhiên cùa các khu vực nam trên tuyến khảo sát, chúng tôi 

chia khu vực nghiên cứu thành các sinh cánh đé từ đó so sánh, tồ hợp thành phần lòai và 

sự phàn bố cùa các nhóm động vật đất điều tra. Các sinh cánh nghiên cứu bao gồm:

- Rừng tự nhiên ít bị tác động, đặc trưng cùa cúa kiểu rừng mưa nhiệt đới 

thường xanh, có trữ lượng gỗ cao, cây lớn và khép tán tốt. Kiểu sinh cánh 

này có mặt ờ tuyển kháo sát 1 và 2.

- Rừng tự nhiên bị tác động mạnh, không còn hoặc còn ít cây gồ lớn, trừ 

lượng gỗ thấp. Kiểu sinh cành này có mặt ơ tuyến khào sát 2 và 3.

- Rừng tự nhiên chân núi đá vôi. Kiêu sinh cành này có mặt ở tuyến khảo sát 

3 và 4.

- Rừng trồng (vài, bạch đàn, keo) có mặt ở tuyến khảo sát 2, 3 và 4.

- Tráng cỏ và cây bụi, kiểu sinh cảnh này đirợc xem là hậu quà cùa quá trình 

khai thác không có kế họach và nạn lưa rừng biến đôi từ kiêu rừng thườne 

xanh rụng lá mà thành (Nguyễn Nghĩa Thin. 2004), có mặt ờ tuyến kháo sát 

3; 4 và có nhiều ở tuyến kháo sát 5.

2.2.1.1 Thu (hập và phân tích vật mau moi

Thu mầu mối được tiến hành theo phương pháp cua Nguvễn Đức Khám ( 1976)[5J. 

Khi thu mẫu chúng tôi thu cá thè mối bắt ờ nơi điều tra như: trong tô. đường mui. gốc
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cây. khe đá ... Đi dọc các tuvến thu mẫu Chuns tôi tim phá các cấu trúc biêu hiện có môi 

như lồ vũ hỏa. dườne mui trên thân câv. các cành cây, gốc cây Y . v .  Đoi với nhóm môi go 

khỏ chúng tôi dùne dao tách rời các thớ gỗ đè thu tòan bộ quần thề. Khi phát hiện thay 

mối. trước tiên cần rũ tòan bộ mối bám trên các giá thế vào hộp đựng mẫu tạm thời đè giữ 

cho mối khône chạv lẫn vào nền đất và tham rừng, sau đó thu tất cá các đăng câp mối 

(nếu có) gồm mối thợ. mối lính, mối cánh, mối non. mối vua và mối chúa bo vào trong lọ 

nhó có chứa cồn 75-80% và nút kín. Lợ mẫu được ghi nhãn, chuyền về lưu trừ đê phân 

tích tại phòng thí nghiêm Bộ môn Động vật không xương sốne. Khoa Sinh học. Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên.

Phân tích định lọai mẫu vật mối được tiến hành với sự hồ trợ cùa kính lúp hai mat 

và kính hiển vi, dựa trên các tài liệu định lọai: Mối vùng Án Độ Mã Lai cùa Ahmad 

(1958) [12]; Mối Thái Lan của Ahmad (1965)[ 13]; Mối Malaysia cùa Thapa (1981 )[25] 

cua Tho (1992)[26]; Khu hệ mối cùa Trung Quốc cùa Huang Fusheng et aỉ. (2000)[18J: 

Mối Macrotermes ở miến Bắc Việt Nam cùa Nguyễn Văn Quáng (2003)...

2.2.1.2 Thu thập và phân tích mâu bọ nhàv và giun đát

Sừ dụng các phương pháp thu mầu định tính, định lượng tiêu chuẩn trong nghiên 

cứu sinh thái động vật đất thích hợp với từng đối tượng dựa theo phương pháp được mô tá 

trong tài liệu của Ghiliarov (1965) Ị17|. Mầu định lượng giun đất được thu trone các hố 

đào 50x50x20 cm. Giun đất được lượm bàng tay hay panh nhỏ, định hình sơ bộ trong 

formon 2%, sau khi định loại chuyền sang bảo quan ờ dung dịch formon 4%. Khác với 

mẫu định lượng giun đất, mẫu định lượng bợ nhảy được thu từ đất đào dưới dạne các hố 

có kích thước 5x5x10 cm. Lượng đất này được chuyển về phòng thí nghiệm đè tách bọ 

nhảy ra khỏi đất bằng phễu Tullgren -  Berlese trong thời gian 7 nẹày đêm. Mầu thu sau 

dó được giữ trong cồn 90% hay formon 4%. Toàn bộ mẫu vật hiện được bảo quán tại 

phòng thí nghiệm Sinh thái Môi trường đất. viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Chúng 

tôi tiến hành phàn tích, định tên mầu vật theo các tài liệu cùa Chernova (1988): Fjellherg 

(1980). Sử dụng phương pháp thống kê tính toán và xừ lý số liệu theo M.Gorny and 

L.Grum. 1993 (với Giun đất, chi tính độ phone phú về số lượng -  n% và sinh khối -  p%).

2.2.1.3 Thu thập và phàn rích mâu nhện

Chúng tôi sứ dụng bẫy hố và rây để thu mẫu nhện đất theo phương pháp cùa Curtis 

(1980). Ớ phương pháp hãy hố chúng tỏi sư dụníi các cốc nhựa kích thước 8cm X I2em. 

chồn naập dưới đất sao cho bề mặt miệng cốc bans với mặt đất. Trong cốc có chứa một
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lượng dung dịch gồm cồn 70% và Formalin 5% (phụ lục ). Các cốc nhựa dặt cách nhau 4 

m. Bãy được đặt ở 5 sinh canh, mồi sinh canh đặt 12 cốc nhựa. Phương pháp thu mầu 

bang rây được tiến hành bằng cách eom rác trên mặt đất cho vào rây rồi lac tròn đê tách 

nhện ra khỏi rác rơi xuống phía dưới đáy rây. Dùng panh mềm hoặc bút lông đê thu bắt 

nhện. Neòai việc sử dụng rây, chúng tôi còn tiến hành thu nhện chăns; tơ banẹ cách bắt 

trực tiếp bằng tay. Mầu nhện được bao quản trong cồn 75% và lưu trừ tại phòng thi 

nghiệm Viên Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đẻ phục vụ cho công tác phân tích, định 

lọai sau.

Chúng tôi đã tiến hành định lọai nhện dưới kính lúp hai mắt và dựa vào các tài 

liệu phân lọai của Zabka (1985)[26J; Davies (1986); Davies ( 1988)[ 15][ 16]; Chen và 

Gao (1990)[14J; Feng (1990); Barrion và Litsinger (1995); Song và cộng sự (1997. 1999, 

2004 [21].[22],[23],[24]: Yin và cộng sự (1997); Zhu và cộng sự (1998. 2003)[28].

2.2.2 Xử tý sổ liệu

Số liệu được lưu trừ. trích xuất, thống kê và tính tóan với sự trợ giúp cùa phần 

mem Microsoft Exel trên Windows XP.

Đê đánh giá mức độ đa dạng cùa các nhóm động vật đất, chúng tôi đã sứ dụng các 

chì số sau trong phân tích định lượng:

- Độ tập trung loài (G): (số loài trên 1 đơn vị diện tích hay khối lượng mầu)

s
Trona đó: ng- Tông số loài cùa cà sinh canh

s  - Tông số lượng đơn vị diện tích mẫu cùa sinh cảnh

- Độ ưu thể (D):

n

Trong đó: na - số  cá thể loài a có trone toàn bộ số mẫu định lượng cua sinh cảnh

n - Tồng cá the các loài có trong toàn bộ số mầu định lượng của sinh cảnh 

Độ ưu thế được tinh bàng giá trị % và phân ra 4 mức sau:

+ Rất ưu thế: 10.1%

+ ưu thể: 5.1 -  10.0%

+ ưu thế tiềm tàng: 2.1 -  5.0%
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+ không ưu thể:< 2,0%

- Độ phổ biến (C):

C = ^ L  
N

Trong đó: Na - số  lượng mẫu định lượnẹ có chứa loài a.

N - Toàn bộ số lượng mẫu định lượng cua sinh cảnh 

Độ phố biến cũng dược tính bang giá trị % và phân ra 4 mức sau:

+ Rất phổ biến: 75,1 -  100%

+ Phổ biến: 5 0 ,1 -7 5 ,0 %

+ Không phổ biến (ít gặp): 25,1 -  50,0%

+ ngầu nhiên (hiếm gặp): :< 25.0%

- Chi sổ đa dạng H ' (Chì số Shanmon -  Weaver).

H'=~Ỳpi \npi
/=!

Trone đó: s - Tổng số loài cúa sinh cảnh.

pi = — với: ni là số cá thể của loài thứ i, n là tồng số cá thể cùa cá sinh
n

cảnh

Giá trị của H' càng lớn thể hiện mức độ đa dạng loài của quần xã càng cao và ngược 

lại.

- Chỉ sổ đồng đểu J ’(chỉ sổ Pielou)

In.v

Trong đó: H ' - độ đa dạng loài

s  - Tổng số loài của sinh cành 

Giá trị cua J ' dao động từ 0-1. Giá trị nàv càng nhò. thề hiện mức dộ xáo trộn cùa

quần xã càng lớn. tính done đều cùa quẩn xã càng bị giám, và ngược lại.

- Chỉ số Jaccar -  Sorenxen (K)

Chi số tirơne đồng Jaccar-Sorenxen (K) dùng đê đánh giá mức độ íiiông nhau cua 

các khu hệ mối nghiên cứu, được tính tóan theo cỏne thức
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K=2c/(a+b)

Trong đó: a là so lòai ơ khu hệ A

b là số lòai ờ khu hệ B

c là số lòai có mặt chung trong cà 2 khu hệ A và B

K nhận eiá trị từ 0 đen 1, trị số cùa K càne gần 1 thi mức độ giống nhau về thành 

phần lòai cùa các khu hệ càng lớn.
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3. KẾT QUA NGHIÊN c ử u

3.1 Thành phần lòai và đặc điểm cấu trúc phân lọai học của các nhóm ĐVKXS

Ket quà điều tra thành phần lòai cùa các nhóm Độrm vật khône xương sống 

(ĐVKXS) ơ đất (Mối (lsoptera). Nhện (Araneae) Bọ nhảy (Collembola) và Giun đất 

(Oligochaeta)) tại vườn Quốc gia Cát Bà được tống hợp trong bảng 3.1 cho thấy, tông số 

có 171 lòai thuộc 30 họ và 93 giống ĐVKXS đã dược ghi nhận. Trong đó, nhóm Bọ nhav 

có số lượng các taxon ờ cà 3 bậc phân lọai (lòai. giốne và họ) cao nhất (78 lòai. 48 giống 

và 14 họ), tiếp đến là nhóm Nhện (37 lòai. 30 giong và 10 họ), nhóm giun đất (30 lòai, 7 

giống và 3 họ) và cuối cùne là nhóm Mối (26 lòai, 7 giống và 3 họ) (Bàng 3.1). Chỉ tính 

riêng nhóm Chân khớp ờ đất , kết quả cho thấv số lượne lòai được phát hiện ờ VQG Cát 

Bà chiếm 24.4% số lòai Chân khớp cua 3 bộ nghiên cứu trên ờ Việt Nam (139/529 lòai). 

Tuy nhiên, cùng theo ỉnrớng so sánh như vậy với từng nhóm, kết quà thu được có sự khác 

nhau đáng kể. Nhóm Bọ nhảy chiếm 53.8 % (78/145 lòai), Mối chiếm 23,8% (26/109

Bang 3.1. Tổng họp số lượng Taxon của các nhóm Động vật không xương sống
tại vườn Quốc gia Cát Bà

Nhóm ĐVKXS
Sô họ Sô giông Sô lòai

SL % SL % SL %

Môi

(Isoptera)
3 10.0 8 8,6 26 15,2

Nhện

(Araneae)
10 33,3 30 32,2 37 21,6

Bọ nhảy 

(Collembola)ị
14 46,7 48 51.6 78 45,6

Giun đât 

(Olvgochaeta)
3 10.0 7 7,5 30 17.5

Tổng 30 100 93 100 171 100

lòai). Nhện 13.5% (37/275 lòai) và Giun đất 28.3% (30/106 lòai). Sự khác biệt này do 

nhiều nguyên nhân, trong đó có thè là do chúng thuộc về các bậc dinh dưỡng khác nhau 

với phô thức ăn khác nhau. Trong Động vật Chân khớp, nhóm Bọ nhay là nhóm sinh vật 

phân huy với phô thức ăn khá rộne, bao gồm các lọai mùn. bã hữu cơ. Đa phần các lòai
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thuộc nhóm Mối cùng thuộc vào sinh vật phân huy nhưng có phồ thức ăn hẹp hơn so với 

Bọ nhảy, chu yếu là xen lu lô. Khác với hai nhóm trên. Nhện thuộc về sinh vật ăn thịt, cỏ 

phô thức ăn nhìn chung hẹp nhất trong ba bộ Chân khớp nghiên cứu. Thông thường. « 

mức độ vĩ mô (tính chung cho ca Việt Nam) những nhóm có phô thức ăn rộne sẽ thường 

Rặp hơn hay tỷ lệ % số lòai cua chúng ờ một khu vực điều tra so với cà khu hệ sẽ lớn hơn 

những nhóm có phồ thức ăn hẹp. Kết quá điều tra về thành phần lòai cua các nhóm Chân 

khớp ờ đất ở VQG Cát Bà là phù hợp vói đặc trưng này.

3.2 Đa dạng sinh học của mối (Isoptera) tại vườn Quốc gia Cát Bà
3.2.1 Thành phần lòai

Qua ba đợt điều tra trên 5 tuyến khao sát. với 5 sinh canh khác nhau, chúne tôi thu 

dược tông cộng 143 mầu mối. Ket quà phân tích thành phần loài mối được trinh bày trong 

Bảng 3.2.

Bánẹ 3.2. Thành phần loài mối tại VQG Cát Bà và đối chiếu với một số khu hệ

TT Tên khoa học
Việt Nam 

(1)
Malaysia

(2)
Thái lan

(3)
T. Quôc 

(4)
Họ KALOTERMITIDAE

1 Cryptotermes Banks 1 2
? Glyptotermes Froegatt 1 3
3 Neotermes Holmgren 1

Họ RHINOTERMITIDAE

4 Coptotermes Wasmann 1 3
Họ TERMITIDAE

5 Pericapritermes Silvestri 1 1 1

6 Odontotermes Holmgren 3 1 4 5

7 Macrotermes Holmgren 4 1 5

8 Nasutitermes Dudley 2 1 3

E 13 3 6 22

Tỉ lệ % trùng với khu vực so sánh 50,0 11,5 23,1 84,6

Nguôn: ( I) Nguyên Đức Khảm (2007); (2) Thapa (1981); (3) Yupaporn Sornnuwat (2004); (4) 
Huang Fusheng et al. (2000).
*: Loài bổ sung cho khu hệ mối Việt Nam (So với Nguyền Đức Khàm, 2007).
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Kết quả phân tích đỉỉ cho thấy có 26 loài, thuộc 3 họ, 8 giống trong khu vực nghiên 

cứu. Trong tổng sổ 26 loài mối phát hiện được, phẩn đa thuộc về họ Termitidae với 17 
loài (65,4% số loài phát hiện được), tiếp theo là họ Kalotermitidae (6 loài, 23,1%). Chiếm 

sổ lượng ít nhất là họ Rhinoterrmtidae (3 loài, 11,5%). Đáng chú ý trong tổng số 26 loài 

có tới 13 loài (50% số loài phát hiện được) ỉà mới đối với cho khu hệ mối Việt Nam. 

trong đó có Macrotermes catbaensis là loài mới cho khoa học đã được công bố trong thời 
gian gân đây, cho đến nay chỉ được phát hiện thấy ở Cát Bà (Nguyễn Văn Quàng, 2003).

Ờ mức độ giống, Odontotermes là RÍống có nhiều loài nhất với 7 loài (tương ứng 

với 26,9%); tiếp theo là Macrotermes có 6 loài (23,1%); giống Glyptotermes, 

Coptotermes và Nasutitermes mồi giống có 3 loài (11,5%); Các giống còn lại 

(Cryptotermes, Pericapntermes và Neotermes) có từ 1 loài đến 2 loài (Hinh 3.2).

Hinh 3.2. Tỷ lệ % số loài mối thuộc các giống thu đirựe tại VQG Cát Bà

Kết quả xác định thành phần loài được đổi chiếu với tài liệu về khu hệ mối Trung 

Quốc của Huane et al (2000)[18], khu hệ mối Việt Nam cùa Nguyễn Đức Khảm 

(2007)[7], khu hệ mối Thái Lan cùa Ahmad (1965) và Jupapom Somuwat (2004) và khu 
hệ mối Malaysia của Thapa (1981 >[25] Trong tổng số 26 loài có 13 loài (50%) trùng với 

khu hệ mối Việt Nam, 3 loài (11,5%) trùng với khu hệ mối Malaysia, 6 loài (23,1%) trùng 

với khu hệ mối Thái Lan và có tới 22 loài (84.6%) trung với khu hệ mối Trung Quốc 

(Bàng 3.1).
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Như vậy cỏ thế thấy thành phần loài mối lại VQG Cát Bà có chung những loài 

phân bổ ơ hầu hết các vùng phụ cận cua Việt Nam. nhưng vẫn có những loài riêng cho 

vùng nahiên cứu. Hơn nữa. thành phần loài mối vùng Cát Bà thê hiện sự gần gũi nhiều 

với khu hệ mối Trune Quốc. Điều này dường như cũng phù hợp với nhận xét cua một sô 

tác gia khi nghiên cứu về khu hệ cùa các nhóm động vật khác nhau ơ miền Băc Việt Nam. 

Chăng hạn như Vũ Đức Hương (1981) nghiên cứu về khu hệ muồi: Mai Đinh Yên (1992) 

nghiên cứu về khu hệ cá nước ngọt; Võ Quv (1966) nghiên cứu về khu hệ chim; và gần 

đây nhất là Nguyễn Văn Quảng (2003) về thành phần loài Macrotermes ờ miền Bẳc Việt 

Nam (theo Nguvễn Văn Quàng, 2003 [9]).

Đê lý giai đầy đù cho kết quá nghiên cứu cần phai có những nghiên cứu sâu hơn. 

đầy đu hơn không chì ờ đặc điểm sinh học của mối mà cá những nghiên cứu về phân bố 

địa động vật. lịch sừ nguồn gốc phân bố địa lý v.v... Tuy nhiên, Iheo Thakur (1983) thì 

phần lớn các giông môi như Macrotermes, Odontotermes, Nasutitermes v.v... đêu có 

nguồn gốc từ châu Phi phát tán xuống vùng Đông phương hàng triệu năm trước đây vào 

thời kỳ Mioxen. Ngoài ra, Nguyền Đức Khảm (1976) giá thiết cho rằng trone mùa aiao 

hoan phân đàn, nhũng loài mối có biên độ sinh thái lớn có thê theo đường hoàn lưu để mở 

rộng vùng phân bố. Căn cứ vào vị trí các đường hoàn lưu có thể thiết lập mô hình cho sự 

di cư qua lại cùa các loài sinh vật khác nhau. Cũng theo Nguyễn Đức Khám, miền Bẳc 

Việt Nam là nơi gặp gở của ba đường hoàn lưu đặc trưng cho ba dòng khí hậu khác nhau: 

dòna khí hậu lạnh âm từ Trung Quốc, dòng khí hậu nóng âm từ Borneo, dòng khi hậu khò 

nóne từ ấn Độ- Myanma. Điều đáng lưu ý là khi các loài phương Bấc phát tán theo dòng 

khí hậu lạnh am đi xuống phía Nam lại có xu hướng đi chệch từ Tây sang Đông do tác 

dộng cùa từng đợt gió mùa. Khi các loài phía Tây mở rộng phân bổ sang phía Đông lại có 

xu thế dịch chuyển nhiều xuống phía Nam. Trái lại các loài nhiệt đới ầm di lên phía Bẳc 

có xu thế dao động mạnh về phía Tây nơi có khí hậu ấm áp hơn. Có lẽ vi thế mà các loài 

mối ơ khu Đông Bắc Bộ như VQG Cát Bà thường gần với các loài mối cua khu hệ Trung 

Quốc hơn là với các loài mối ở các khu hệ lân cận khác.

3.2.2 So sánh với khu hệ mối của một số Vườn Quốc gia trong đất liền

Mặc dù VỌG Cát Bà nam trone vùng Dông Bắc Việt Nam. nhirna lại năm biệt lập 

với đất liền (cách TP Hãi Phòna 30km). do vậy đặc diêm tự nhicn và khí hậu vừa có 

nhừna nét chung, của khu Đông Bac Bộ, lại vừa có những nét riêna cua một khu vực tách 

biệt. Đế thấy rõ hơn về đặc điểm đặc trưne, cùa khu hệ mối tại VQG Cát Bà, chúng tôi tiến
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Băng 3.3 Số lượng các taxon của 5 KBT và VỌCi tại V iệt Nam

Khu bảo vệ
Bậc phân lọai Tỉ lệ % 

số lòaiHọ Giống Lòai

VỌG Cát Bà 3 8 26 30,2

VỌG Tam Đào (1) 4 15 38 44,2

Khu bảo tồn A Lưới (2) 3 14 46 53,5

VỌG Xuân Sơn (3) 2 8 15 17,4

VỌG Bạch Mã (4) 3 21 62 72,1

Số lưọng các taxon trong 5 khu bảo vệ 4 22 86

Nguồn: (1) Nguyễn Văn Quàng (2007). (2). Nguyễn Văn Quàng (2006). (3) Nguyễn Hoàng Hanh (2003), (4). 

Nguyễn Thị My (2007)

hành so sánh với kết quả điều tra thành phần loài tại một số khu hào vệ: VQG Tam Đảo- 
Vĩnh Phúc, VQG Bạch Mã Thừa Thiên Huế, VQG Xuân Sơn- Phú Thọ, và A Lưới- Thừa 
Thiên Huế. Tổng số loài đa phát hiện được trên cả 5 khu bảo vệ là 86 loài, số lượng taxon 

ớ các hậc phân loại khác nhau tại mỗi khu hệ được thể hiện chi tiết ở Bảng 3.3 và Hình
3.3.
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Hình 3.3. So sánh số lượng họ, giống và loài mối tại 5 KBT và VỌG
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Trước hết về số lưựng các taxon. số liệu ớ bang 3.3 cho thấy trone tông sò 5 khu 

vực so sánh, VQG Cát Bà và VQG Xuân Sơn có số lượng giống ít nhất (8 giốne). kém xa 

so với ba khu vực còn lại. về sổ lượng loài, với 26 loài. VQG Cát Bà đứng thứ 2 trong 5 

khu hệ. hơn VQG Xuân Sơn (15 loài) nhưng ít hơn nhiều so với VQG Tam Đáo (38 loài), 

A Lưới (46 loài) và VQG Bạch Mã (62 loài). Trong đó thành phần loài cùa VỌG Xuân 

Sơn đane được điều tra lại và chắc chấn số lượng loài cua khu hệ này cùng không ít hom 

con số 30 (theo Nguyền Ván Quảng. 2007, số liệu chưa công bố). Như vậy mặc dù là một 

khu bao vệ còn khá nguyên vẹn nhưng số lượng loài cua VQG Cát Bà thấp hơn nhiều so 

với các khu bảo vệ khác.

Xem xét về cấu trúc thành phần loài giữa các khu hệ so sánh, chúng tôi thấv có 

nhiều gione mối rất phổ biến tại miền Bẳc Việt Nam như Microtermes, Hypotermes, 

Reticulitermes, Hospitalitermes, Lacessititermes v.v... lại không thầv có mặt ờ VQG Cát 

Bà. Ngav cà nhóm mối ăn mùn (còn gọi là nhóm mối xoắn hàm) Rồm 4 aiống có mặt ờ 

hầu hết mọi nơi cùa vùng trung du thấp nước ta. nhime chi có 1 giốne (Pericapritermes) 

với một loài (P. nitobei) có mặt ờ VQG Cát Bà. Đê thấy rõ hơn mức độ giống nhau về 

thành phần loài giữa 5 khu vực so sánh, chúng tôi tiến hành tính toán chi số tương đồng 
(Jacca-Sorenxen), kết quả trinh bày ở Bảng 3.4 và 3.5.

Bảng 3.4. Số loài trùng nhau của mỗi cặp khu hệ so sánh

Cát Bà Tam Đảo A Lưới Xuân Sơn

Cát Bà 26

Tam Đáo 6 38

A Lưới 8 16 46

Xuân Sơn 6 9 8 15

Báng 3.5. Chỉ số tương đồng Jacca-Sorenxen (K) tính cho các cặp khu hệ

Cát Bà Tam Đảo A Lưới Xuân Sưn

Cát Bà 1

Tam Đáo 0,19 1

A Lưới 0.22 0,38 1

Xuân Sơn 0.29 0,34 0,26 I

DAI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRUNG IAM IHGMG IIN ĨHƯVlỆN
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Kết qua tính toán cho thấy: Chì số tương đồng khu hệ mối giữa VQG Cát Bà và 3 

khu hệ còn lại đều khá thấp (từ 0,19 đến 0.29). điều này cho thấy tính chất đặc trưng cua 

khu hệ. Mặt khác chỉ số tương đồng giữa Cát Bà - Tam Dào ià 0.19. thấp hơn khá nhiều 

so với chỉ số Xuân Sơn - Tam Đáo (0.34) và A Lưới - Tam Đảo (0.38), mặc dù A Lưới 

nam ờ miền phụ Trune Bộ, là vùng chuyền tiếp giữa khu hệ miền Bắc và khu hệ miền 

Nam còn Cát Bà và Tam Đao nằm ờ miền Bẳc (theo phân chia cùa Nguyễn Đức Kham. 

1976). Chi số Cát Bà - Xuân Sơn, Xuân Sơn - A Lưới và Cát Bà - A Lưới là gằn bang 

nhau (lần lượt là 0,29; 0,26 và 0.22). Điều nàv cho thấy tính chất độc lập của Cát Bà so 

với khu hệ gần gũi về mặt địa lý là VQG Tam Đảo.

Từ dẫn liệu so sánh trên chúng tôi thấy thành phần loài mối VQG Cát Bà mặc dù 

về số lượng không phong phú như các khu hệ khác trong đất liền, nhưng mang nhiều sắc 

thái độc đáo thê hiện ờ thành phần loài khác biệt nhiều so với khu hệ đất liền. Đây là một 

trong các đặc trưng phù hợp với tính chất cúa khu hệ động vật đảo. Kết quà này phù hợp 

với nhận xét cua Trịnh Đình Thanh, Lẽ Văn Quý (1985) [10].

3.2.3 Sự phân bổ của mối theo sinh cảnh

Bảng 3.6 Số loài mối thuộc các giống có trong các sinh cảnh

TT Giống
RTN ít 
bị tác 
động

RTN bị 
tác động 

manh

Rừng
trổng

Trảng 
cỏ, cày 

bui
1 Cryptotermes Bank 2 2
2 Glyptotermes Froggat 3

3 Neotermes Holmgren 1

4 Coptoỉermes Wasmann 3 2 1

5 Macrotermes Holmgren 4 4 2 3

6 Odontotermes Holmgren 5 6 6 6

7 Nasutỉtermes Dudlev 3 3

8 Pericapritermes Si 1 vest ri 1 1

I 22 17 10 9

% 84,6 65,4 38,5 34,6
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Chúng tôi thống kê và phàn tich sự phân bố của mối trên 5 sinh cành: RTN ít bị tác 

dộng (thuộc kiêu hình rừng nhiệt đới thường xanh mưa mùa). RTN chịu tác dộns mạnh 

hai con neười, RTN chân núi dá vôi. rừng trồng và tráng cò. cây bụi. Ket qua được thong 

kè ơ Bans 3.6 và 3.7.

Nguyễn Đức Khám (1976). khi phân tích sự phân hố cua mối theo vùng canh quan 

ở Miền Bắc Việt Nam đà đưa ra 3 tập hợp loài đặc trưng ờ 3 vùng cành quan khác nhau: 

Vùng dồng bằng, vùng đồi. núi thấp và vùns núi cao. Theo thang phân chia này. chủng tôi 

thay khu hệ mối Cát Bà vừa đặc trưnạ cho khu hệ mối vùng đồng bằng với sự có mặt cua 

các loài như Cryptotermes dec/ivis, Coptotermes /ormosanus, Odontotermes hainanensis, 

vừa đặc trưng cho khu hệ mối vùng đồi và núi thấp với sự hiện diện của Macrotermes 

annandalei, M. barneyi, Pericapritermes nitobei, Odontotermes /ormosanus và một số 

loài thuộc eiốna Neotermes và Glyptotermes.

Tỷ lệ % số loài
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30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Rừng In it bị lác Rừng tn b ị tác Rừng lự  nhiên 

dộng dộng manh chân núi đá vôi

■ Số loài 84.6% 65 4% 38.5%

Rừng trồng 

38 5%

Tràng cò, cây
bụi

34.6%

Hình 3.4. Tỷ lệ % số loài mối phát hiện đuọc ỏ các sinh cảnh

Ờ các kiêu sinh canh khác nhau, số lượne và tập hợp các aiốne. loài mối cũng khác 

nhau. Kết qua trình bày ơ bảng 3.6 cho thấy, sinh cành RTN ít bị tác động có số siống và 

loài nhiều nhất (8 giống và 22 loài, chiếm 84,6% tồng sổ loài), kế đến là sinh cảnh RTN 

bị tác động mạnh có 5 giống và 17 loài (bằng 65,4% tống số loài). Ba sinh cành còn lại
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đều có số loài chi bang gần một nứa so với sinh cánh RTN ít bị tác động: Sinh cánh RTN 

chân núi đá và rừng trồng đều thu dược 10 loài (bàng 38.5% tông số loài phát hiện dược), 

sinh canh tráng có, cây bụi thu được 9 loài (34.6%). Các mẫu thu được ở hai sinh canh 

rừns trồng và trane cò. cây bụi phần lớn thuộc các giống Odontotermes và Macrotermes, 
chúng gồm các loài có tính déo sinh thái cao, có kha năne. làm tô dưới đất với các cấu trúc 

tổ vững chãi và phức tạp nên thích nghi được với điều kiện thay đôi cùa môi trường với 

sự suy giảm độ ẩm và mùn. Coptotermes formosanus là loài có phân bố rộng và việc bát 

gặp loài này tại sinh cảnh rừng trồng là hợp với đặc điểm phân bố. Như vậy, nếu đi từ 

sinh canh rìmg tự nhiên ít bị tác động tới rừng trồng và tràng câv bụi qua sinh cành RTN 

bị tác động mạnh và RTN chân núi đá, tức là theo mức độ tác động cùa con người lẻn 

thảm rừng tăng lên, thì sổ giống và số loài mối thu được đều giảm đi rõ rệt (Hình 3.4).

Thống kê các loài gặp trong các kiểu sinh cành chúng tôi còn thấy có 8 loài gặp 

trong cà 4 kiêu sinh cảnh (Odontotermes formosanus, o. sarawakensis, o. parallelus và 

Macrotermes barneyi, o. haìnanensis, o. pvriceps, M. catbaensis và o. proformosanus), 

chúng được xem là những loài phân bố rộng theo sinh cảnh. Có 3 loài (M. annandalei, 

Coptotermes suzhouensis và c. formosanus gặp trong 3 kiểu sinh cảnh và 8 loài 

(Cryptotermes haviỉandi, c. declìvis, M luokengensis, o . assamemis, Nasutitermes 

chinensis, N. regularis, N. curtinasus và Pericapritermes nitobei) aặp trong 2 kiêu sinh 

cảnh. Có 7 loài (Glvptotermes guizhouensis, G. satsamensis, G. succỉneus, Neotermes 

binovcitus. Coptotermes guizhouensis, M  orthognathus và M. chebaỉingemis) mới chi gặp 

trone một kiêu sinh cảnh, chúng là những loài phân bố hẹp theo sinh cành (Bàng 3.7).

Báng 3.7. Số loài mối có chung số kiều sinh cảnh tại VQG Cát Bà

TT Số kiểu sinh cảnh Số lòai Tỉ lệ số lòai (%)

1 4 kiêu sinh cảnh 8 30.8

2 3 kiểu sinh cành 3 11.5

3 2 kiểu sinh cánh 8 30,8

4 1 kiểu sinh cảnh 7 26.9

E 26 100
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Chúng tôi không thấy loài phân bố hẹp sinh cảnh nào chi có trong sinh cánh rừng 

trồng và trang có. cây bụi. điều này phù hợp với quy luật số lượng loài giảm ty lệ nghịch 

với mức độ can thiệp cua con neười vào môi trườne. Mặt khác trong số 7 loài mối phân 

bố hẹp sinh cành, có tới 4 loài chi được phát hiện thấy ở rừna tự nhiên ít bị tác động, 

chủng đều thuộc phân họ Kalotermitinae. về số lượng mẫu thu được, các loài phàn bô 

hẹp chiém 30% tồng sổ mẫu thu được ờ sinh cành này (15/50 mẫu), riêng hai giống 

Glyptotermes và Neotermes chiếm 9 mẫu (18%), mặt khác các loài thuộc hai giống này 

đều có nhiều đặc điềm dễ nhận thấy trong phân loại. Do đó ta cũng có thê chọn 4 loài 

phân bố hẹp sinh cành thuộc phân họ Kalotermitinae làm chi thị cho sự biến đổi cua môi 

trưừne với tư cách là nhừna loài nhạy cam với sự thay đôi cùa thám rừng.

Sự biến đổi cấu trúc thành phần loài mối tại VQG Cál Bà còn thể hiện ờ đặc điểm 

phân bố ở mức độ phân họ. Tổng số 26 loài. 8 giống mối tại Cát Bà nằm trong 5 phân họ, 

các loài thuộc mỗi phân họ có những đặc điềm tương đối giống nhau và khác với các 

phân họ khác về hình thái cơ thê. cấu trúc tổ, tập tính xây dựng tô và tập tính kiếm ăn. Do 

đó các loài cùa từng phân họ sẽ thich nghi với các sinh cảnh phù hợp với đặc điểm sinh 

học. sinh thái cùa phân họ đó.

Bàng 3.8. Cấu trúc thành phần phân họ mối trong các sinh cảnh

Phân họ

RTN ít bị 
tác động

RTN bị 
tác động 

manh

Rừng
trồng

Trảng 
cỏ, cây 

bụi
Tổng số 
lòaỉ điều 

tra
Số lòai/Ti lệ % so với tồng số lòai tìm được

Kalotermitinae 6/27.3% 2/11,8% 6

Coptotermitinae 3/13,6% 2/11,8% 1/10% 3

Macrotermitinae 9/40.9% 10/58.8% 8/80% 9/100% 13

Nasutitermitinae 3/13.6% 3/17,6% 3

Termitinae 1/4,5% 1/10% 1

I 22 17 10 9 26

Phàn họ Kalotermitinae còn gọi là môi gồ khô. gôm các loài môi có khá năng làm 

tô trên cành cây khô mà hoàn toàn không liên hệ với dat và không phụ thuộc vào nguồn
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cung câp nước, nơi làm tổ đổng thời là nơi kiếm ãn. Tại VỌG Cát Bá chứng tôi tim thấy 

ba giong mối thuộc phán họ này (Glyptotermes, Cryptotermes và Neotermes) với 6 loài. 
Đặc tính không phụ thuộc vào đất và nguồn nước khiến cho nhóm mối này có một sổ loài 

có khà năng phân bố tại nhừng khu vực gần như không có loài mối khác tồn tại, như 

Cryptotermes domesticus tồn tại trong dụng cụ bằng gồ của các công trình xây dựng. Tuy 
nhiên phẩn nhiều các loài của phân họ này thường có sự chuyên hóa thức ăn và nơi làm tổ 

khá cao, đông thời với số lượng cá thể ít, bay giao hoan rải rác nên nhỏm mối này bị lấn 

át trong nhiều sinh cảnh của VQG Cát Bà Theo số liệu điều tra cùa chúng tôi tại VQG 

Cát Bà, các loài cùa phân họ Kaiotermitinae chi có mặt tại 2/5 sinh cảnh nghiên cứu là 
RTN ít bị tác động và RTN bị tác dộna mạnh, tại ba sinh cành còn lại đều không tỉm thấy 

các loai của phân họ này, điều này chứng minh tính chất kém da dạng cùa hệ thực vật tại 

ba sinh cảnh trên.

1 2  3 - 4 5
I

o  K n to  t e r m  It ìru i*  □  T « rm t! i ru ie  □  N a « ư t f ỉ e r m l t t n a e  s  C o p r to t^ r r r w t in a a  o  M a c r o t« r m t t i r M «

Hình 3.5. Tỷ lệ % các phán họ mòi có mật trong các sinh cảnh
1. RTN ít bị lác động; 2. RTN bị tác động mạnh; 3. Rừng trổng 

4. RTN chần núi đá ; 5. Trảng cò- cây bụi

Phân họ Coptotermitinae, cụ thể ở Vườn Quốc gia Cát Bà chúng tôi bắt gặp giống 

Coptoiermes còn được gọi là nhóm mối gồ ẩm. Nhóm mối này không có tập tính xây 

dựng vườn cấy nấm, có khả năng xây dựng tổ trong thân cây, trong đất hoặc thậm chí 

trong khe hờ công trinh xây dựng (Coptotermes formosanus) và có khả năng di chuyển tồ 

khá linh hoạt tùy thuộc nguồn nước và thức ăn. Do vậy nhóm mối này cũng có khả năng

22



phân bố rộng, ờ VQG Cát Bà phân họ Coptotermitinae được bắt gặp ơ 4/5 sinh canh 

nghiên cứu (trừ tráng cò, cây bụi ).

Phân họ Termitinae, còn gọi là nhóm môi xoăn hàm. có đặc tính làm tô chìm, 

nhưng chi ơ nông từ 10-30cm trong lớp đất bề mặt. Tô cùa phần lớn các loài mối thuộc 

phân họ này có cấu trúc rất đơn giàn, chì là những khe phòna nhò, liên thông, hình dạng 

không cố định. Các loài thuộc phân họ Termitinae thường sừ dụng thức ăn là cành cây 

khô. mục làu ngày hoặc mùn bã trong đất. vì vậy chúng còn có tên gọi là nhóm moi ăn 

mùn. Do có đặc tính làm tò nône và sử dụne thức ăn là mùn bã hữu cơ nên các loài trong 

phân họ mối Termitinae thường dề bị ành hương khi đặc tính lí hóa cùa tầng đất mặt thav 

đôi do các yếu tố môi trường gây nên. Tại Cát Bà chúng tôi bắt gặp loài Pericapritermes 

nitobei thuộc phân họ nàv trong sinh cành rừng trồng và RTN ít bị tác động.

Phân họ Nasutitermitinae còn có tên gọi là nhóm mối mũi do các cá thể mối lính 

có trán kéo dài hướng ra phía trước tạo thành vòi. Nhiều loài trong phân họ 

Nasutitermitinae vừa có kha năng làm tô trong đất. vừa có kha năng làm tô trên cây. siốnẹ 

như tô kiến. Phần lớn các loài mối mũi thường thích làm tồ ờ rừng có trừ lượng gỗ cao và 

khép tán tốt, nền rừng nhiều mùn. Tại VQG Cát Bà chúng tôi bẩt gặp các loài thuộc phân 

họ này tại hai sinh cảnh RTN ít bị tác động và RTN bị tác động mạnh bởi con người. Phù 

hợp với tập tính kiếm ăn và làm tổ, các sinh cảnh rừng trồng và trảng có, cây bụi đều 

không có mặt các loài thuộc phân họ này.

Chúng tôi nhận thấy tại sinh cành tráng cỏ, cây bụi tất cả các mẫu mối thu được 

dêu thuộc phản họ Macrotermitinae. tại sinh cành rừng trồng phân họ này cũng chiếm đa 

số ca về số loài và về sổ lượng mẫu (20/22 mẫu thu được). Các loài mối thuộc phân họ 

này còn gọi là mối cấy nấm, có dặc tính xây dựng virừn nấm Termitomyces. Vườn nấm 

chính là nơi chế biến thức ăn. dự trữ thức ăn đồng thời góp phần ồn định vi khí hậu tồ 

môi. Đây là đặc điêm giúp các loài mối có vườn nấm có khá năne thích nghi cao với điều 

kiện nguồn độ âm dưới trung bình và thức ăn không dồi dào cua trang cò. cây bụi và rừne, 

trồng.

Tại VQG Cát Bà, Macrotermitinae là phân họ duy nhất có mặt ờ cá 5 sinh canh 

nghiên cứu. Dựa trên đồ thị hình 3.5 chúng tôi thấy ty lệ số loài thuộc phân họ này trên 

tống số loài tìm được cua các sinh cảnh thav đôi theo quy luật tăng dan: Tv lệ này thấp 

nhat ơ sinh cành rừn£ tự nhiên ít bị tác động (40.9%) và tăng lên 100% ờ sinh canh trane
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co- câ> hụi. Tý lệ nàv là đặc diêm có ý nehĩa có thè sử dụna làm chi thị thị cho sự biên 

dôi cua tham rừng.

Như vậy có thế thấy ờ các sinh cảnh khác nhau cùa VQG Cát Bà. các mức độ đa 

dạng thể hiện qua số lượng loài, cấu trúc thành phần giống và phân họ mối cũng khác 

nhau, ớ mồi sinh cảnh, theo mức độ tác động của con người lên thám rừng tăng lên, tỷ lệ 

% của phân họ Macrotemiitinae cũng tăng theo nhưng số lượne loài tim được trong sinh 

canh lại giam đi và những loài nhạy cám với sự biến đôi cua môi trường cũng biến mất và 

neược lại. Diều này có ý nghTa quan trọng trong việc sư dụne thành phần loài mối làm chi 

thị cho sự biến đồi cùa các sinh cành, tiến tới góp phần làm cơ sờ cho việc nghiên cứu 

mức độ hồi phục cùa hệ sinh thái.

3.2.2 Sự phân bố của mổi theo độ cao

Nguyền  Đức Kham (1976) phân chia các dái dộ cao khác nhau để nghiên cứu sự 

phân bổ cùa mối bao Rồm: 0-1 OOm. 100-500m. 500-1000m; 1000-1500m và 1500m trơ

Bàng 3.9. Số lượng mẫu mối thu được của từng lòai ở các dải độ cao

TT Lòai 0 đến dưới 
ĨOOm

100m trở 
lên Tồng số

1 Coptotermes formosanus 3 - 3
2 Coptotermes guizhouensis 1 - 1

3 Coptotermes suzhouensis 3 1 4

4 Cryptotermes declivis 2 5 7

5 Cryptotermes havilandi i 2 3

6 Glvptotermes guizhouensis - 9 2

7 Glyptotermes satsumensis 1 3 4

8 Gỉyptotermes succineus - 1 1

9 Neotermes binovatus - 2 2

10 Macroterrnes annandalei 4 1 5

1 1 Macrotermes barneyi 12 7 14

12 Macrotermes catbaensis 13 - 13

13 Macrotermes chebalìtiiỊensis 9 3 5

14 Macrotermes luokengensis 1 1 9
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15 Macrotermes orthognathus 1 - 1

16 Odontotermes assamensìs 2 - 9

17 Odontotermes formosamts 7 2 7

18 Odontotermes hainanensis 11 - 11

19 Odontotermes parallel us 7 3 10

20 Odontotennes proformosanus 11 - 11

21 Odontotermes pyriceps 7 8

22 Odontotermes sarawakensis 4 3 7

23 Nasutitermes curtinasus - 4 4

24 Nasutitermes regularis - 6 6

25 Nasutitermes sinensis
................].............................. .......................... ........................................ ị. .

- 5 5

26 Pericapritermes nitobei 2 1 3

£ 95 48 143

lên. VỌG Cát Bà có địa hinh hải đào với độ cao lớn nhất chì hơn 3()0m. Đề phàn tích sự 

phân bổ cùa mối theo độ cao, chúng tôi phân chia khu vực nghiên cứu theo hai dải độ cao: 

dưới lOOrn và từ 100m trở lên. Thống kê số loài có mặt ở mỗi dải độ cao cho thấy: Trên 

dái từ 0 đến dưới lOOm thu được 20 loài (76.9%), trên dài từ 100 đến 250m thu được 19 

loài (73.1%). Mặc dù về số lượng loài ờ hai dài độ cao xấp xỉ nhau, nhưnẹ cấu trúc thành 

phần loài sai khác nhau khá rõ. số  loài có mặt ờ cả hai dài độ cao là 13 (50%). có 6 loài 

(23,1% số loài) chi cỏ mặt ở dài độ cao 0-100 và 7 loài (26,9% số loài) chỉ có mặt ờ dai 

độ cao lOOm trờ lên. (Báng 3.9 và 3.10).

Trone số các loài chi có mặt ờ độ cao dưới lOOm có 5 loài thuộc phân họ 

Macrotennitinae (Macrotermes catbaensis, M  ortlioạnathus, Odontotermes assamensis,
o. hainannensis, o. proformosamts), và 2 loài thuộc phân họ Coptotermitinae 

(Coptotermes/ormosanus và c. guizhouensis). Trong số 6 loài chỉ có mặt ở dài độ cao từ 

100m trờ lèn có tới 3 loài thuộc phân họ Kalotermitinae (Gỉyptoternies guừhouensis, G. 
succineus. Neotermes binovatus) và tât cả 3 loài thuộc phân họ Termitinae (giốrm 

Nasutiỉermes). Đây cìine đồne thời là các loài phân bổ hẹp sinh canh với 4 loài 

Kalotermitinae chi có mặt ớ RTN ít bị tác động và 3 loài Nasutitermes chi có mặt ở hai 

sinh canh.
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Ban2 3 .10. số  lượng loài thuộc các giống có mặt trên hai dải độ tao nghiên cứu

• í.Giông Dưới Từ 100m Chỉ có ở Chi có ở
lOOm (1) trở lên (2) (1) (2)

Phản họ Kalotermitinae

Cryptotermes 2 7 - -

Glyptotermes 1 3 - 2

Neotermes - 1 - 1

Phân họ Coptotermitinae

Coptotermes 3 1 2 -

Phân họ Macrotermitinae

Macrotermes 6 4 2 -

Odontotermes 7 4 3 -

Phần họ Nasutỉtermitinae

Nasutitermes - 3 - 3

Phân họ Term itinae I_.....________ ___ L„.
Pericapritermes

. ... ... .......
1

..  !
1 1 -

I 20 19 7 6

Nasutitermes là giống mối phồ biến tại địa hình rìmg nguyên sinh trên núi đá vôi 
và rừng già trên núi cao, chủ yếu sử dụng nguồn thức ăn là gồ mục có độ ẩm cao. Ờ dài 

độ cao trên 100m. giống Nasntitermes không chi tăng lên về thành phẩn loài (3/19, tương 

đương 15.8%) mà còn về số lượne mẫu thu được (15/48, tươne đươna 31.3% số mầu thu 

được và vượt trội so với 8 mẫu của hai giống Glypíoíermes và Neotermes) (Bàng 3.8). Sự 

có mặt cua các loài thuộc giống Nasutitermes thể hiện rõ nét nhất sự khác biệt về thành 

phần loài giữa hai dai độ cao.

Nsược lại với Nasutitermes. ty lệ mẫu thu được cùa hai giông Macrotermes và 

Odontotermes giảm mạnh từ 86,3% số mẫu (82 trên tồng số 95 mẫu thu được) ỡ dai độ 

cao dưới 100m. xuống còn 33.3% số mẫu (16 trên tổng số 48 mẫu thu được) ờ dài độ cao 

tứ lOOm trở lên. Tỷ lệ số loài tương ứng cũng giảm từ 65.0% xuống 42.1%. Trong sổ các
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Hỉnh 3.6. Sự biến dổi tỷ lệ mẫu thu đưọc của mỗi phân hợ qua hai dải dộ cao

loài chi có mặt ở dải độ cao dưới l OOm đáng chú ý cỏ loài hiện nay mới chi phát hiện thấy 

tại Cát Bà là Macrotermes catbaensis.

Một điểm đáng chú ý về cấu trúc thành phẩn loài tại hai dải độ cao là độ cao từ 0 
đến dưới lOOm bao gồm cả 5 loại sinh cảnh nghiên cứu, trong khi ờ dải độ cao từ lOOm 

trở lên chi có hai loại sinh cảnh, trong đó tới 43/48 mẫu thu được là ở sinh cảnh rừng tự 

nhiên ít bị tác động. Danh sách các loài chỉ có mặt ờ dải độ cao từ lOOm trở lên cũng gồm 

các loài phân bố hẹp trong sinh cành rừng tự nhiên ít bị tác động. Như vậy mặc dù có sự 

khác biệt vê thành phân loài và nhóm loài đặc trưna theo dải độ cao nhưng trên thực tê 

yếu tố độ cao và yếu tố sinh cành có mối liên quan trực tiếp và khó có thề tách rời ành 
hưởng cùa hai yếu tố này lên sự phân bố của mối ở VỌG Cát Bà Chứng tôi nhận thấy sự 
khác biệt về độ cao dần đến khác biệt về địa hình và có thể tạo ra các điều kiện sinh thái 

khác biệt, nhất là vởi đặc điểm có nhiều thung lũng xen lẫn các núi đá vôi như ở VỌG Cát 

Bà. Chính điều kiện này dẫn tới các đăc điểm thảm khác biệt của thảm thực vật, có lẽ vì 
thế dẫn tới sự phân hóa khá rố trong danh sách thành phẩn loài phân bố trên các dải độ 

cao nghiên cứu.
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3.3 Đa dạng sinh học của Bọ nhảy (Collembola)

3.3.1 Thành phần loài và đặc đỉêm của khu hệ

Ket qua phân tích thành phần lòai bọ nhảy tại VQG Cát Bà được trình bày trong 
bang 3.11 và phụ lục 2. Cho đến nay, chúng tôi đã ghi nhận được 78 loài bọ nhay thuộc 
48 giống, 14 họ cho khu vực nghiên cứu. Trong số này có 44 loài đã xác định tên, 34 loài 
còn ờ dạng sp., 44 loài bắt gặp trona các mẫu định tính, 55 loài bắt gặp trong mẫu định 
lượng. Có 22 loài chi thu dược ờ mẫu định tính, 17 loài thu được cả trong mầu định tính 
vả mẫu định lượng.

Bàng 3.11. Cấu trúc phân loại học khu hệ Bọ nhảy VQG Cát Bà

SỐ
TT Họ

Số
giống Số loài

Ty lệ % so với
Tông sô 

giống
Tông sô 

loài
1 Hypogastruridae 1 1 2,19 1,28

2 Onychiuridae 3 4 6.25 5,13

3 Odontellidae 1 1 2,19 1,28

4 Neanuridae 10 14 20,83 17,95

5 Isotomidae 8 8 16,66 10,25

6 Entomobryidae 10 29 20,83 37,18

7 Cyphoderidae 1 1 2,19 1.28

8 Paronellidae 3 7 6,25 8.97

9 Neelidae 1 1 2.19 1.28

10 Sminthurididae 2 3 4,16 3.85

11 Arrhopaiitidae 2 2 4,16 2,56

12 Katiannuridae 1 ] 2,19 1,28

13 Sminthuridae 3 3 6,25 3,85

14 Dicyrtomidae 2 3 4,16 3,85

I 48 78 100 100

Kết quà trình bày ờ bàng 3.11 còn cho thấy: Trong số 14 họ. số loài bọ nhảy chi 

tập chung ờ 4 họ (chiếm 28.57% số họ), với ty lệ cao là: Entomobryidae (10 eiống. 29
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loài chiếm 20.83% tỏng số eiổne và 37.18% tône số loài), Neanuridae (10 giống. 14 loài 

chiếm 20.83% và 17.95%). Isotomidae (8 giống, 8 loài chiếm 16.66% và 10,25%). 

Paronellidae (3 giống, 7 loài chiếm 6.25% và 8.97%). 10 họ còn lại có số eiốne khône 

vượt quá 6.25% tổng số giốne và số loài không vượt quá 5.13% tồng số loài cua khu hệ. 

Có 5 họ (chiếm 35.71% số họ) mới phát hiện có 1 giống. ] loài (Hypogastruidae. 

Odontellidae. Cyphoderidae và Katiannidae).

Trong số 48 giống, chỉ có 1 giống có 8 loài (Lepidocvrtus), 5 £Ìống có từ 3-5 loài 

{Entomobrva — 5 loài, Sỉnella -  3 ioài, Homida - 4 loài, Pseudosinella - 3 loài và 

Caỉìyntrura -  4 loài). 42 gione còn lại (chiếm 87,5% sổ giống) chi có từ 1 - 2  loài.

Tính trung bình. 1 họ có 3,43 giống và 5,57 loài; trung binh 1 giống có 1.62 loài.

Mức độ đa dạne loài Bọ nhay cùa VQG Cát Bà khá cao. tương đương với khu hệ 

Bọ nhay ơ một sổ VQG. khu bào tồn thiên nhiên (BTTN) khác cua Việt Nam đà được 

nghiên cứu trước đây (Bàng 3.12).

Bàng 3.12. Mức độ đa dạng loài bọ nhảy của VQG Cát Bà 
so với một số địa điếm khác ở Việt nam

Taxon

VQG Khu BTTN Khu vực

Cát
bà

(Hai
Phòng)

Tam
Đáo
(Vĩnh
Phúc)

Xuân
Sơn
(Phú
Thọ)

Cát
Tiên
(Đồng
Nai)

Na
Hang
(Tuyên
Quang)

Thượng
Tiến
(Hoà
Bình)

Đakrong
(Ọuang

Trị)

Mê
Linh
(Vĩnh
Phúc)

Tâv
Hươní>

Sơn
(Hà

Tĩnh)

( ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Số loài 78 82 89 70 85 63 83 78 74

Số giổne 48 38 47 45 39 34 43 39 42

Số họ 14 15 15 14 13 12 13 14 14

Nguồn theo (2): Nguyễn Tri Tiến và  Pomorski, 2002; (3): Lê Thị Quyên. 2006; (4): Nguyễn Tri Tiền và 
Nguyễn Thị Thu Anh, 2004: (5): Nguyễn Thị Thu Anh và Nguyễn Trí Tien. 2004; (6): Nguvẽn Thị Bich Ngọc, 2005: 
(7): Ngitvễn Tri Tien, 2005; (8): Nguyễn Tri Tiến và tink, 2002; (9): Nguyễn Tri Tiến và Nguyễn Thị Thu Anh. 2005.

29



So với còng bố trước dây về khu hệ Bọ nháy VQG Cát Bà (Nguyền Trí Tiến. 2005) 

[ |. kết qua nghiên cứu cùa chúne, tôi đã bồ xung thêm 46 loài bọ nhảy cho VQG. bô xung

thèm 5 loài cho khu hệ bọ nhảy Việt Nam (bao gồm: Lepidonella ceylonica Yosii....

Oudemansia sp.l. Pseudanurida sp.l. Axeỉsonia nitida (Folsom. 1899) và Isotoma 

(Desoria) sp.ly. 34 loài ờ dạng sp. ơ đây là nguồn nguyên liệu phone phú đé bô xung 

thèm loài mới cho khoa học, cho khu hệ bọ nhàv Việt Nam khi có điều kiện và tài liệu 

nghiên cứu tiếp tục trong thời gian tới.

3.3.2 Đặc điếm phân bổ theo sinh cảnh

Do đặc điềm riêng cùa tửng sinh cảnh (sự có mặt hay không có mặt cùa lớp thám 

vụn hữu cơ, dạng thám phu...) và điều kiện của đợt điều tra nên có sinh cành chi thu được 

mẫu định lượng hoặc mầu định tính, có sinh cành thu được cà 2 loại mầu trên, ơ  sinh 

cảnh RTNIBTĐ và R I . số loài có mặt trong 2 loại mầu là tưcma đương nhau (26 loài cỏ 

mặt ơ mỗi loại mẫu của RTNIBTĐ, 15 và 17 loài ờ mẫu định tính và mẫu định lượng cua 

RT). Sinh cành RTNBTĐM chi thu mẫu định lượng, riêng bãi triều ven biên (BTVB) chi 

thu mầu định tính, số lượng loài bọ nhảy phân bổ giảm dần theo thử tự: RTNIBTĐ (48 

loài), RTNBTĐM (29 loài), R I (28 loài), TCB (12 loài), BTVB (7 loài).

Ở VQG Cát Bà, đã ghi nhận được tập hợp gồm 16 loài bọ nháy phổ biến chung 

cho toàn khu vực (là những loài có mặt ờ 3 đến 4 sinh cảnh trong 5 sinh cánh điều tra 

(Phụ lục 2) đó là: Proisotoma submuscicola, Pseudosinella fujiokai, Anurida sp. 1, 

Ps.octopunctata. Sphaeridia pumilis, Pseudachorntella asigillata, Folsomides exiguus, 

ỉsctomiella minor, Entomobn’a sp.2, Sìnella pseudomonoculata, Sinelìa sp.2, 
Dicranocentrus indicus, Megalothorax minimus, Collophora mysticiosa, Calvaíomina 

antena và c. tuberculata. Phân lớn trong so này là những loài song ờ táng nông, sáu cùa 

lớp đàt mặt (dạng sống ơ  đát chính thức: p. subrmucicoỉa, Anurida sp.l, Fol. exiguus, Is. 

minor, Entomobrya sp.2, Sinella sp.2, s. pseudomonoculata, M. minimus, Coll. 
mvsticiosa, c. aníena,...) với đặc điềm chung: cơ thể không có hoặc có rất ít sac tố, kích 

thirớc nhó, phần phụ tiêu giám một phần hoặc hoàn toàn. Một ít loài còn lại thuộc dạnti 

sône tham - đất như Ps. octopunciata. D. indicus.

Một số loài hiếm gập ở khu vực VQG là những loài hoặc chi eặp ơ 1 kiêu sinh cảnh, 

hoặc chi thu được số luựrm cá thè rất it (1 -  2 cá thể) như. Protaphorura sp.2. Odontella 

sp. /, Psendachorutes dubius. p. parvulus, Sinella coeca, Acanthocvrtus sp.2, Willows iu 
sp. 10, L (Acr.) spinodensus, Lepidoneỉla sp.3, c. (Murphysa) sp.lì, Arrhopalites caecus.
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Temeritas sp. Lưu ý đến 4 loài đặc trưng cho vùng triêu ven biên, chi mới phát hiện ơ 

đày: Oudemansia sp. ì, Pseudanurida sp. /, Axelsonia nitida, Isotoma (Desoria) sp. I.

Loài Lepidocvrtus (Lepidocyrtus) cvaneus Tull. trước đây phát hiện có mặt ơ nhiêu 

kiều sinh cảnh khác nhau, trên đất mùn núi cao. đất teralit đò - vàna, vàng - đo. đất phù sa 

thi nay t>hi nhận chúna có cả ớ sinh cánh bãi triều ven biền, trên nền đất cát.

3.3.2.1 Các loài phổ biến riêng của sinh cảnh

Ngoài 16 loài phổ biến chung cho khu vực VỌG (mục 3.3.1). mồi sinh cành có tập 

hợp những loài phổ biến riêng cùa minh. Cụ thể như sau:

- Sinh cành RTNIBTĐ: có 4 loài, bao gồm Ps. fujiokai, A. thaibinhensis, Sinelỉa 

sp.2 và Is. minor. Trong số này, 3 loài đầu là 3 loài vừa phổ biến vừa ưu thế.

- Sinh cành RTNBTĐM: có 3 loài vừa phô biến, vừa ưu thế: Ps. octopunctata. s. 

pumilis, Ps. ỉmmacnlata.
- Sinh cảnh RT: có 3 loài vừa phô biến, vừa ưu thế: Coll. mvsticiosa. s. pumilis, FoI. 

exiguus.

- Sinh cảnh TCB: có 2 loài vừa phô biến, vừa ưu thế. Is. minor, Is. pseudoproductus.

3.3.2.2 Các loài ưu thế và cấu trúc iru thế

Đã ghi nhận được 21 loài bọ nhảy rất ưu thế và ưu thế. Trong số này. có 1 loài (S. 

pumilis) ưu thế ờ 3 sinh cảnh (RTNIBTĐ. RTNBTĐM, RT). Có 2 loài: Ps. fujiokai ưu thế 

ờ 2 sinh cánh (RTNIBTĐ. TCB) và Ps. octopnnctata (RTNBTĐM. RT). 18 loài còn lại 

chi ưu thế ở 1 kiêu sinh cánh riêng, bao gồm: c. Javanus, A. thaibinhensis. X. humicoìa, 

Sinelỉa sp.2; Ps. immaciilata; Coll. mysticiosa, Fol. exiguus; c. tubercuỉato, M. minimus, 

c. antena, Is. pseudomonoculata, Is. minor ; H. subcingula; s. pseudomonoculata, E. 
muscorum, D. indicus; p. submuscicola, Anurida sp.l.

Cấu trúc ưu thế cùa từne sinh cành thể hiện ớ hình 3.6 cho thấy:

Trong mồi sinh cảnh, khi nổi các điểm thẻ hiện vị trí toạ độ cùa giá trị ưu thế, ta 

được một đường cong, gọi là dường cone ưu thế. Sinh cảnh có đường cone ưu thế với dộ 

dốc càne lớn, phản ánh chất lượng môi trường đất cua cua sinh cảnh đó càne xẩu (khi so 

sánh với các sinh cảnh khác trong cùng khu vực hav điểm điều tra - Theo Nguyễn Trí 

Tiến. 2000). Từ biêu đồ hình 3.7 cho thấy 3 sinh cành: RTNBTĐM. R ĩ  có độ dốc cua 

đường cong ưu the lớn hơn nhiều so với 4 sinh cảnh còn lại. Cùng với một số giá trị chi so 

định lượng khác như số lượrm loài, độ tập trung loài, chi số đa dạne H \  chỉ số đồng đều
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J \  mật độ trung bình...thì dạng cấu trúc đườne cong ưu thế cũng là một tham số tin cậy, 

eóp phần đánh giá chất lượng môi trườnẹ đất cua sinh cánh nehiên cửu.

RTNB1 OM

Loìi uuthÊ lo ll outhi

Ti áng rỏ

Hinh 3.7. cấ u  trúc ưu thế của Bọ nhảy theo sinh cảnh ở VQG Cát Bà
Chú thích: Các loài ưu thế - /. s. pumilis, 2. Ps. fujiokai, 3. Ps. octopunctala, 4. c. ịavanus. 5. 
A. thaibinhensis, 6. X. humicula, 7. Sìnelỉa sp.2, 8. Ps. ìmmaculata, 9. Coll. mysticiosa, 10.
Fol. exiguus, II. c. (uberculata, 12. M. minimus, 13. c. antena, 14. Is. pseudoproductus, 15.
Is. minor, 16. H . subcinguỉa, 17. s. pseudomonoculata, 18. E. muscorum, 19. /). indicus, 20.
p. subnìuscicola, 21. Amưida sp. 1.

3.3.3. Một số đặc điểm định lượng

Bảne 3.14 trinh bày kết quà phân tích 5 chi số định lượng chu yếu cua Bọ nhay và 

sự thay đôi các giá trị chi số này theo các sinh cánh nghiên cứu.

- Tồng số loài dao động từ 12 đến 48 loài, số loài giảm dần theo thứ tự: RTN 

IBTĐ->RTNBTĐM->RT-»TCB (tương ứng: 48-29-30-12 lòai).

- Độ tập trune loài G: dao động từ 2.4 đến 3,4. Giá trị G giam dần theo thứ tự: RT—> 

RTNBTĐM->RTNIBTĐ-»TCB (3.4-2.9-2.Ó-2.4).
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Bang 3.13. Một số đặc điểm định lượng của bợ nháy ở VỌG Cát Bà

Chỉ số

Sinh canh

RTN
IBTĐ

RTN
BTĐM

RT TCB BTVB

Tống sổ loài 48 29 30 12 7

Độ tập trung loài - G 2.6 2.9 3.4 2,4 -

Mật độ trung bình(con/m2) 4.560 8.760 7.760 4.400 -

Chỉ số đa dạng - H’ 2,69 2,29 2,01 2,15 -

Chi số đồng đều - y 0.83 0.68 0,71 0.86 -

- Mật dộ trung binh (con/m2)): Dao động từ 4.400 con/m2 đến 8.760 con/m2 và giam 

dần theo thứ tự: RTNBTĐMĐ->RT->RTNIBTĐ->TCB. (tương ứng: 8.760-7.760­

4.500 con/m2).

- Chi số đa dạng loài H': Dao dộng từ 2,01 đến 2,69, giảm dần theo thứ tự: RTN 

1BTĐ->RTNBTĐM-»TCB-*RT (tương ứng: 2,69-2.29-2,15-2,01).

- Chi số dồng đều J’: dao động từ 0.68 đến 0,86 và tăng dần theo thử tự: 

RTNBTĐM->RT->RTNIBTĐ->TCB (tương ứng: 0,68-0,71-0.83-0.86).

3.4. Đa dạng sinh học của Giun đất

3.4.1. Thành phần loài và đặc điếm khu hệ

Chúne tôi đã tiến hành điều tra thu mẫu định tính và định lượng mầu giun đất. Két 

qua phân tích mẫu định tính cho thấy, đã eặp 30 loài giun đất (có 4 loài còn ớ dạng sp. ) 

thuộc 7 giống, 3 họ. Trong đó, giống Pheretỉma có loài đã gặp cao nhất (24 loài, chiếm 

80% tông số lòai), các giống còn lại chỉ gặp duy nhất một loài mỗi giống. So với danh 

sách 26 loài giun đất đã dược ghi nhận ở Cát Bà trước đây (Thái Trần Bái. Lê Vãn Triển. 

1992)[] có 4 loài giun đất được ehi nhận iần đầu tiên ờ VQCì Cát Bà là: Pheretima 

arrobusta, Ph. Zenkevich i. Ph. zoysiae và Ph. Acidỡphila í Ban lí 3.15 và phụ lục 3).
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Bàng 3.14. Thành phần Giun đất tại Vuòn Quốc gia Cát Bà

TT Tên giống Sổ lòai Tỉ lệ %

1 Pontoscolex 1 3,3

2 Dichogaster 1 3,3

3 Pheretima 24 80,0

4 Pontodrilus 1 3,3

5 Allolobophora 1 3,3

6 Gordiodrilus 3.3

7 Lampito 1 3,3

X 30 100

Trong 4 sinh cánh điều tra. chúng tôi thấy, số loài eiun đất gặp cao nhất ở sinh 

cành RTNIBTĐ (17 loài. 56.7%). giam đi ở 2 sinh cành RTNBTĐM (14 loài. 46.7%) và 

RT (10 loài, 33,3%), thấp nhất ở sinh cảnh TCB (5 loài, 16,7 % ) (Bàng 3.15).

Bảng 3.15.  Thành phần loài và phân bố của Giun đất VỌG Cát Bà

HỌ
Sinh cánh

RTNIBTĐ RTNBTĐM RT TCB

GLOSSOSCELECIDAE
!

1 1 1

OCTOCHAETIDAE 1

MEGASCOLEC1DAE 16 12 9 5

17 14 10 5

% 56,7 46,7 33,3 16,7

3.4.2. Một số đặc điếm định lượng

Két quà phàn tích mầu định lượng trình bày trong bang 3.16 cho thấy, ở các sinh 

cánh khác nhau mức độ phon^ phú về số lượrìR và sinh khối cua các lòai cũng khác nhau.
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Trong sinh cánh RTNIBTĐ có Ph. abrevicapitata là loài phong phú nhất cá về số lượng 

và sinh khối (n'=14.89% và p’=14.38%). Sinh canh RTNBTĐM và TCB có Pheretima 

exilis là loài phone phú nhất. Sinh canh RT có Pontoscole.X corethrurus là loài phong phú 

nhất về số lượng và sinh khối.

Kết quà phân tích mật độ trung binh (con/m2) và sinh khối trung bình (gr/m: ) cua 

Giun đất theo sinh cảnh ờ VỌG Cát Bà được thể hiện ở hình 3.7.

Bảne 3.16. Bảng kết quả phân tích mẫu định lượng Giun đất tại VQG Cát Bà

SỐ
TT

Loài
RTNIBTĐ RTNBTĐMT RT TCB1
n'% p'% n'% p’% n’% p’% n’% p'%

CLOSSOSCELECIDAE
1 Pontoscolex corethrurus 2,13 2,32 22,06 10.59 73,8 38.56

OCTOCHAETIDAE
2 Dichogaster bolaui 1.47 0.02

MEGASCOLECIDAF.
3 Ph abrevicapitata Thai 14.89 14,38 4,41 20,81
4 Ph. arrobusía Thai 1,47 10,15 1,54 4,30
5 Ph. cali/ornica Kinberg 4,26 13,98
6 p/i dìgmi Chen 6,38 1,03 36,36 17,00
7 Ph. exilis Gates 6.38 5.52 41.18 16.33 45.45 75.42
8 Ph. morrisi (Beddard) 2.13 7.48
9 Ph. Zenkevich ị Thai 7,69 35,64
10 Ph. zoysiae Chen 2,13 0,96
1 1 Ph. tuberciilata Gates 4,26 13.82
12 phere lima acidophila c. ĐT
13 Pheretima sp. 1 1.47 0,06
14 p here lima sp. 2 1,54 1.87
15 p here lima sp. 3 .......

16 phere lima sp. 4 2,13 0.59
Pheretima không xác định 55.32 39,92 27.94 42,04 15,38 19,61 18.18 7.58

Mật độ trung bình 9,4 13,6 16.3
......Ị

7,33
Sinh khối trung bình 3,27 18,31 9,94

— T - J 1,38
Chú thích: n ' phần trăm số lượng cá the. p ’ phun trâm sinh khồi
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Mật độ trung binh cùa giun đất giâm dẩn theo thứ tự: RT (16,3 con/rn2) => 

RTNBTĐM (13,6 con/m2) => RTNIBTĐ (9,4 con/m2) => TCB (7,33 con/m2). Sinh khối 

trung bình của giun đất giàm theo thứ tự: RTNBTĐM (18,31 gr/m2) => RT (9,94 gr/m2) 

=> RTNIBTĐ (3,27 gr/m2) và thấp nhất ỜTCB (1.38 gr/m2).

Như vậy, RTNBTĐM và RT là 2 sinh cành có mật độ và sinh khối trung binh cao 

nhất so với các sinh cành còn lại. Nguyên nhân của điều này lá sự xuất hiện và chiếm ưu 

thế tuyệt đối cùa Pontoscoỉex corethrurus trong 2 sinh cành này. Theo Thải Trần Bái 
(1989), Pontoscoìe.x corethrurus là loài giun đất chiếm ưu thế ờ các sinh cành đồi Việt 

Nam vầ cũng là loài chỉ thị cho vùng đất đồi.

18.31

RTN1BTĐ RTNBTĐM TCB 

Sinh cảnh

RT

□  MẠl đô trung hình ■  Sinh khói trung bình

Hình 3 8 Mật độ trung bình và sinh khối trung bình của 
Giun đất ở VQG Cát Bà

36



3.5. Đa dạng sinh học nhện

3.5.1. Thành phần lòai

Ket qua phân tích mẫu nhện thu được từ các đựt điều tra trona năm 2006-2007 tại 

Vườn quốc gia Cát Bà đã e.hi nhận được 37 loài nhện thuộc 30 eiống và 10 họ (Bang 3 .17 

và Phụ lục 4).

Trone số 10 họ nhện đà xác định được tại khu vực điều tra. chúng tôi nhận thấy họ 

có số loài nhiều nhất là nhện nhảy Salticidae (13 loài bàng 35,1% tông số loài), tiếp đến là 

họ Araneidae (7 loài, 18,9%), họ Lycosidae (4 lòai, 10.8%). Các họ còn lại có từ 1 đến 3 

lòai.

Đây là danh lục nhện đầu tiên được ghi nhận cho vườn Quốc gia Cát Bà. Chúng tôi 

cũng ehi nhận một lòai mới cho khu hệ nhện Việt Nam là Cvclosmia ricketti thuộc họ 

Ctenizidae (Phụ lục 4).

Bảng 3.17. Cấu trúc thành phần phân lọai Nhện tại VQG Cát Bà

STT Họ Giống Lòai % số lòai

1 Araneidae 7 7 18.9
2 Ctenizidae 1 1 2,7

3 Hexathelidae 1 1 2,7

4 Linyphiidae 2 3 8,1

5 Lyphistiidae 1 1 2.7

6 Lycosidae 2 4 10.8

7 Oxyopidae 1 2 5,4

8 Salticiđae 11 13 35.1

9 Tetragnathidae 1 9 5,4

10 Thomicidae 3 3 8,1

I
.....................................

30 37 100
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3.5.2. Phân bố của Nhện ớ các sinh cánh nghiên cứu

Dựa vào số loài nhện đã thu được, chúng tôi đánh giá sự phân bố cua khu hệ nhện 

trong vùng nghiên cứu theo 4 sinh cảnh ( Bảng 3.18).

Kết quà bảne 3.19 cho thấy: số lượng loài nhện đã ghi nhận được cao nhất là sinh 

canh rừne trồne (18 loài), thấp nhất là ờ sinh canh rừng ven núi đá (6 loài). Bốn họ nhện 

ghi nhận được ờ cà 4 sinh cảnh nghiên cứu là họ nhện chăne lưới Araneidae. họ nhện lùn 

Linyphiidae, họ nhện sói Lycosidae và họ nhện nhảy Salticidae. Họ nhện Ctenizidae chi 

bẳt eặp ờ sinh canh rime tự nhiên, họ nhện Hexalhelidae chi bắt gặp ờ sinh cành trang cò 

cày bụi.

Sinh cánh rừng tự nhiên ít bị tác động', họ có sổ lượng loài cao nhất đã bắt gặp ở 

sinh cành này là họ nhện Salticidae (5 loài), tiếp đến là họ Araneidae (3 loài), họ 

Linyphiidae và họ Lycosidae mỗi họ có 2 loài, các họ còn lại mồi họ 1 loài. Loài nhện dit 

hàng Cvclosmia ricketti thuộc họ Ctenizidae chi bát gặp ớ sinh cành rừng tự nhiên.

Báng 3.18. Tổng hợp số hrọng lòai thuộc các họ nhện gặp trong 
các sinh cảnh nghiên cứu

TT
Các Họ

Sinh cảnh

RTN

IBTĐ

RTN

BTĐM
RT TCB

1 Araneidae 3 2 3 2

2 Ilexathelidae 1

3 Linvphiidae 2 1 1 1

4 Liphistiidae 1

5 Lycosidae 2 1 3 3

6 Oxyopidae 1 2 1

7 Salticidae 5 4 7 4

8 Tetragnathidae 1 1 1

9 Thomicidae 1 1 1

10 Ctenizidae 1

£ 16 12 18 13
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Sinh canh rừng bị rác động mạnh: họ có số lượng loài cao nhât dã hăt gặp ơ sinh 

canh này là họ nhện Salticidae (4 loài), tiếp đến là họ Araneidae và họ Thomicidae mỗi họ

2 loài, các họ còn lại mồi họ 1 loài. Các loài thuộc họ nhện nháy Salticidae thuộc nhóm 

thích nghi cao và đa dạne về nơi sốne. chúnẹ phân bố khap nơi và ít bị anh hươne bơi tác 

dộng cua môi trườne (Foelix. 1996).

Sinh cảnh rừng trồng: giống như sinh cảnh rừng bị tác động, chiem ưu thế về số 

lưạne loài đã bất gặp ở sinh cảnh rừng trồng là họ nhện nhảv Salticidae (7 loài). Họ nhện 

nhảv Salticidae cũng là họ có số lượng cá thề nhện thu được cao nhất tại sinh cảnh này.

Sinh cành trảng cỏ cáv bụi: chiêm ưu thế về số lượng loài và sô lượng cá thê nhện 

thu được tại sinh cành này thuộc về các họ nhện hoạt động trên mặt đất bao gồm các họ 

Salticiđae và họ nhện sói Lycosidae. Loài nhện phễu nhỏ Macrothele holsti chi bắt eặp ờ 

sinh cánh trảng cỏ cây bụi. chúng được tỉm thấy trong các lưới hình phễu nhỏ tại các bụi

rậm cách mặt đất khoáng 10 cm.

3.6. Số lượng các lòai Động vât không xương sống ở đất trong các sinh cảnh

Phân tích sự phân bố của 4 nhóm ĐVKXS ở đất theo các sinh cảnh khác nhau

chúng tôi thu được kết quả trình bày trong bảng 3.19. Nhìn chuna, số lòai ĐVKXS Rặp 

nhiều nhất ờ sinh cánh rừnạ tự nhiên ít bị tác động (106 lòai chiếm 61.9% tône số lòai 

điều tra), tiếp đến là ờ rừng tự nhiên bị tác động mạnh (70 lòai, 40,9%). và sinh cành rừng 

trồng (66 lòai, 38,6%). Trảng cây bụi là sinh cảnh có số lòai thu được ít nhất (38 loài, 

22,2%). Có thề thấy số lòai giảm dần từ sinh cảnh rừng tự nhiên ít bị tác động qua sinh 

cảnh rừng tự nhiên bị tác động mạnh tới sinh cảnh tráng cây bụi, sau đó lại tăng lên ơ sinh 

canh rừng trồng (Hình 3.8). Khi xem xét sự biến đôi về số lòai cúa từne nhóm trone các 

sinh cảnh, chúng tôi cũna, thấy chúng tuân theo đặc điểm nêu trên, ngọai trừ nhóm Nhện, 

có sự khác biệt với 3 nhóm còn lại. Cụ thể ờ sinh cành rừng trồng chúng tôi gặp số lượng 

lòai Nhện nhiều nhất (18 lòai, chiếm 48,6%), nhiều hơn cả ớ sinh cánh rừng tự nhiên ít bị 

tác động (16 lòai, 43,2%) vốn là sinh cành có số lòai thuộc các nhóm Mối, Bọ nhảy vả 

Giun đất nhiều nhất (Hình 3.7).

Kết qua nghiên cứu đưa đến một gợi V cần lưu tâm là nếu chi quan tâm đến số 

lượng lòai cùa một nhóm làm cơ sờ đế dánh giá đa dạng dưới tác động cua một yếu tố 

trong một khu vực thì trong nhiều trường hợp kết quá chưa thật phù hợp với thực tế. Bời 

lẽ các sinh vật nhất là những sinh vật thuộc nhóm Chân khớp có đời sống ngắn ngủi, khi
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Bane 3 19 số  loài cùa các nhóm Động vật không xương sống ỏ'đất phân hố 

trong các sinh cành tại VỌG Cát ỉià

Tên khoa học RTN ít bị 
tác đône

RTN bị 
tác độns 

mạnh

Trảng 
cây hụi

Rừng
trồng

rp Ả Á 1 0ng sô
lòai điêu tra

Isoptera 22 17 9 10 26

Araneae 16 12 13 18 37

Co 1 lem bo la 48 29 12 30 78

Olyaochaeta 20 12 4 8 30

I 106 70 38 66 171

% 61,9 40,9 22,2 38,6 100

môi trường sinh thái thay đối đến một mức độ nhất định, một số nhóm có thể giảm đi về 

số lượng lòai, sổ nhóm khác lại có những lòai mới xuất hiện với số lưựng cá thể tăng lên. 
VI vậy, việc nghiên cứu dồng thời nhiều nhóm Chân khớp tại một khu vực làm cơ sở đánh 
giá đa dạng sinh học sẽ dưa lại kết quá chính xác hơn.

KTNIBTĐ K l N tí l DM

1
ICB KI

0  M<\| o  Nhvn o  Rọ nháy D ChAn khớp

Hinh 3.9 Biến đổi tì lệ % số lòai các nhóm ĐVKXS ở đát trong 
các sinh cánh khác nhau tại VQCỈ Cát Bà

(RTNỈỈÌTĐ: rừng tự nhiên it l)Ị tác động; RTNBTĐM: rừng tự nhiên bị (ác 
động mạnh; TCB: tráng cây hụi; RT: rừng trồng)
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3.7. Các lòai ĐVKXS ỏ đất đặc trung cho các sinh canh

Ngòai số lượng ỉòai. các kết qua nghiẻn cứu các nhóm còn chi ra ơ mỗi sinh canh 

còn có một tập hợp các Iòai ĐVK.XS đặc trưng. Các lòai gặp ơ hầu hết các kiêu sinh canh 
Báng 3.19. Thống kê số loài ứng vói số kiểu sinh cảnh

Sô kiêu sinh 

cảnh

Môi Nhện Bọ nhảy
• — -----------------1—

Giun đât

Sô lòai % Sô lòai % Sô lòai % Sô lòai %

4 kiêu sinh cảnh 8 30.8 4 10.8 6 7.7 2 6.7

3 kiêu sinh cành 3 11.5 2 5.4 14 17.9 5 16.7

2 kiêu sinh cảnh 8 30.8 14 37.8 19 24,4 8 26.6

1 kiêu sinh cánh 7 26,9 17 45,9 32 41.0 16 53,3

I 26 100 37 100 78 100 30 100

(3 đến 4 kiểu sinh cảnh), được xem là những lòai phân bố rộng sinh cảnh. Ti lệ các lòai 

này à  các nhóm Mối, Nhện, Bọ nhày và Giun đất tương ímg là 42,3%; 16,2%: 25.6% và 

23,4%. Các lòai ĐVKXS mới chi gặp phân bố trong một kiểu sinh cành được xem là 

nhừng lòai đặc trưng cho các sinh cảnh hay là những lòai phân bổ hẹp sinh cảnh. Chúng 

tôi đã thống kê được 7 lòai mối (chiếm 26,9%), 17 lòai Nhện (45,9%), 32 lòai Bọ nhảy 

(41,0%) và 16 lòai Giun đất (53.3%) phân bố trong một kiểu sinh cành (Bàng 3.20).

Bane. 3.20. số  lòai Chấn khớp ở đất chỉ gặp trong một kiểu sinh cảnh

Tên khoa học
RTN ít 
bị tác 
động

RTN bị 
tác động 

manh

Trảng 
cây bụi

Rừng
trồng T ổng số

Isoptera (Mối) 4 3 7

Araneae (Nhện) 4 3 6 4 17

Collembola (Bọ nhảy) 19 3 10 32

Olygochaeta (Giun đất) 7 5 1 3 16

I 34 14 7 17 72

Trong số những lòai ĐVKXS phân bố hẹp sinh cành, có tới 34 lòai ĐVKXS mới 

chí uặp ở sinh cánh rìme tự nhiên ít bị tác độna, 14 lòai ơ sinh canh rừng tự nhiên bị tác
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động mạnh và 7 lòai ơ trang cây bụi. 17 lòai ờ sinh cảnh rừne trồnạ (Bang 3.20). Các lòai 

ĐVK.XS chi gập phân bô o sinh cánh rừne tự nhiên ít bị tác động có Glyptotermes 

guizkouensis, G. satsumensis, G. succineus, Neotermes binovatus, thuộc nhỏm Môi: 

Erigone brevipes, Plexipus paykulli, p. petersi, Cyclosmia ricketti thuộc nhóm Nhện: 

Alìaphorura thaibinhensis, Odontella sp/, Pseudachorutella sp., Pseudachurutes đubius, 

p. Parvulus, Vietnura caerulea, Sinella coeca, Acanthocertus sp2 , WMoxvsia spio, 

Lepidocyrtus spinodensus, Lepidocyrtus sp/, Lepidonella ceylonica, Lepidonella sp}, 

Callyntrura sp:ỉ, Callyntrura spiỵ, Sminthurides sp/, Arrhopalites caecus, Temeritas spi, 
Neosminthurinns spi thuộc Bọ nhảy; Ph. Morrisi. Ph. zoysiae, Ph. tuberculata. 

Pheretima acidophila, Pheretima sp.4 , Ph. guillelmi, Ph. wui thuộc nhóm giun đât.

Bảng 3.21. Các lòai ĐVKXS mới chỉ gặp trong sinh cảnh RTNIBTĐ

Nhóm  Đ VKXS Tên ỉòai

Isoptera (Mối)
Glyplotermes guizhouensis, G. satsumensis. G. 
succineus, Neotermes binovatus,

Araneae (Nhện)
Erigone brevipes, Plexipus paykulli, p. petersi, 
Cycỉosmia ricketti

Collembola (Bọ nháv)

Allaphorura 1haibinhensis, Odontella spi, 
Pseudachorutella sp.. Pseudachurutes tỉubius, p 
Parvulus, Vietnura caerulea, Sinella coeca, 
Acanthocertus sp2 . Willowsia spin, Lepidocyrtus 
spinodensus, Lepidocyrtus spi, Lepidonella ceylonica, 
Lepidonella spỉ, Caliyntrura SỌ2Ì, Callyntrura spi2, 
Sminthurides spi, Arrhopaỉites caecus, Te merit as sp/, 
Neosminthurinus spi

Olygochaela (Giun đất)
Ph. Morrisi, Ph. zoysiae, Ph. íuberculala, Pheretima 
acidophila, Pheretima sp.A, Ph. guillelmi. Ph. M ui

Có thề thấy số lòai và tập hợp lòai ĐVKXS phân bố hẹp sinh cánh có quan hệ chật 

chè với sự tác độna lèn tham rừng. Một số lòai ĐVKXS phân bố hẹp sinh cành không thè 

tồn tại khi điều kiện sinh thái bị thay đồi dưới sự tác động can thiệp cua con người. Điều 

này có ý nghĩa trong việc sir dune chúng làm chi thị cho sự thay đôi điều kiện sinh thái. 

Tuy nhiên đê có căn cứ đầy đu về các lòai chi thị cho các kiêu sinh cánh cần phải có số
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liệu diều tra không chi ơ VQG Cát Bà mà ca những VQG vả KBTTN khác. Kết qua 

nehiên cứu cua chúne tôi góp phần mơ ra một hướng nghiên cứu sư dụng động vật không 

xươns sống ớ cạn đê đánh aiá đa dạng sinh học và mức độ phục hôi của hệ sinh thái.

3.8. Đề suất biện pháp bảo tồn ĐVKXS ở đất

3.8.1 Cơ sở  khoa học của việc đề xuất các giải pháp bảo tồn

Những lợi ích do các nhóm động vật không xương sổng ở đất mang lại bao gồm:

- Các nhóm ĐVKXS ờ đất có mặt khắp nơi trone các rừng nhiệt đới và là 

một mất xích quan trọng trong chuỗi chuyên hóa năng lượne ngoài tự nhiên, phân huv xác 

thực vật và các vật chất chứa xenlulô, trả lại mùn và các hợp chất khoáng, trà lại độ phì và 

chất dinh dưỡng cho đất.

- Trong hoạt dộntĩ sống, nhiều loài ĐVKXS ớ dất đã làm thay đồi thành 

phần cấu trúc dất gây ra những biên đôi tự nhiên có lợi cho diễn thế binh thường của hệ 

sinh thái, tạo nên độ thông thoáng cho đất.

- ĐVKXS ờ đất là nguồn thức ăn quan trọng cho nhiều loài dộng vật hoang 

dã như chim, thú, lưỡng cư. bò sát. Sự tồn tại cùa nhiều loài động vật có xương sổng cần 

bảo vệ không thể tách khỏi nguồn thức ăn tự nhiên là các loài mối, giun đất V . V . .

- Với 171 lòai ĐVKXS được tìm thấy ở VỌG Cát Bà có tới 13 loài mối. 5 

lòai Collembola và 1 lòai nhện mới cho khu hệ ĐVKXS ờ đẩt cua Việt Nam. rõ ràng 

VQG Cát Bà đane là nơi hru giữ một nguồn een đa dạng sinh học quý về nhóm ĐVKXS 

ở đất cùa Việt Nam.

- Nhiều loài ĐVKXS ở đất rất nhạy cảm với sự thay đổi môi trường sống, 

sự có mặt hoặc biến mất cùa một số loài, Collembola, giun đất và nhện luôn gắn liền với 

nhữne biến đổi điều kiện mỏi trường đặc biệt là thám thực vật và chất lượng đất.

Chính vì ý nghĩa quan trọne cùa ĐVKXS ớ đất nên trone các khu bào vệ như 

VỌG Cát Bà, việc bào tồn các loài cùa các nhóm dộne vật này cũng cần phải được đặt ra. 

một mặt nhăm bàơ tôn nguồn tài nguyên đa dạng, mặt khác khai thác hợp lý chủng đê bao 

tồn các nhóm động vật có liên quan, đồng, thời sừ dụng chúng như là chi thị đánh giá biến 

động cùa môi trưừne. Thực chất báo tồn các lòai ĐVKXS ở đất tức là bào tồn nơi ờ và 
các điều kiện sons cua chúng, theo nghĩa chuyên môn thường eọi là báo tồn nguyên vị. 

Kẻt qua phàn tích sự phản bò cua các nhóm ĐVK.XS ớ đát theo sinh canh cua chúng tôi 

cho thấy phần lớn số loài moi. Collembola. Giun đắt và Nhện có mặt ờ sinh canh rừna ít
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hi tác động, chiêm tới 61.9% tông số loài có trornỉ khu hệ. ơ  các sinh cảnh với sự tác 

dộng tăng lên cua con người ( Rừng tự nhiên bị tác dộng mạnh, và trảng cây hụi) số lượng 

loài cũng giám di tương ứna là 40,9 và 22.2 %. Như vậy cône việc bao tồn ĐVKXS ờ đất 

thực chất là bào tồn tham rừna vả nền dất có liên quan, hav nói rộne ra đó là bao tồn hệ 

sinh thái rừnẹ tại VQG Cát Bà.

3.8.2 Vẩn để báo tòn đa dạng sinh học tại VQG Cát Bà và các giải pháp quản lý

3.5.2.1 Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

Khu dự trừ sinh quyển Cát Bà đã được xác định bao 2ồm cả phần đất liền và 

phần trên biên. VQG Cát Bà có lợi thế là nẳm trên một hái đáo với dịa hình núi đá vôi khá 

hiêm trớ. nhiều khu vực chi có thê tiếp cận bằng đơường thùv hoặc đươờng mòn di bộ 

băng rừng như ờ Việt Hải. áng Kê, Trà Bầu... nên thuận lợi cho công tác quán lý tài 

nguyên. Trước đây do hoạt động chặt phá và phát quang rừng lấy gồ cùi và đất canh tác 

nên môi trường tự nhiên cùa VỌG đã bị xáo trộn nhiều, các khu rừng neuvên vẹn chi còn 

tại những khu vực khó tiếp cận. Ke từ khi thành lập VQG Cát Bà (1986) và đến nay là 

khu dự trừ sinh quyển Cát Bà. mức độ chặt phá đã giam nhiều, rừng dã và đang tái sinh 

phục hồi trờ lại. Tuy nhiên, rong phạm vi VQG vẫn còn cư dân sinh sống, các hoạt động 

như thu hái cùi đốt, chăn thả gia súc và phát nương làm rẫy vẫn tiếp diễn trong vườn đã 

và đang ngăn cản sự tái sinh tự nhiên cua rừng tronti nhiều khu vực. Thêm vào đó các 

đám cháy rừng rất khó kiếm soát được trên các đinh núi đã làm trầm trọng thêm sự 

xuòng cấp cua môi trường sống ở những khu vực này. Những hoạt động khác như định 

canh, ịnh cư không hợp lý và con dường mới mờ phía Tây Nam cùa đảo Cát Bà sẽ thúc 

đây dân số trên đào tăng lên trong tưưng lai, gây ra áp lực lớn hơn nữa đối với rừng và 

phát triển tài nguvẻn rừng cùa Vườn. Mặt khác hoạt động du lịch phát triền mạnh đem lại 

sự tăng trường về kinh tế nhưng dồng thời cũng là một yếu tố gây áp lực lẽn cône tác 

quan lý tài nguvên (thông tin do VQG Cát Bà cung cấp).

3.5.2.2 Các giải pháp đẻ xuât về quản lý bào tôn

+ Giải pháp chung.

Với thực trạng hoạt độne của cư dân trons VỌG Cát Bà và khu vực xung quanh, 

áp lực được tạo ra ngày càng lớn dần tới đây nhanh neuy cơ suy eiàm đa dạne sinh học 

nói chung trong dớ có đa dạne sinh học ĐVKXS ơ dất nói riêng. Vườn cân tiến hành các 

giái pháp chung như sau:
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- Phôi hợp với các cơ quan chức năng, các câp chính quyền địa phưưne 

nhằm thúc đày nhanh công tác quy hoạch lại dân cư sao cho phù hợp. Có chính sách hỗ 

trợ vay von phát triên kinh tế, cài thiện điều kiện sống cùa người dân địa phương.

- Sap xếp và đào tạo đội ngũ cán bộ có đù trinh độ chuvên môn. năng lực 

công tác đáp ứna nhu cầu bao tồn và phát triển đa dạng sinh học.

- Đầu tư nghiên cứu một cách toàn diện về da dạng sinh học. mơ rộne quan 

hệ hợp tác với các tồ chức nước ngoài trone việc bào tồn đa dạng sinh học. Khuyến khích 

các tô chức và cá nhân trone và ngoài nước đầu tư cho công tác bao tồn tài nguyên thiên 

nhiên trone vườn nói chung và các loài ĐVKXS nói riêng.

- Tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về giá trị cua báo tồn 

da dạng sinh học. khuyến khích và thu hút nhiều đối tượng tham gia trong việc báo vệ đa 

dạng sinh học và môi trường sinh thái trong VQG Cát Bà.

+ Các giải pháp cụ thê đối với công tác bảo tồn

- Điều tra. giám sát đè nam được hiện trạng các loài ĐVKXS trone khu vực 

cua vưừn thông qua điều tra định lượng xác định độ thườniỉ gặp cua các loài và sự xuất 

hiện cũng như vẳng mặt cùa các loài có ý nghĩa chi thị.

- Thu thập các thông tin về đặc điểm sinh học, sinh thái học của các loài chu 

yêu và các loài chi thị. xác định rõ các mối quan hệ nlnr dinh dưỡng, làm tổ, phân bố và 

khà năng phân giải xác thực vật v.v...

- Lựa chọn các giai pháp kỹ thuật thích hợp đề tạo điều kiện cho một sổ loài 

ĐVKXS ờ đât như môi. giun đât ... phát triên, sừ dụne chúng làm thức ăn nhân nuôi và 

phát triền các nhóm động vật quý hiếm khác như tấc kè, bọ cạp, tê tê v.v...

- Tổ chức và sử dụng các kết quả nghiên cứu về ĐVKXS ờ đất trong các 

hoạt động đào tạo nâng cao năne; lực chuyên môn cùa cán bộ, giáo dục ý thức bảo vệ cho 

người dân và khách du lịch.
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4. KÉT LUẬN VÀ ĐÈ NGHỊ

4.1. Kết luận

Từ nghiên cứu trên một số kết luận được rút ra như sau:

1. Dã ghi nhận 171 lòai , 30 họ và 93 giốn? ĐVKXS ơ đật tại Vườn Quốc gia Cát Bà. 

trone đó có 78 lòai Bọ nhãv (Collembola). 37 lòai Nhện (Araneae). 30 lòai Giun đất 

(Olygochaeta) và 26 lòai Mối (Isoptera).

2. Đã bổ sung 113 lòai ĐVKXS (26 lòai Mối. 46 lòai Bọ nháy, 37 lòai Nhện và 4 lòai 

Giun đất) cho Vườn Quốc eia Cát Bà và 18 lòai Chân khớp cho khu hệ Chân khớp Việt 

Nam (12 lòai Mối. 5 lòai Bọ nhàv và 1 lòai Nhện).

3. Các sinh cành khác nhau có số lượng lòai ĐVKXS ớ đất khác nhau, số  lượng ĐVKXS 

giám dần theo theo mức độ tác động cùa con người lên thảm rừng tăng lên. Neu đi từ sinh 

cánh rừng tự nhiên ít bị tác động (RTNIBTĐ) tới trảng cây bụi (TCB) qua sinh cảnh rừng 

tự nhiên bị tác dộna mạnh (RTNBTĐM), không những số lượnạ lòai ĐVKXS chung 

giam đi mà ngay cá số lòai chi phân bố trong một sinh cành (lòai đặc trưng) cùng giảm. 

Tuy nhiên khi tham rừng phục hồi trờ lại số lượne các lòai ĐVKXS cũng có xu hướng 

tăng lên.

4. Mỗi sinh cảnh có một tập hợp các lòai ĐVKXS ở đất đặc trưng (lòai phân bố hẹp trong 

một sinh cánh). Đã ghi nhận 7 lòai Mối, 17 lòai Nhện. 32 lòai Bọ nhảy và 16 lòai giun đất 

chi phân bố trong một sinh cành. Đây là ca sờ quan trọng để tiến tới nghiên cứu sir dụna 

các lòai ĐVKXS ừ đất làm chi thị đánh giá sự biến đối cua môi trường sinh thái.

4.2. Đề nghị

+ Cần tiếp tục nghiên cứu về đa dạng sinh học của các nhóm ĐVKXS ở dat ở các VQG 

và KBTTN khác £Óp phần bồ sung cho sự đầy đu về đa dạng sinh học cùa các khu bào vệ. 

+ Tiếp tục nghiên cứu, kiểm tra và xác định các nhóm lòai ĐVKXS ơ dất liên quan đen sự 

biến dồi cua thảm rừng ờ các khu bao vệ khác, tiến tới sư dụng chúne làm chi thị đánh giá 

mức độ phục hồi cùa các hệ sinh thái.
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6. Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị My, 2004. Dẫn liệu điều tra về thành phần loài 
mối vùng Phonă Nha- Kẻ Bàng, Quảng Bình. Những vấn đề nghiền cứu cơ bản 
trong khoa học sự sống, Nhà xuất bàn Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, tr. 200-203.

7. Bùi Công Hiển, Nguyễn Vãn Quảng, Nguyễn Thị My, 2003. Kết qủa điểu tra thành 
phần loài mối (Isoptera) tại vườn Quốc Gia Ba vì, Hà tây. Tạp chi sinh học, tập 25 
(2A), pp. 42-50.

8. Nguyễn Vãn Quảng (2003). Hai loài mối mới thuộc giống M acrotermes Holmgren
(Isoptera, Macrotermitinae). Tạp chí Sinh học, tập 25, (2A), pp. 35-41.

9. Nguyễn Nghĩa Thìn, Lê Vũ Khôi, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Xuân Quýnh, 
Nguyễn Văn Quảng, Ngô Sĩ Vân và Đặng Thị Đáp, 2004. Đánh giá tính đa dạng 
sinh học ờ vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. Những vấn đề  
nghiên cứu cơ bản trong khoa học sư sống, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà 
Nội, tr. 236-240.

10. Nguyễn Vãn Quảng, Bùi Thanh Vân, Nguyễn Thị My, 2004. Kết quả sơ bộ nghiên 
cứu đa dạng sinh học động vật chân khớp ờ đất ở khu vực Mã Đà và Nam Cát Tiên 
(Đổng Nai). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN & CN, T. XX, SỐ2PT._, tn 41-45.

11. Phạm Bình Quyền, Trương Quang Học, Nguyễn Vãn Quảng, Nguyễn Trí Tiến, 
Trương Xuân Lam, 2005. M ột sô'kết quà nghiên cửu vê khu hệ côn trùng ở vùng dự 
án Bảo tồn da dạng sinh học dãy núi Bắc Trường Sơn. Báo cáo khoa học hội nghị 
Côn trùng học toàn quốc lần thứ 5 (Hà Nội, 11-12 tháng 4 năm 2005), Nhà xuất 
bản Nông nghiệp, tr. 192-204.

12. Nguyễn Văn Quảng, 2005. Một số dẫn liệu điều tra về đa dạng sinh học mối 
(Isoptera) tại A Lưới , tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo klioa học hội nghị côn trùng 
liọc toàn quốc lần thứ 5 (Hà Nội, 11-12 tháng 4 năm 2005), Nhà xuất bản Nông 
nghiệp, tr. 674-679.

13. Bùi Công Hiển, Nguyễn Vãn Quảng, 2005. Côn trùng bộ cánh đều (Isoptera) tại 
khu bảo tồn thiên nhiên Hĩm Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Báo cáo khoa liọc hội 
Iighị toàn quốc 2005 nghiên cínt cơ bản trong khoa học sự sông, Đại học Y Hà Nội, 
Nhà xuất bàn Khoa học và Kỹ thuật, tr. 158-161.

14. Nguyễn Vãn Quàng, Nguyễn Thị My (2005). Kết quả điều tra về đa dạng sinh học 
mối (Isoptera) tại khu bảo tồn thiên nhiên Dakrổng, Quảng Trị. Báo cáo khoa học 
liội Iigliị toàn quốc 2005 nghiên cứu cơ bàu trong klioa liọc sự sông, Đọi học Y Hà 
Nội, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 256-259.

Tóm tắt hoạt động đào tạo sau đại học của chủ trì đề tài trong 5 năm trở lại
đây

Thời gian Tên nsh iên  cứu sinh Tèn hoc viên cao hoc
2005-2007 N guyễn Thị My

ỉ
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6. Cơ quan phối họp và cộng tác viên chính của đề tài (ghi rõ các dơn vị và

cá nliớn dã  được mời và nhận lời mời tham gia đê tài)

TT Cơ quan phối hợp
Cộng tác viên

Họ và tên Chuyên ngành

1 Trung tâm nghiên cứu 

phòng trừ mối, Viện 

Khoa học Thủy lợi.

+ Ths. Trịnh Văn Hạnh 

+ CN. Nguyễn Thị My

Côn trùng học 

Côn trùng học

2 Viện Sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật.

+ PGS.TS Nguyễn Trí Tiến 

+ Ths. Phạm Đình sắc

Côn trùng học, 

động vật đất 

Chân khớp ở 

đất (nhện)

3 Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên

+ GS.TS Bùi Công Hiển 

+ CN Bùi Thanh Vân

Côn trùng học 

Côn trùng học

7. Thuyết minh sự cần thiết hình thành dự án

- Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan tới vấn đé 

nghiên cứu của đề tài (trích  dẫn những tài liệu m ới nhất trong và ngoài nước)

Vườn Q uốc gia (V Q G ) Cát Bà nằm trong địa phận huyện Cát Hải, Hải 

Phòns. Nơi đây có sinh cảnh rừng đặc trưng trên núi đá vôi lại nằm cách biệt với 

đất liền, do vậy đã chứa đựng tiềm năng đa d ạn s  sinh học và du lịch khá phong 

phú, đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và khách du lịch trong và 

ngoài nước. N hiều  chương trình nghiên cứu, điều tra về bảo tồn đa dạng sinh học 

của các tổ chức quốc tế  và trong nước đã được triển khai ở đây (Anon, 1997; 

Đặng Huy Huynh, Cao Van Sung and Le Xuan Canh, 1996; N adiel, 1999 V.V.. 

Cho đến hiện nay đã phát hiện được 839 loài thực vật, trong đó có 25 loài trong 

sách đó Việt N am  (Anon, 1997); 32 loài thú, trong đó có quần thể Voọc đầu 

trắng đặc hữu (Nadiel và Hà Thăng Long, 2000); 69 loài chim; 20 loài lưỡng cư- 

bò sát và 129 loài bướm ngày (Đặng N gọc Anh, Vũ Văn Liên, 2005).

- Lý do lựa chon dê tài

- Tính thời sự cùa đề tài:

Mặc dù dã có nhiều điều tra nghiên cứu về đa dạng sinh học, nhưns phần 

lớn mới chí tập trung vào thực vật và các nhóm động vật có xương sống. Ở nhóm  

dộng vật không xương sống chủ yêu mới có số liệu diều tra về bướm ngày
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(Rhopalocera). Phấn lớn các nhóm động vật không xương sống trên cạn vốn có 

vai trò quan trọng duy trì cân bans  hệ sinh thái và là nguồn thức ăn cho các loài 

động vật có xương sống (chim, thú, lưỡng cư-bò sát), đặc biệt là động vật đât 

như mối, collembola, giun đất, nhện ...  còn chưa được nghiên cứu hoặc nghiên 

cứu chưa đầy đủ ở VQG Cát Bà.

Ngoài ra, các loài động vật khôns xương sống ở đất là những loài có khả 

năng sinh sản nhanh, có vòng đời thường ngắn, rất nhạy cảm với sự thay đổi môi 

trường sinh thái. Vì vậy, việc điều tra thành phần loài, phan tích số  lượng các 

nhóm  động vật đất sẽ là cơ sở  thuận lợi cho việc xác định các sinh vật chỉ thị các 

sinh cảnh, tiến tới sử dụng chúng cho việc đánh giá mức độ biến đổi, phục hồi hệ 

sinh thái.

- Tính cấp thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế  - xã hội

Nhu cầu phái triển k inh tế  - xã hội tại khu vực có Vườn Q uốc gia hay khu 

bảo tồn nói chung luôn luôn gắn liền với mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và 

phát triển bền vữna. Vì vậy nghiên cứu theo hướng trên của đề tài là cần thiết, 

m ột mặt bổ sung các dẫn liệu đẩy đủ hơn về đa dạng sinh học cho V Q G  Cát Bà, 

mặt khác góp phần làm cơ sở để xây dựng các giải pháp bảo tồn hiệu quả.

8. Địa bàn tiến hành nghiên cứu (xã, huyện, tỉnh, vùng)

- H iểu b iết thực t ế  của tác g iả  về  đ ịa  bàn ngliiên cứu

Vườn Q uốc 2Ìa Cát bà nằm  ờ đảo Cát bà thuộc địa phận huyện Cát Hải, 

cách thành phố Hải Phòng 30 km về phía dông. Vườn có diện tích 15200 ha, 

trong đó diện tích đất liền là 9800 ha. Bao trùm toàn bộ đảo Cát Bà là các dãy 

núi đá vôi với độ cao trung bình là 150m so với m ặt nước biển. Đỉnh cao nhất 

(đinh Cao vọng) có thể tới 322m. Nằm giữa các dãy đá vôi là các thung lũng 

tương đối phảng, có thể canh tác nông nghiệp như cánh đồng Khe Său, đồng Tép 

v.v... Địa hình đào Cát Bà có kiểu cảnh quan vùng cát-tơ  già điển hình, sự tiêu 

thoát nước ở đây rất phức tạp do hệ thốns dẫn ngấm dam  bão phần lớn việc tiêu 

thoát nước ngay trong vườn Q uốc gia.

Vườn Quốc gia Cát Bà có mức độ đa dạng rất cao về hệ sinh thái, bao gồm 

rừng ờ chân núi, rừng trên núi đá vôi rừng trồng, các hổ nước ngọt nhỏ, rừng 

trong đầm  nước ngọt, rừng ngập m ặn .. .  Kiểu thảm thực vật tự nhiên trên đảo là 

rừng trên núi đá vôi. Tuy nhiên rừng ở dây đã bị tác động ớ mức độ khác nhau, 

tạo nên các sinh cành khác nhau: rừng già (nằm trong vùng lõi, ít bị tác động), 

rừng thứ sinh, trảna cây bụi trên núi đá vôi, rừng trổng.
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Dân cư trên đảo Cát Bà có khoảng 10 ngàn người, sống bằng nhiều n sh ề  

khác nhau. Các thốn trong hoặc gần vườn Quốc gia chủ yếu là nông dân, cuộc 

sốnẹ còn nshèo  nàn. họ khai thác lâm sản rất mạnh.

Du lịch là tiềm năng của vườn, nếu biết quản lý và phát triền hợp lý nguồn 

thu từ du lịch sẽ có đóng góp tích cực cho công tác bào tồn của vườn Quốc gia 

Cát Bà.

- Tính âại cỉiện của địa bàn nghiên cứu

Địa bàn nghiên cứu bao gồm các sinh cảnh khá đa dạng nhưng lại khác 

nhau không nhiều về độ cao, do đó đặc điểm của sinh cảnh sẽ là yếu tố chi phối 

đa dạng sinh học. Đây là điểm  thuận lợi để nghiên cứu đa dạng sinh học và các 

sinh vật đất làm chỉ thị cho các sinh cảnh.

9. Mục tiêu của đề tài

+ Nghiên cứu đa dạng sinh học của một số nhóm Đ V K X S (M ối, 

Collembola, Nhện, Giun đ ấ t . . . )  tại VQG Cát Bà.

+ Xác định các loài hoặc nhóm loài động vật nghiên cứu có vai trò chỉ thị 

cho các sinh cảnh tại V Q G  Cát Bà.

10. Tóm tát nội dung nghiên cứu của đề tài
4- Điều tra thành phần loài côn trùng thuộc bộ cánh đều, mối (Isoptera),

xác định đặc trưng phân bố cùa chúng theo các độ cao và theo các sinh 

cảnh khác nhau.

+ Điểu tra đa dạng sinh học bọ nhảy (Collembola) cũng như sự phân bố  

của chúng theo các sinh cảnh đặc trưng và một số hệ sinh thái.

+ Điều tra thành phần loài nhện (Arachnida).

+ Điều tra thành phần loài, sự phân bô' của giun đất theo các sinh cảnh.

+ Đ ánh giá mức độ đa dạng của các nhóm động vật nghiên cứu trong các 

sinh cảnh điều tra tại V Q G  Cát Bà.

+ Xác định các loài và nhóm  loài chỉ thị một số sinh chủ yếu trong vườn 

Q uốc gia Cát Bà.

11. Các chuycn đề nghiên cứu dự kiến của để tài (tên và nội dung chínli của  

từng chuyên đề)

______ * Đa dạng sinh học của  M ối (Isoptera) tại VQG Cát bà
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(Thành phần loài mối (Isoptera), sự phân bố của chúng trong các sinh

cảnh, các loài đặc trưng trong các sinh cảnh).

• Đa dạng sinh học của bọ đuô i bật (C ollem bola) vả giun đất

(Thành phần loài Collem bola và giun đất, đặc điểm phân bố của các loài 

và nhóm loài ưu thế, đặc trưng trong các sinh cảnh).

• Đ a dạng sinh học của  nhện đấ t (Arachnida)

(Thành phần loài nhện, đặc điểm phân bố  của các loài và nhóm loài ưu

thế, đặc trung trong các sinh cảnh).

12. Cấu trúc dự kiến báo cáo kết quả của đề tài (chi tiết hoá các chương m ục) 

M ở đầu

1. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu về đa dạng sinh học tại VQG Cát 

Bà

2. Phương pháp nghiên  cứu

2.1 Phương pháp điều tra, thu thập mẫu vật ngoài tự nhiên

2.2 Phương pháp phân tích vật mẫu

2.3 Phươns pháp sử dụng các chỉ số đánh giá đa dạng sinh học

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1 Đặc điểm  điều kiện tự  nhiên và kinh tế  xã hội của VQG Cát Bà

3.2 Đa dạng sinh học của  Mối (Isoptera) tại V Q G  Cát bà

3.3 Đa dạng sinh học của bọ đuôi bật (Collembola) và giun đất

3.4 Đa dạng sinh học của nhện đất (Arachnida)

3.5 Các loài và nhóm  loài động vật đất nghiên cứu đặc trưng tron® các 

sinh cảnh

3.6 Các giải pháp đề suất bảo tồn đa dạna sinh học tại VQG Cát Bà

4. Kết luận

5. Tài liệu tham khảo
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13. Tính đa ngành và liên ngành của đề tài

- Đ ể tài liên quan đến ngành!chuyên ngành nào?

Côn trùng học, Sinh thái học, Động vật đất, Đa dạng sinh h ọ c . . .

- Tính đai liên ngành th ể  hiện như  th ế  nào trong nội clung và quá trình triển khai 

của đề tài?

Đề tài được triển khai với sự tham gia không chỉ của cán bộ chuyên môn 

khoa học của Trường Đ H K H T N  mà còn có sự tham gia kết hợp với một số cán 

bộ khoa học của các trung tâm  nghiên cứu lớn như Viện Sinh thái, Trung tâm 

nghiên cứu và phòng trừ mối, trường Đại học Sư phạm. Sự kết hợp này làm cơ  sở 

tiến tới mở ra những nghiên cứu với đề tài lớn hơn trong tương lai. Ví dụ; 

“Nghiên cứu động vật đất làm chỉ thị đánh giá mức độ biến đổi, phục hồi hệ sinh 

thái” .

Trong quá trình triển khai mỗi nhóm chuyên môn phải tiến hành các 

nghiên cứu riêng rẽ như trong phần nội dung nghiên cứu (mục 10) đã trình bày 

rõ. Tuy nhiên sự phối hợp trong nghiên cứu là cần thiết. Quá trình thu mẫu phụ 

thuộc vào từng nhóm nghiên cứu, nhưng cần có quá trinh phối hợp trên các tuyến 

và các sinh cảnh để có cái nhìn tồng quan đánh giá đúng đặc tính đa dạng sinh 

học, từ đó thấy được đặc trưng môi trường sinh thái của khu vực nghiên cứu.

14. Phương pháp luận và phương pháp khoa học sử dụng trong đề tài

14.1 Phuong pháp luận

Mỗi loài sinh vật đều có vai trò nhất định trong hệ sinh thái. Sự góp mặt 

của các loài sẽ là cơ sở để tạo nên đa dạng sinh vật. Đa dạng sinh vật là tài 

nguyên của đất nước nói chung và của từng khu bảo tồn thiên nhiên và V Q G  nói 

riêng. Việc điều tra đầy đủ về đa dạng sinh vật trong đó có các loài động vật đất 

của các KBT và VQG sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng, đề xuất các giải pháp 

bảo tồn đa dạng sinh học.

Đất là giá thể cho sự phát triển của thảm thực vật, đổng thời cũng là môi 

trường sinh sống cho các loài động vật. Khi hệ sinh thái rừng biến đổi, sẽ làm 

thay đổi môi trường đất, làm ảnh hưởnR đến sự tổn tại các loài động  vật mà trước 

hết là các loài động vật khônơ xươnơ sống ờ đất. Mỗi loài có một mức độ chốns  

chịu nhất định với sự thay đổi đó. Sự có mặt của các loài hay nhóm  loài nhất 

định sẽ là những chỉ thị quan trọng cho đặc trung các sinh cảnh và sự biến đổi 

của môi trường sinh thái.
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14.2 Các phương pháp khoa học sử dụng trong đề tài

• Nhóm  các phương pháp khảo sát và thu thập mẫu vật ngoài thực địa
+ Điều tra khảo sát thực địa từ 1 đến 2 đạt trong năm.

+ Các phươnă pháp khảo sát, thu thập vật mẫu định tính và định lượng 

theo các quy phạm nghiên cứu truyền thống: Thu thập mẫu vật được tiên hành 

theo tuyến qua các sinh cảnh và độ cao khác nhau, đồng thời thu mẫu bổ sung 

theo yêu cầu của từng nhóm chuyên môn. Cụ thể: Thu thập m ẫu mối theo 

phương pháp của Nguyễn Đức Khảm  (1976), Jones D.T. et al. (1997), mẫu 

Collembola theo phươns pháp của Ghillarov M.S. (1975), Gorm y c . ,  Grum L. 

(1993), mẫu nhện theo phương pháp của Zabca M. (1985), mẫu giun đất theo 

phương pháp của Ghillarov M.S. (1975).

• Phưong pháp phán tích trong phòng th í nghiệm
+ Sử dụng các phương pháp phân loại học đối với các nhóm sinh vật là đối 

tượng nghiên cứu.

• Phương pháp đánh giá đa dạng sinh học
+ Sử dụng các chỉ số đa dạng sinh học (Shannon -W e in e r  (H ’), chỉ số

Fisher (a ));  chỉ số ưu thế  Simpson (C); chỉ số tương đồng Jacca-Sorenxen (K),

để so sánh, đánh giá mức độ đa dạng sinh học của các nhóm đối tượng nghiên 

cứu trong sinh cảnh và các hệ sinh thái khác nhau.

15. K h ả  n ăn g  sử  d ụ n g  CƯ sở  vật ch ấ t ,  t r a n g  th iế t bị (tên các phòng  thí nghiệm  

s ẽ  được sù  dụng trong dê tà i)

- Phòng thí nghiệm bộ môn Động vật không xương sống khoa Sinh học, trường 

ĐHKHTN.

- Phòng thí nghiệm bộ mồn Sinh thái, Sinh vật đất, Viện Sinh thái và tài 

nguyên sinh vật

- Phòng thí nshiệm  trung tâm nghiên cứu và phòng trừ mối, Viện Khoa học 

Thủy lợi v.v.

16. Khả năng hợp tác quốc tế

- Hợp tác đã/đang có (tên tổ chức và vấn đề hợp tác)

- Hợp tác sẽ có (tên tổ chức và vấn đề hợp tác)
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17. Các hoạt động nghiên cứu của đề tài

- Nghiên cứu lý thuyết

- Điều tra khảo sát

- Xây dựng mô hình thử nghiệm

- Biên soạn tài liệu

- Viết báo cáo khoa học

- Hội thảo khoa học

- Tập huấn

- Các hoạt động khác

□
0
□
0
0
0
□
0

18. Kết quả dự kiến

18.1. Kết quả khoa học

- Dự kiến những đóng góp của đ ề  tài

Kết quả điều tra về thành phần loài và phân bố của các nhóm  động vật đất 

(Mối, collembola, giun đất, n h ệ n . . . )  góp phần bổ sung về đa dạng sinh học cho 

khu hệ động vật tại V Q G  Cát bà.

G óp thêm cơ sở đề suất các giải pháp bào tồn đa dạng sinh học của VQG 

Cát Bà.

Xác định được các sinh vật nghiên cứu đặc trưng trong các sinh cảnh, tiến 

tới sử dụng chúng làm các sinh vật chỉ thị về sự biến đổi, phục hồi của hệ sinh 

thái.

- Sô bài báo, sách, báo cáo klioa học dự  kiến s ẽ  dược công bố: 2

18.2. Kết quả ừng dụng

- Klicỉ năng ứng dụng thực t ế  của  các kết CỊiiả

Các kết quà nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho VQG Cát Bà thông qua hội 

thào khoa học và các báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.

18.3. Kết quả dào tạo

- Số cử nhân dược đào tạo trong khuôn khổ đề tài: 1-2

- Số thạc sĩ dược đào tạo trong khuôn khổ đề tài: 1
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19. Nội d u n g  và tiến đ ộ  th ự c  h iện  c ủ a  đề  tà i (các công việc cần triển khai, thời 

hạn thực hiện và sản phẩm đạt được)

T T Hoạt động nghiên cứu

Thời gian thực 
hiên Sản phẩm 

khoa  họcTừ
tháng

Đến
tháng

1 Thu thập và viết tổng quan tài 
liêu

10/2005 11/2005 Bản tổng quan tài liệu

2 Xây dựng đề cương nghiên cứu 
chi tiết

1/2006 3/2006 Đề cương chi tiết

Chuyên đề 1 1/2006 3/2006
Chuyên đề 2 1/2006 3/2006
Chuyên đề 3 1/2006 3/2006

3 Điều tra khảo sát, thí nghiệm, 
thu thâp số liệu...

Tập hợp số liệu

Chuyên đề 1 3/2006 6/2007
Chuyên đề 2 3/2006 6/2007
Chuyên đề 3 3/2006 6/2007
Xử lý kết quả 6/2007 7/2007

4 Viết báo cáo các chuyên đề 6/2007 8/2007 Báo cáo chuyên đề
Chuyên đề 1 6/2007 8/2007
Chuyên đề 2 6/2007 8/2007
Chuyên đề 3 6/2007 8/2007
Hội thảo giữa kỳ 11/2006

5 Bổ sung sô' liệu/thử nghiệm/ứng 
dụng

7/2007 8/2007 Số liệu bổ sung

Tổns kết số liệu 8/2007
6 Viết báo cáo tổng hợp 6/2007 10/2007 Báo cáo tổng hợp

Hôi thào lần cuối 10/2007
Hoàn thiên báo cáo 10/2007 Báo cáo hoàn thiên

7 Nộp sản phẩm 11/2007
8 Nshiêm thu đề tài 12/2007

20. P h á n  bổ k in h  ph í (Tùy theo đặc điểm chuyên môn của từng dề tài, các mục/tiểu mực 

(rung bảng sẽ có những thay dổi cho phù hợp)

TT Nội dung K inh  phí
N ăm  thứ  1 Năm thứ 2

Xây dưng đề cương chi tiết■ ■ - M. . . â N ..........I t— ■ . ■ ---

Thu thập và viếi tổng quan tài liệu
1.000.000
3 .0 0 0 .0 0 0

Thu thập tư liệu (mua, thuê)
Dịch tài liệu tham khảo (số trang X đơn giá)
Viết tổng quan tư liệu
Diều tra, khảo sát, thí nghiêm, thu thập sô' liệu, 20 .000.000 19 .0 0 0 .0 0 0
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nahiên cứu... I 1 ! 1
Chi phí tàu xe. công tác phí

1

Chi phí thuê mướn
Chi phí hoat động chuyên môn

4 Thuê, mua sắm trang thiết bi, nguyên vật liệu 1.000.000 1.000.000
Thuê trang thiết bi
Mua trang thiết bi
Mua nguyên vát liêu, cây, con
Viết báo cáo khoa học, nghiệm thu 1.000.000 5.000.000
Viết báo cáo
Hôi thảo
Nghiệm thu

6 Chi khác 3.000.000 5.000.000
Mua văn phòng phẩm
In ấn, photocopy
Quản lý phí

7 Tổng kinh phí 30.000.000 30.000.000

21. T ài liệu th a m  k h ảo  để  viết đề cương

- T ài liệu tiếng Việt

1. Đặng Ngọc Anh, Vũ Văn Liên (2005). Sự đa dạng của các  loài bướm 

(Rhopalocera) và quan hệ giữa chúng với cây rừng ở Vườn Q uốc gia Cát Bà. 

Báo cáo Khoa học tại hội nghị Côn trùng toàn quốc lần thứ 5, tr. 15-18.

2. Chương trình Bird life Q uốc tế  (2001). Thông tin các khu bảo vệ hiện có và 

đề xuất ở Việt Nam. Báo cáo kỹ thuật trong khuôn khổ dự án m ang tên “ Mở 

rộng hệ thống bào vệ ở Việt Nam đến thế kỷ X X I” .

3. Phân hội các vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên (2001). Các vườn 

Quốc gia Việt Nam. N hà Xuất bản N ông nghiệp, 152 tr.

- Tải liệu tiếng Anh

4. Đăng Huy Huvnh, Cao Vãn Sung, Le Xuan Canh (1996). A Report on the 

survey for biolosical resources in Catba National Park, North Vietnam. Ha 

noi: Intitute o f  Ecology and Biological Resources.

5. FFI Indochina Program m e (1999). Catba National Park: Back ground 

information. Priefins paper o f the fauna and flora International Indochina 

Programme.
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6. Nadiel,T. and Ha Thang  Long (2000) The Catba Langur: past, present and 

future: the definitive reporton Trachypithecus polioceplicilits, the world rarest 

primite. Hanoi: Endangered Primite Rescue Centre.

Ngày 22 tháng 3 năm 2006 

CHỦ TRÌ ĐỂ TÀI

TS. Nguyễn Văn Quàng

Ngàye&p tháng y  nãm 2006  
THỬ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ tên, dóng dấu) ,
' n ó  NIỆU TRƯ Ở NG

/ '  • Đ Ạ !  M Ọ  

Ị KHOA Hf 
\  V  Tư N H ì i u - r ^ /

^ jỊỉtỊ'/Z ò

Ngày.2/*" tháng 3 năm 2006 

f i . CHỦ NHIỆM KHOA

f á ỉ .  7S. A ỳ /u 1$9

Ngày / /  tháng Ỷ năm  2006 
PHÊ DUYỆT CỦA ĐHỌG HÀ NỘI 

TL. GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRUiỂWT5*íi. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĩ  " f  y  /
ỉ ỉ l Ỉ !  r/J.<  iiv
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P H IẾ U  Đ Á N G  K Ý  H Ư Ớ N G  DÂN SAU Đ Ạ I H Ọ C  
T R O N G  C Á C  Đ Ể  T À I  K H O A  H O C  C Ô N G  N G H Ệ

Ị . Tên của d ề  tài luận văn/ luận án (dự  kiến)
“Nghiên cứu đa dạng sinh học cùa mối (Isoptera) tại Vườn Q uốc gia Bạch 
Mã, Cát Bà và nuôi mối Oclontotennes trong phòng thí nghiệm ”

2. Tập thể hướng dần:

TS. Nguyễn Văn Q uảng

3. Tên học viên cao học (nếu đã có):

Nguyễn Thị My

4. Nội dung chính của luận án:

Điều tra về thành phần loài và sự phân bố của mối theo sinh cảnh và theo 
độ cao trong VQG Bạch Mã và Cát Bà, xác định các loài mối đặc trưng, 
cũng như cấu trúc thành phần loài mối cho các sinh cảnh điều tra. Nuôi 
mối O dontoterm es  trong phòng thí nghiệm.

5. Đ iều kiện thực hiện (trang thiết bị, thông tin ,.....)

Tốt, học viên trực tiếp tham  gia đề tài, thu thập và phãn tích m ẫu trong các 
phòng thí nghiệm của bộ môn ĐVKXS, Khoa Sinh học, Đ H K H TN  và 
Trung tâm nghiên cứu và phòng chống mối, Viện Khoa học T hủy lợi.

ố. Dự kiến kinlì phi (lioặc % của tổng kinh phí) dành cho luận văn/ luận án:

8 triệu đồng cho học viên trons 2 năm thực hiện đề tài.

XÁC NHẬN CỦA KHOA XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐAI HỌC

Ngày 15 tháns 11 nãm  2006 

Chủ trì đề tài

TS. Nguyễn Văn Quản ơ
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ĐẠI HOC QUQC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

r  s 'jftfg :  = = = = = = = = = = =

{■■-?« £  - ầ '  *
ỉ ......_

BẢN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
v >  ÀI TRỌNG ĐIỂM/ĐẶC BIỆT NĂM 2006

1. Tên đề tài. Nghiên cứu đa dạng sinh học một s ố  nhóm động vật không 
xươn ẹ sống ỏ  đất ( Mối, Collembola, Nhện, giun đấ t.. .)  và ý nghĩa chỉ thị của 
chúng trong các sinh cảnh tại vườn quốc gia Cát Bà, H ải Phòng

Mã số: QG.06.Ỉ3
Chủ nhiêm  đề tài: TS. N guyễn Văn Quảng

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thời gian thực hiện: 24 tháng (612006 - 6/2008)

2. Ngày kiểm tra tiến độ: 201312007

Địa điểm : Khoa Sinh học, TrườtĩỌ, ĐHKH Tự nhiên

3. Thành viên đoàn kiểm  tra:

Về phía Đ H Q G H N :

- TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ

- ThS. Lê Yên Dung, chuyên viên Ban Khoa học - Công nghệ 

Về phía Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

- PGS.TS. Phạm Q uốc Triệu, Trưởng Phòng KHCN

- TS. Trần Thị Hồng, p. Trưởng Phòng KHCN .
.  f%ỳỉX ỷ h a n  h<‘( t f Ả / V / t ó  f. t h u  íUUvn t ( i r i  h n t - i  liIX

4. Đối chiếu đề cương đăng ký, chủ trì đề tài đã triển khai các công  việc:

ị)ỉ {, tl 7,, h - iu?ị' k h ( i (  Ki-Ỉ ịhiii I ti,ỉ t í i ‘‘ I'õ f, Qỉt {'•<< 
fjt,;ÍỊ (í í • í ỉ<( ( l ư  ( í i / j ‘ t ịu U  h  ú  (t. r' ỉ ,n i  I /{( ' ((

{ ;,(( ( ( I l l  ' / i r r / ,  t ĩ c i t '  If- ừ ' 1 *•( r 1  ̂ (

( I , . . l j / f  I ' .  ' Ị  < ( ' " *  ỉ ( <  ; , ị  U i ’ - '  ■ '  < l t '

, . h,.i 1 k (:it; i' t.ĩỈÉ >
5. Nội dung chưa triển khai, lý do:

Di .  t  <•. (<■ 1)1*i f f -  1 M i S y  í , / / :



Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học Quổc gia Hà Nội
'RƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN

NHỮNGVẤN ĐỀ 
NGHIÊN CỨU C ơ BẢN 

TRONG KHOA HOC s ư  SỐNG

BÁO CÁO KHOA HỌC,
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC 2007
N G H IÊN  CỨU C ơ  BẢN TRO N G  KHOA HỌC s ự  SỐNG 
Trường Đại học Quy Nhơn, 10 tháng 8 năm 2007

t r 7

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT

HÀ NỘI, 2007
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NỘI DUNG■

Lời nói đẩu

M ột sổ vấn để nghiên cứu cơ b in  nối bật trong khoa học sự sống năm  2001-2005
GS.TS. Nguyễn Bá

1

SINH HỌC CO THỂ ĐỘNG VẬT ■ ■ ■

VÀ ỨNG DỤNG■

Thực trạng một số dị tật học đường và ảnh hường của chúng lên các chi tiêu sinh  lý 
của học sinh tại tnrờng THCS Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tinh  Nghệ An
Ngô Thị Bê, Nguyễn Ngọc Hợi, Đinh Thị Thu Hương

N ghiên cứu đậc điếm dinh dưỡng tôm Rằn (Pcnaeus semisulcatus de Haan, 1850)
Tôn Thất Chất, Lại Văn Hùng, Nguyễn Văn Chung

Đa dạng sinh học chân đốt y học ở Vườn Quốc gia Cúc Phương
N guyễn Văn Châu, Nguyễn Thị Kha, Phùng Xuân Bích, Nguyễn Văn Dũng,
N guyễn Thị Hương Bình

Sự phân  bố của các loài ếch nhái và bò sát theo nơi ờ và sinh  cảnh ở tinh Đổng Tháp
Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Nghiệp

Họ cua Khúm Núm  (Calappidae - Crustacea ) biến Việt Nam 
N guyễn Văn Chung, Tôn That Chất

Sự xuất hiện và phát triển theo mùa của các loài bọ xít án sâu phố biến  trên m ột số cây 
trổng tại vùng Tây Bắc Việt Nam
Vũ Q uang Côn, Trương Xuán Lam

D anh mục các loài thú quí hiếm  đã ghi nhận dược ở tinh Q uàng Trị
Nguyễn Xuân Đặng, Đặng Ngọc Cẩn, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyền Trường Sơn, 
N guyễn Đức Mạnh

Phát hiện loài sán lá Pỉagiorchis (Plagiorchis) moíini Lent et Fraitas 1946 ký sinh  ở 
thạch sùng đuôi sân (Hemidactylus frcnatus Schlegel at Bibron, 1836) ờ Việt Nam 
Phạm Ngọc Doanh, Nguyền Thị Lê

N ghiên cứu sự  thay đối cấu trúc hiên vi của gan chuột nhắt trắng dược điểu trị bằng 
m ật gấu sau .chiếu xạ
Đào Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trịnh Xuân Hậu, Vũ Việt Anh
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Một số dẫn liệu vế giun sán ký sinh ờ cá nước ngọt hồ Ba Bé (Bắc Cạn)
Nguyễn Văn Hà, Trần Thị Bính, Nguyễn Vàn Đức

Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn (> 2 mm) dánh giá chất lượng nước suối 
tại thị xã Gia Nghĩa (tinh Đăk Nông) và thành phố Buôn Ma Thuột (tinh Đảk Lăk) 
Nguyễn Thị Thu Hè, Nguyền Văn Minh

Thành phẩn loài động vật Da gai (Echinodermata) trong rạn san hô 
ở vịnh Nha Trang (tinh Khánh Hoà)
Đào Tân Hỗ, Nguyễn Thị Hổng Thắm

Đa dạng thành phẩn  loài thân mềm hai m ảnh vỏ (Bivalvia) 
và chân bụng (Gastropoda) ờ huyện Thanh Liêm, Hà Nam 
Vương Thị Hoà, Nguyễn Thị Thu Hiển

Nghiên cứu bả diệt kiến lửa Solenopsis geminata Fabricius 
(Hymenoptera: Formicidae) ở Việt Nam
Lê Ngọc Hoan, Nguyễn Thúy Hiên, Trần Thị Thu Huyền, Bùi Công Hiến

Thành phẩn loài, phân bố và độ phong phú của giun đất trong mối tương quan  với 
một số tính chất lý, hoá học đất tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hài Phòng
Huỳnh Thj Kim Hối, Vưong Tân Tú, Nguyễn Cánh Tiến Trình

Kết quả nghiên cứu họ Bọ hung  (Scarabaeidae) ỏ Vườn Quốc gia Cát Tiên
Nguyễn Thị Thu Hường, Lê Xuân Huệ

Hiện trạng phân bố các loài thủ móng guốc ngón ch ln  (Artiodactyla) 
k hu  vực Bắc Trung bộ
Đặng Huy Huỳnh, Đặng Huy Phương, Hoàng Minh Khiên

T hành phần  ruổi hại quá họ T ephritidae và ký chủ của chúng 
ở các tính  phía Bắc Việt nam
Lê Đức Khánh, Nguyễn Thị Thanh Hiển, Đào Đăng Tựu, Trần Thanh Toàn, Phan Minh 
Thông,.Vũ Thị Thuỳ Trang, Vũ Văn Thanh, Đặng Đình Thắng

Đa dạng thành phần loài dơi (Chiroptera) tại Vườn Quốc gia Ba Bê’ (tinh Bắc Kạn)
Lê Vũ Khôi, Nguyền Xuân Hung, Vũ Đình Thống, Niel Furey

Sự tái sinh  đuôi của thạch sùng cụt Gehyra mutiìata  (VViegmann, 1835) 
trong điều kiện nuôi
Trần Kiên, Ngô Thái Lan, Hoàng Nguyễn Bình

Ảnh hưởng của Copepoda và Artemia lên sự sinh trưởng
và tí lệ sống của cá ngựa giống (Hippocampus kudaì à vịnh Nha Trang
Trương Sĩ Kỳ, Hoàng Đức Lư, Ngô Dăng Nghĩa

Đa dạng động vật rửng (thú, chim, bò sát và ếch nhái) ỏ núi Tam Tao, 
huyện Chợ Đổn, tinh  Bắc Kạn
Trương Văn Lã, Nguyễn Vãn Sáng, Phạm Đức Tiến, Trịnh Việt Cường, Vũ Đinh Thống
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Đa dạng thành phẩn loài cùa nhỏm  cỏn trùng và nhện bắt mồi, vai trò của các loài phô 
biến trên các cây trồng ở một số khu báo tổn vùng Tây Bắc Việt Nam
Trương Xuân Lam, Phạm Đình sắc, Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Thành Mạnh

Kết quà nghiên cứu một số chi tiêu vê thê lực và sinh lý tuối dậy thì ở các nữ  sinh 
dân tộc ít người thuộc tinh  v in h  Phúc và Phú Thọ
Nguyễn Thị Lan, Dương Thị Y Na, Mai Thị Thu Hà

Đặc điếm  sinh học, diễn biến mật dộ và tỷ lệ gây hại của bọ phấn gai đen 
Aleurocanthus spiniferus Q uaintance (Homoptera: A leyrodidae) 
trên cây ăn quà có múi
Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Thj Kim Hoa, Trần Thị Hường, Doãn Mạnh Hùng,
Nguyễn Thị Hiển

Kết quả điểu tra giun sán ký sinh  ờ chuột mốc lớn (Rattus boĩversi) à tỉnh  Hà Tinh
Phạm Văn Lực, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Văn Hà, Phạm Ngọc Doanh, Trần Thị Bính, 
Bùi Thị Dung, Phan Quốc Toán

Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong thịt và nội quan  của rùa, tê tê, kỳ đà 
ờ Việt Nam
Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Binh, Nguyễn Thị VTnh, Nguyễn Thị Kim Dung

Một số dẫn liệu vể h ình  thái các pha phát triến của bọ rùa dỏ Micraspis discolor 
(Fabricius, 1798)
Phạm Q uỳnh Mai

Ve giáp (Acari: O ribatida) trong cấu trúc nhóm  chân khớp bé (M icroarthropoda) ở 
Vườn quốc gia Xuân Sơn, tinh  Phú Thọ
Vũ Quang Mạnh, Đào Duy Trinh, Lưu Thanh N gọc Nguyễn Ngọc Phâh

N ghiền cứu thành  phắn các nguyên tố vi lượng và các horm one steroid có trong 3 loài 
sao b iến  Việt Nam
Nguyễn Huy Nam, Võ Thị Ninh, Đặng Việt Hưng, Châu Văn Minh, Cù Nguyên Định, 
Đỗ Ngọc Quang

Cấu trúc hiển vi của thận chuột nhắt trắng svviss được điểu trị bằng m ật gấu 
sau chiếu xạ
Nguyễn Thị K im  Ngân, Nguyễn Đinh Hà, Trịnh Xuân Hậu, Bùi Việt Anh

Lưỡng cư bò sát ờ vùng núi các tinh Hà Giang, Tuyên Q uang và Thái Nguyên
Lê N g u y ê n  N g ậ t,  N g u y ề n  Đức H ù n g ,  N g u y ề n  Q u ả n g  T rư ờ n g , H o à n g  V ă n  Ngọc

N ghiên cứu sự  tích lũy chì liều thấp ờ một số mô của chuột nhắt trắng (Swiss) 
và tác dụng  thải chì của nấm Linh chi Ganoderma lucidum 
Doàn Suy Nghĩ, Ngô Anh

Kết quả bước đầu nghiên cứu thành phần loài Sán lá và giun dâu gai 
kỷ sinh ờ ếch nhái tại Vưừn Quốc gia Ba Vì và Tam Đão
Hà Duy Ngợ, Đỗ Đức Ngái, Nguyễn Văn Hà
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Đặc điếm sinh học ruổi ăn rệp Episyrphus balteatus (Dc Geer) (Syrphidae - Diptera)
Quách Thị Ngụ, Lê Thị Tuyết Nhung• ' ;

Nghiên cứu tính chất đặc trưng và ứng dụng một vài enzym thường gặp ớ con ốc đá 
(Sinotaia aemginasa)
Nguyễn Hổng Quán, Nguyễn Quốc Khang

Các loài ếch nhái bò sát bô’ sung  cho khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận có ở Vườn Quốc 
gia Bạch Mã
Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc Tháo, Hồ Anh Tuân

Dẫn liệu vể thành phân và phân bố của Chân khớp ờ dất (Arthropoda) tại Vườn Quốc 
gia Cát Bà, Hải Phòng
Nguyễn Văn Quáng, Nguyễn Trí Tiến, Phạm Đinh sắc

Một số đặc điểm hình  thái và sinh học của bọ xít nhãn Tessaratoma papiỉìosa 
(Drury, 1770) ở m iền Bắc Việt Nam
Mai Phú Quý, Vũ Thị Chi, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thành Mạnh, 
Han Richou

Đặc diếm  sinh trưởng của cá Dầy (Cyprinus centralus Nguycn et Mai) vùng dẩm phá 
Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Hữu Quyết, Võ Văn Phú

Đa dạng nguổn gen ếch nhái, bò sát tại vùng núi Mau Sơn, tình  Lạng Sơn
Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Quảng Trường, Hổ Thu Cúc, Đoàn Văn Kiên

T hành phần  loài và đặc điếm  sinh  học các loài sâu hại chính trên cây bười Thanh trà 
ở Thừa Thiên H uế
Lê Trọng Sơn, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Phước Trân

Dần liệu bước đẩu vê loài chim lách tách má xám Aỉcippe morrisonia Svvinhoe, 1863 
ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tinh  Phú Thọ
Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Vân

N ghiên cứu cơ chế sinh lý làm giâm  hàm lượng các dẫn xuất purine  tiết trong nước 
tiểu trâu
Võ Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Thanh, E.R.Orskov

Động vật phù  du vùng khơi b iến  Đông Nam Bộ Việt Nam
Nguyễn Dương Thạo, Nguyễn Hoàng Minh

Nghiên cứu đặc điểm  phân bố địa lý của một sô họ ruổi (Diptera: Brachycera) 
ờ Miền trung Việt Nam
Tạ Huy Thịnh

Nghiên cứu đông lạnh tinh dịch chó Phú Quốc trong nitơ lỏng ở -196°c
Đỗ Văn Thu, Nguyễn Anh, Lê Thành Đô, Nguyễn Tuân Anh
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Thành phân loài và khã năng sù  dụng giun dất ỡ Q uáng Ngãi
Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Tướng Vy

Động vật đáy ờ Khu bão tồn biến  Cát Bà
Đỗ Công Thung, Lê Thị Thuý

N ghiên cứu một số đặc điếm  sinh học sinh sản Đ iệp (Argopecten irradians Lamarck, 
1819) nuôi tại Hải Phòng
Phạm Thược, Phạm Thị Khanh

Kết quả bước dầu vê hiệu quà chất kích thích hệ miễn dịch Beta glucan lên sức khỏe 
cá khoang cô đen đuôi vàng Amphiprion clarkii (Bennett, 1830)
Nguyễn Thị Thanh Thúy, H uỳnh Minh Sang, Hà Lê Thị Lộc, Nguyễn Trung Kiên

Khu hệ Collem bola Vườn Quốc gia Xuân Sơn
Nguyễn Trí Tiêh, Nguyền Văn Quàng, Lê Thị Quyên

Thành phẩn  loài đơi hiện biết ớ Vườn Quốc gia Yok Don và hiện ỉrạng của loài Dơi 
q u i không đuôi lớn Megaerops niphattae ở Việt Nam
Phạm Đức Tiên, Vũ Đình Thông, Lê Vũ Khôi, Trần Thị Loan,
Nguyễn Thị Hiển, Hổ Văn Cử

Nghiên cứu đa dạng các nhóm  động vật không xương sống cỡ trung b ình  ờ đất 
(mesofauna) tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hài Phòng
Vương Tân Tú, H uỳnh Thị Kim Hôi, Nguyễn Cảnh Tiến Trình

Đặc điếm  hình thái phân loại giống cá đục Ngộ H em ibarbus Bleeker, 1860 ờ lưu  vực 
sông Con tinh  Nghệ An
Hổ Anh Tuân, Hoàng Xuân Quang, Lê Văn Đức, Đinh Duy Kháng

Kết quả bước đầu điều tra thành  phần loài Phù đu (ỉnsecta: Ephem eroptera) 
tại Vườn quốc gia Bi D oup -  Núi Bà, tính  Lâm Đổng
Nguyễn Văn Vịnh, Bùi Thanh Vàn, Phạm Đức Thắng

Hiệu chinh quy trình sàn xuất và nghiên cứu tác dụng  kháng u của nước kích hoạt 
diện hóa trên chuột nhắt trắng dòng Swiss
Phí Thị Xuyến, Nguyễn Thị Quỳ, Bùi Thị Vân Khánh, Trần Công Yên,
Nguyễn Hoài Châu, Lê Xuân Hội

Sự thay đồi thành phân loài của quân xã san hô cứng ờ quần đảo Cát Bà, Hài Phòng
Nguyễn Huy Yết, Lăng Văn Kén, Nguyễn Đăng Ngái

SINH HỌC CO THỂ THỰC VẬT 
VÀ ỨNG DỤNG■

Cóp phán giải mã ngôi mộ cô'ớ Nhật Tân, Hà Nội
Bước đầu định loại gỗ từ  cấu tạo giái phẫu gổ quan tài
N g u y ề n  H o à i A n , N g u y ề n  Bá, N g u y ễ n  T h ù y  L iê n , P h a n  M in h  L ạ n g
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Dẩn liệu về thành phần và phân bố của Chân khớp ở 
đất (Arthropoda) tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng

Nguyin Vin Quỉng
Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nguyin Trí n in , Phạm Đinh sắc
Viộn Sinh thái và Tài nguyôn Sinh vật, Viộn KH&CNVN

MỞ ĐẨU
Chân khớp (Arthropoda) nói chung, đặc biệt là Bọ nhảy (Collembola), Mối (Isopotera) và Nhện (Araneae) 
là các nhóm động vật có ý nghĩa trong hệ sinh thái đất. Chúng không những là nguồn thức ản quan trọng 
của động vật có xương sống như chim, thú, lưỡng cư, bò sát mà còn góp phần làm thay đồi thành phần 
và tính chất lý, hóa đất (Jonathan D.Majer) [2], Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự thay đổi các 
điều kiện sinh thái đất là hậu quả của sự tác động của con người có ảnh hưởng đến sự tồn tại của các 
loài Chân khớp sống trong đó (Kathy s. William) [4], Vì vậy, điều tra về thành phần loài và sự phân bố của 
chúng sẽ là cơ sở quan trọng tiến tới sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị trong quá trình nghiên cứu sinh 
thái.
Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà nằm không xa đất liền, có cảnh quan phong phủ, khá đa dạng vè khu hộ 
động, thực vật. Sự chênh lệch về độ cao giữa các khu vực trong vườn không lởn, đại bộ phận chỉ dao 
động trong dải độ cao <300 m so với mặt nước biền. Đây là điều kiện thuận lợi đ4 chúng tôi tiến hành đièu 
tra vè thành phần loài Chân khớp và phân tích sự phân bổ của các chúng theo các sinh cảnh.

ĐIA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u
Nghiôn cứu được tiến hành tại VQG Cát Bà, các số liệu nghiôn cứu được thu thập từ nảm 2000 trở lại 
đây. Thu mâu các nhóm Chân khớp được tiến hành theo tuyến dựa theo phương phốp của Nguyftn Đửc 
Khảm (1976) [5], Ghilarov (1975) [3] và Chen and Gao (1990) [1Ị. Các tuyến điều tra bao gồm Tuyén lôn 
đinh Ngự Lâm, tuyén dọc theo đường đi Ao ếch; tuyến đi Gia Luận và tuyên dọc theo đường đi thị trán Cát 
Bà. Mẫu vật thu được bảo quản tùy theo từng nhóm chuyên môn và được lưu trữ và phản tích tại Trirởng 
Đại học Khoa học Tự nhiên và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u
Thành phần loài chung và đặc điểm cấu trúc phân loại học của các bộ Chân khótp
Két quả điều tra thành phần loài của 3 bộ Chân khớp ỡ đất (bộ Cánh đều còn gọi là bộ Mối, (Isoptera), bộ 
Nhện (Araneae) và bộ Bọ nhảy (Collembola)) tại vườn Quốc gia Cát Bà được tổng hợp trong bảng 1 cho 
thấy: Tổng số có 139 loài thuộc 27 họ và 85 giống Chân khớp đã được ghi nhận. Trong đỏ, bộ Bọ nhảy cổ 
số lượng các taxon ở cả 3 bậc phân lọai (loài, giống và họ) cao nhất (78 loài, 48 giống và 14 họ), tiép đén 
là bộ Nhện (37 loài, 30 giổng và 10 họ) và cuối cùng là bộ Mối (24 loài, 7 giống và 3 họ) (Bảng 1). Tính 
chung, kết quả cho thấy số lượng loài Chân khớp ờ  đất được phát hiện ở  VQG Cát Bà chiếm 24,4% số 
loài Chân khớp của 3 bộ nghiên cứu trên ờ  Việt Nam (139/529 loài). Tuy nhiên, cũng theo hướng so sánh 
như vậy với từng bộ, két quả thu được có sự khác nhau đáng kể. Bộ Bọ nhảy chiếm 53,8 % (78/145 loài), 
Mối chiếm 22% (24/109 loài) và Nhện 13,5% (37/275 loài). Sự khác biệt này do nhiều nguyên nhân, trong 
đó cố thẻ là do chúng thuộc về các bậc dinh dưỡng khác nhau với phổ thửc ăn khác nhau. Bộ Bọ nhảy là 
nhóm sinh vật phân hủy với phổ thửc ản khá rộng bao gồm các lọai mùn, bă hữu cơ. Đa phần các loài 
thuộc bộ Mối cũng thuộc vào sinh vật phản hủy nhưng có phổ thức ăn hẹp hơn so vởi Bọ nhảy, chủ yéu là 
xen lu lô. Khác với hai bộ trên, bộ Nhện 
thuộc về sinh vật ản thịt, có phổ thức ăn 
nhìn chung hẹp nhất trong ba bộ nghiên 
cứu. Thông thường, ờ  mửc độ vĩ mô (tính 
chung cho cả Việt Nam) những bộ có phổ 
thức ăn rộng sẽ thướng gặp hơn hay tỷ lệ % 
số loài của chúng ỡ một khu vực điều tra so 
với cả khu hệ sẽ lớn hơn nhũng bộ có phổ 
thức ản hẹp. Kết quả điều tra về thành phần 
loài của các bộ Chân khớp ờ đất ỡ VQG Cát 
Bà là phù hợp với đặc trưng này.

Bảng 1. Tồng h?p số lượng Taxon của cốc nhóm Chỉn 
khớp tạl vườn Quốc gia Cát Bà

Số họ Số giống số loài 

SL % SL % SL %
Cánh đều (Isoptera) 3 11,1 7 8.2 24 17,3

Nhện (Araneae) 10 37,0 30 35,3 37 26,6
Bọ nhảy (Collembola) 14 51,9 48 56,5 78 56,1
Tổng 27 100 85 100 139 100
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Bộ Mối, có họ mối đất (Termitidae) phong 
phú nhát với 15 loài, chiếm 42,8% tong số 
loài mối thu được trong quá trình điều tra.
Họ mối g ỉ ầm (Rhínotermitidae) có số loài 
ít nhát (3 loài, 12,5%) xếp sau họ mối gỗ 
khô (Kalotermitidae) (6 loài, 25%). ở  các 
khu hộ mối đã điều tra, chẳng hạn như 
Khu hộ mối VQG Tam Đảo, VQG Ba Vì, 
chúng tôi luôn tháy tỉ lệ % các loài thuộc 
họ Kalotermitidae it hơn so với họ 
Rhinotermitidae, còn thứ tự này ở  vưởn 
Quốc gia Cát Bà lại cỏ xu thể ngược lại 
(Bảng 2). Một trong những nguyên nhân 
dẻ thây có thể do độ cao địa hình so với 
mặt ni/ớc biển của VQG Cát Bà tháp hơn 
nhlèu với các vườn Quốc gia khác trong 
đốt lièn, v) vậy những loài ưa phân bổ ở 
địa hlnh cao từ 400 m trở lên như các loài 
thuộc giống Reticulitermes
(Rhinotermitidae) rát phò bién ở VQG 
Tam Đảo và Ba VI lại không có mật ở 
VQG Cát Bà.
Mặc dủ chỉ có 24 loài mổi được tìm tháy ờ  
VÒG Cát Bà, nhưng đây lầ danh sách 
đầu tiôn vè nhóm côn trùng Cánh đèu ờ  
khu vực nghiên cứu được ghi nhận, góp 
phần bồ sung cho đa dạng sinh học động 
vật Cát Bà nối chung và động vật Chốn 
khớp nối riêng. Hơn thế nữa khi đối chiéu 
với danh sách thành phần loài mối Việt 
Nam cùa Nguyẻn Đức Khảm và cộng sự 
(2002) [6], Két quả nghiỗrt cứu của chúng 
tôi đ ả  bổ sung thôm 12 loài mối mới cho 
Khu hộ mối Việt Nam. (C ry p to te rm e s  
h a v ila n d i, G ly p to te rm e s  g u izh o u e n s is , G. 
s u c d n e u s , N e o te rm e s  b in o v a tu s ,
Coptotermes guizhouensis, c. 
s u zh o u e n s is , O d o n to te rm e s
s a ra w a k e n s is , o .  p a ra lle lu s , o .  p y r ic e p s ,
M a c ro te rm e s  lu o n k e n g e n s is , M. 
ca tba ens is , N a su tite rm e s  c u rtin a tu s ).
Bộ Nhộn có 10 họ đã được phát hiện ở 
VQG Cát Bà, trona đó họ nhện nhảy 
(Salticidae) chiếm so loài nhiều nhất (13 loài bảng 35,1% tổng số loài điều tra), tiếp đến là họ nhện chảng 
li/ới (Araneidae) (7 loài, 18,9%), họ nhện sói (Lycosidae) (4 loài, 10,8%). Các họ còn lại có từ 1 đến 3 loài, 
chiém tử 2,7 đến 8,1% tổng số loài (Bảng 3). Cũng giồng như kết quả nghiên cứu về bộ Mối, số liệu điều 
tra về bộ Nhện đã góp phần làm tăng thêm sự đa dạng phong phú của khu hệ chân khớp của VQG Cál 
Bà. Đây không chỉ là sô liệu đầu tiên về Nhện được tiên hành điều tra ở  VQG Cát Bà, mà còn bổ sung 
thôm một loài mới cho khu hệ Nhện cùa Việt Nam (loài C yc lo s m ia  r ic k e tt i (Pocock)).
Bộ Bọ nhảy có 14 họ, trong đó số loài Bọ nhảy có tỳ lệ cao chỉ tập trung ờ 4 họ là Entomobryidae (29 loài 
chiém 37,7% tổng số loài), Neanuridae (14 loài, 17,9%), Isotomidae (8 loài, 11,3%), Paronellidae (7 loài, 
9,0%). Số còn lại 10 họ, mỗi họ có số loài không vượt quá 5,1% tổng số loài của khu hệ. Có 5 họ mởi chi 
tlm thấy có 1 giống, 1 loài (Hypogastruidae, Odontellidae, Cyphoderidae và Katiannidae). So với công bố 
trước đây về khu hệ Bọ nhảy VQG Cát Bà (Nguyễn Trí Tiến) [7], kết quả nghiên cửu của chúng tôi đã bồ 
sung thêm 46 loài Bọ nhảy cho VQG, và 5 loài cho khu hệ Bọ nhảy Việt Nam (L e p id o n e lla  c e y lo n ic a  Yosii, 
O u d e m a n s ia  sp. 1, P se u d a n u rid a  sp. 1, A x e ls o n ia  n itida  (Folsom) và Is o to m a  (D e s o r ia )  sp . 1).
Nhln chung, số liệu nghiên cừu đã cung cấp cái nhìn tổng thể về thành phần loài Chân khớp ờ đất ờ VQG 
Cát Bà. Nó thể hiện khá đa dạng và phong phú, vừa có những nét chung thể hiện ớ số loài nghiên cứu

Bảng 2. Ti lá % sổ loài của họ mối Kalotermltldae vá
Termitiđae ỏ> một sồ Vườn Quốc gia

Tên họ VQG Tam IĐảo (•) VQG Ba Vì (••) VQG Cát Bà
Số loài % Sổ loài % Số loài %

Kalotenmitidae 2 5,3 7 17,0 6 25,0
Rhinotermitidae 11 28,9 9 21,9 3 12,5
I 38 100 41 100 24 100

(•): Theo Bùi Công Hiển (2003); (*•): Nguyôn Văn Quảng (2007).

Bảng 3. cíu trúc phãn loại học của các nhóm Chân khớp tại 
VQG Cát Bà

TT Tên Khoa học Số giống Số loầi Tỳ lệ % SO với
I  gỉốnfl I  loài

Bộ Isoptera 7 24 100,0 100,0
1 Kalotermitidae 3 6 42,8 25,0
2 Rhinotermitidae 1 3 14,3 12,5
3 Termitldae 3 15 42,8 62,5

Bộ Araneae 30 37 100,0 100,0
4 Araneidae 7 7 23.3 18,9
5 Hexathelidae 1 1 3.3 2.7
6 Linyphiidae 2 3 6.6 8,1
7 Liphistiidae 1 1 3.3 2,7
8 Lycosidae 2 4 6.6 10.8
9 Oxyopidae 1 2 3.3 5,4
10 Salticidae 11 13 36,3 35,1
11 Tetragnathidae 1 2 3.3 5,4
12 Thomiớdae 3 3 9.9 8,1
13 ctenizidae 1 1 3.3 2,7

Bộ Collembola 48 70 100,0 100,0
14 Hypogastruridae 1 1 2,2 1,3
15 Onychiuridae 3 4 6,6 5,1
16 Odontellidae 1 1 2,2 1.3
17 Neanuridae 10 14 22,2 17.9
18 Isotomidae 8 8 17,6 11.3
19 Entomobryidae 10 29 22,2 37.7
20 Cyphoderidae 1 1 2,2 1,3
21 Paronellidae 3 7 6,6 9,0
22 Neelidae 1 1 2.2 1.3
23 Sminthurididae 2 3 4,4 3,9
24 Arrhopalitidae 2 2 4,4 2,6
24 Katiannuridae 1 1 2,2 1,3
26 Sminthuridae 3 3 6,6 3.9
27 Dicyrtomidae 2 3 4.4 3,9

Tổng 85 139
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chiếm khoảng V* tổng số loài Chân khớp của các bộ tương ứng ở Việt Nam, vừa có những nét riêng biểu 
hiện ở số loài mới (107 loài) bổ sung cho khu hệ Chân khớp VQG Cát Bà và (18 loài) cho khu hệ Việt Nam.
Sự phân bố của các bộ Chân khớp theo các sinh cảnh khác nhau
Chúng tôi đá lựa chọn 4 kiểu sinh cảnh để phân tích sự phân bố của Chân khớp ở  VQG Cát Bà dựa trên 
mức độ tác động cùa con người lên thẩm thực vật: sinh cảnh rừng tự nhiên ít bị tác dộng (RTNIBTĐ) (còn 
gọi là rừng già), sinh cảnh rừng tự nhiên bi tác động mạnh (RTNBTĐM), Sinh cảnh trảng cỏ và cây bụi 
(TCB) và sirih cảnh rừng trồng (RT).
Số lượng các loài Chân khớp ở đất trong các sinh cảnh
Phân tích sự phân bố của ba bộ Chân khớp theo các sinh cảnh khác nhau chúng tôi thu được kết quả trình 
bày trong bảng 4. Nhìn chung, số loài Chàn khởp gặp nhiều nhất ờ sinh cảnh rừng tự nhiên ít bị tác động 
(80 loài chiếm 57,6% tổng sổ loài điều tra), tiếp đen là ở sinh cảnh rửng trồng (57 loài, 41%) và rừng tụ 
nhiên bị tác động mạnh (55 loài, 39,6%). Tràng cây bụi là sinh cảnh có số loài thu được ít nhất (29 loài, 
20,9%). Có thể thấy số loài giảm dần từ sinh cảnh rừng tự nhiên ít bị tác động qua sinh cảnh rửng tự nhiên 
bị tác động mạnh tới sinh cảnh trảng cày bụi, sau đó lại tảng lên ở sinh cảnh rừng trồng (Hình 1). Khi xem 
xót sự biốn đổi về số loài của từng bộ trong các sinh cảnh, chúng tôi cũng thấy chúng tuân theo đặc điẻm
nôu trên, ngọai trừ bộ Nhện, có sự Khác biệt với 2 bộ còn lại. Cụ thề ở  sinh cảnh rừng trồng chúng tôi gặp
số lượng loài Nhện nhiều nhất (18 loài, chiếm 48,6%), nhiều hơn cả ở  sinh cảnh rửng tự nhiên ít bị tác 
động (16 loài, 43,2%) vốn là sinh cảnh có số loài thuộc 2 bộ Mối và Bọ nhảy nhiều nhát (Hlnh 1).
Kốt quả nghiên cứu đưa đến một gợi ý cần lưu tảm là nếu chỉ quan tâm đén số lượng loài của một nhóm 
làm cơ sở đề đánh giá đa dạng dưới tác 
động của một yếu tố trong một Khu vực thl 
trong nhiều trường hợp kết quả chưa thật 
phù hợp với thực tế. Bởi lẽ các sinh vật, 
nhất là những sinh vật thuộc nhóm Chân 
Khớp, có đời sống ngán ngủi, khi môi trưởng 
sinh thái thay đổi đến một mức độ nhát định, 
một số nhóm có thể giẩm đi về số lượng 
loài, số nhóm khác lại có những loài mới 
xuất hiện với số lượng cá thể tâng lên. Vì 
vậy, việc nghiên cửu đồng thởi nhiêu nhóm 
Chân khớp tại một khu vực làm cơ sở đánh 
giá đa dạng sinh học sẽ đưa lại kết quả 
chính xác hơn.
Các loài Chân khớp ờ đất đặc trưng cho 
các sinh cảnh
Ngoài số lượng loài, các kết quả nghiên cửu 
các nhóm còn chỉ ra ở mỗi sinh cảnh còn có 
một tập hợp các loài Chân khớp đặc trưng.
Các loài gập ở  hầu hết các Kiểu sinh cảnh 
(3 đến 4 kiểu sinh cảnh), được xem là 
những loài phản bố rộng sinh cảnh. Tì lệ 
các loài này ờ các nhóm Mối, Nhện và Bọ 
nhảy tương ứng là 20,7%; 16,2% và 25,6%.
Các loài Chân khớp mới chỉ gặp phân bố 
trong một kiểu sinh cảnh được xem là 
những loài đặc trưng cho các sinh cảnh hay 
là những loài phân bố hẹp sinh cảnh. Chúng 
tôi đã thống kê được 11 loài mối (chiếm 
45,8%), 17 loài Nhện (45,9%) và 32 loài Bọ 
nhảy phân bố trong một kiểu sinh cảnh 
(Bảng 5). Trong số những loài Chân khớp 
phản bố hẹp sinh cành, có tới 31 loài Chân 
khớp mới chi gặp ờ sinh cảnh rừng tự nhién 
ít bị tác động, 9 loài ờ sinh cảnh rừng tự 
nhiên bị tác động mạnh và 6 loài ở trảng 
cây bụi, 14 loài ờ sinh cảnh rừng trồng. Các 
loài Chân khớp chì gặp phân bố ờ sinh cảnh 
rửng tự nhiên ít bị tác động có G ly p to te rm e s
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Hinh 1. Biến đổi ti lộ % sổ loài các nhóm Chỉn khớp ở  các 
sinh cảnh khác nhau tại VQG Cốt Bà

{RTNIBTĐ: rửng tự nhiên ít bị tác động; RTNBTĐM: rừng lự 
nhiên bị tác động mạnh; TCB: trảng cây bụi; RT: rừng tròng)

Bảng 4. sá oài cùa các nhóm Chản khớp ở đát phàn b i
trong các sinh cảnh tại VQG Cát Bà

Tên RTN ít RTN bị Trảng Rừng y
khoa hpc bị tác động tác động mạnh cày bụí trồng <L»

Isoptera 16 14 4 9 24
Araneae 16 12 13 18 37
Collembola 48 29 12 30 78
I 80 55 29 57 139
% 57,6 39,6 20,9 41,0 100

Bảng 5. Thống kê số loài ững với số kiều sinh cảnh

Số kiều Mối Nhện Bọ nhảy
sinh cảnh Số loài % SỐ loài % Số loài %

4 2 8.3 4 10,8 6 7,7
3 3 12,4 2 5,4 14 17.9
2 8 33^5 14 37,8 19 24,4
1 11 45,8 17 45,9 32 41,0
I 24 100 37 100 78 100
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g u iz h o u e n s is , G  s a tsu m e n s is , G. su cc in e u s , N e o te rm e s  b in o va tu s , C o p to te rm e s  g u iz h o u e n s is ,  
M a c ro le rm e s  ch e b a lin g e n s is , N a s u tite rm e s  re g u la r is , N. cu rtin a su s  thuộc nhóm Mối; E r ig o n e  b re v ip e s , 
P le x ip u s  p a yku lli, p. p e te rs i, C y c lo s m ia  r ic k e tt i thuộc nhóm Nhện; A lla p /io ru ra  th a ib in h e n s is , O d o n te lla  
s p 1t P s e u d a c h o ru te lla  sp ., P s e u d a c h u ru te s  du b iu s , p . P a rvu lus , V ie tnu ra  ca e ru le a , S in e lla  c o e ca , 
A c a n th o c e r tu s  s p ĩ,  W illo w s ia  sp w , L e p id o c y rtu s  sp in o d e n s u s , L e p id o c y rtu s  s p i,  L e p id o n e lla  c e y lo n ic a ,  
L e p id o n e lla  s p 3, C a lly n tru ra  SP23. C a lly n tru ra  s p ì ỉ,  S m in th u rid e s  s p i,  A rrh o p a lite s  ca e cu s , T e m e rìta s  s p Ị,  
N e o s m in th u r in u s  s p : thuộc Bọ nhảy. Có thể thấy số loài và tập hợp loài Chân khớp phân bố hẹp sinh cảnh 
có quan hệ chặt chẽ với sự tác động lên thảm rừng. Một sổ loài Chân khớp phân bố hẹp sinh cảnh Không 
thể tồn tại khi điều Kiện sinh thái bj thay đổi dưới sự tác động can thiệp của con người. Điều này có ý 
nghĩa trong việc sử dụng chúng làm chí thị cho sự thay đổi điều kiện sinh thái.

KẾT LUẬN
Đả ghi nhận 139 loài thuộc ba bộ, 27 họ và 85 giống Chân khớp tại Vườn Quốc gia Cát Bà, trong đó có 78 
loài Bọ nhảy (Collembola), 24 loài Mối (Isoptera) và 37 loài Nhện (Araneae).BỔ sung 107 loài Chân khớp 
cho Vườn Quốc gia Cát Bà và 18 loài Chân khớp cho khu hệ Chân khởp Việt Nam (12 loài Mối, 5 loài Bọ 
nhảy và 1 loài Nhện). Các sinh cảnh khác nhau có sổ lượng loài Chân khớp khác nhau, số lượng loài 
Chân khớp giảm dần theo theo mức độ tác động của con người lên thảm rừng tảng lẻn. Nếu đí từ sinh 
cảnh rừng tự nhiên ít bị tác động (RTNIBTĐ) tới trảng cây bụi (TCB) qua sinh cảnh rừng tự nhiên bj lác 
động mạnh (RTNBTĐM), không những số lượng loài Chân khớp chung giảm đi mà ngay cả số loài Chân 
khỏrp chỉ phản bố trong một sinh cảnh (loài đặc trưng) cũng giảm. Mỗi sinh cảnh cổ một tập hợp các loài 
Chân khớp đặc trưng (loài phân bố hẹp trong một sinh cảnh). Đã ghi nhận 11 loài Mối, 17 loài Nhện và 32 
loài Bọ nhảy chỉ phân bố trong một sinh cảnh. Đây là cơ sở quan trọng đề tiến tới nghiên sử dụng các loài 
Chân khớp ờ  đất làm ch! thị.
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SUMMARY

Some data on composition and distribution 
of terrestrial Arthropod (Arthropoda) 
in Catba National park, Haiphong

Nguyen Van Quang
University of Science, VNU, Hanoi 
Nguyen Trl Tien, Pham Dlnh Sac

Institute of Ecology and Biological Resources, VAST
The survey on the terrestrial Arthropod was carried out in Catba National Park from 2000 to 2006. The number of 

139 species of three orders of terrestrial Arthropod (Isoptera, Araneae and Collembola) were listed. It consisted of 24 
species of termite, 37 species of spider and 78 species springtail. Among them, there are 107 species supplemented for 
the arthropod fauna ol Catba, 18 species comprising 12 species of termite, one species ol spider and 5 species of 
springtail recorded lor the lirst time for terrestrial arthropod fauna of Vietnam Besides, the analytic results on the 
distribution of arthropod species also showed that in the different habitats, the number of collected species was 
relatively distinct. From the old forest over the secondary forest to the bush savannas, the number of terrestrial 
arthropod decreased (80, 55 and 29 species respectively), but increased in the plantation foresl (57 species). The worth 
attention was that in each habitat had the number of special species which was not found in the rest habitats in the 
study area (called steno habitat species). They were 12 species of termite, 17 species o( spider and 32 species 
springlail. These species could be used as the biological indicators for father studies in future

* Người thầm định : GS.TS Bùi Công Hién, Trưởng Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
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NGHIÊN cúu THÀNH PHẨN MÒI (ISOPTERA) 
TẠI VƯỜN QUỐC CIA CÁT BÀ

Ngvyẽn Vấn Quàng, Lẽ Ngoe Hoan

Study on the com position of term ite in Catba N ational Park
Summary

The results o f ứìe studv on the composition of termite in Catba National Park are presented in this paper.
The total of 24 species of 3 families and 7 genera were found. Among them, there were 12 species have 
been recorded for the fast time for termite fauna of Vietnam. Besides, the analytic data still showed ửiat 
in the type of different habitats (old forest, sharply destroyed forest the forest at the bottom of mountaừì, 
plantation forest and bush savanna), the number of termite species and structures o f subfamilies 
composition were rather distinct. The highest number of termite species was found m the o/J forest, the 
lowest ÙÌ the bush savanna. From the old forest to the bush savanna, the percentage o f fungus growing 
termite (Macrotermitmae) increased and the one of the non fungus growing termite (Kalotermitmae,
Coptotermitmae and Nasutitermitinae) decreased.

I.BẬTVẨNĐỂ
Cát Bà là một trong số ít những Vườn Quốc gia 

(VQG) năm tách biệt vói đâ't liển. Tuy vậy, nơi đây 
cũng chứa đựng tiểm năng đa dang sinh học khá 
phong phú. Đã có 839 loài thực vật, 74 loài chim, 43 
loài thú, 20 loài bò sát, 20 loài lưỡng cư vả 11 loài cá 
nước ngọt, 126 loài cá biển và 187 loài bướm ngài 
được phát hiện ở VQG Cát Bả (Đặng Ngọc Anh, Vũ 
Văn Lién, 2005) [3]. Song cũng cho thây nhiổu nhóm 
côn trùng ờ Cát Bà, trong đó có mối (Isoptera) hầu 
như còn chưa có số liệu điểu tra vé đa dạng sinh học.

Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi đã tiến hành 
nghiẽn cứu vể thành phần loài mối ở Cát Bà, một măt 
nhằm cung câ'p những dản liệu bô’ sung cho đa dạng 
sinh học cho Vưòn Quốic gia, mặt khác hy vọng sẽ thu 
được những dẫn liệu về mổ'i có ý nghĩa chỉ thị đa dạng 
sinh học phục vụ cho công tác bảo tổn cũng như đánh 
giá mức độ phục hổi sinh thái trong khu vực bảo vệ.

II. BỊA BIỂM, THỜI GIAN VA PHƯƠNG pháp nghiên cáu

Thu thập vật mẫu mối được chúng tôi tiến hành 
theo tuyên, dựa theo phương pháp điểu ưa của 
Nguyễn Đức Khàm (1976) [5]. Các tuyến xuâ't phát từ 
trụ sờ vườn gổm: Tuyến lên đỉnh Ngự Lâm, tuyến dọc 
theo đường đi Ao ếch; tuyến đi Gia Luân vả tuyến 
dọc theo đường đi thị trấn Cát Bà. Các sinh cảnh khác 
nhau có trên các tuyến như: Rừng tự nhiên ít bị tác 
động, còn gọi là rừng già, có ừữ lượng gỗ cao, cây lớn 
và khép tán tốt; rừng tự nhiên bị tác động mạnh, 
không còn hoăc còn rả't ít cây gỗ lớn, trừ luỢng gỗ 
thắp; rừng tự nhiên chân núi đá; rừng trổng, tráng cỏ 
và cây bụi.

Mẫu vật mối được bảo quản trong cồn 75-80% 
trong các lọ nhỏ có nút kín có nhân ghi lại các thổng 
tin thu mẫu (địa điểm, thời gian, nơi bắt gặp mẫu trên 
cây...). Mẫu vật được lưu trử và báo quàn tại Bộ môn 
Động vật không xương sống, khoa Sinh học, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên và được phân tích, định 
tên, dựa theo các tải liệu định lọai: Mối vùng Ân Độ 
Mã Lai cùa Ahmađ (1958) [1], Mối Thái Lan của 
Ahmad (1965) (2], Mối Malaysia của Thapa (1982) [8] 
của Tho (1992) Ị9Ị. Khu hệ mối của Trung Quốc của 
Huang Fusheng et al. (2000) [4Ị, Mối Macrotermes ờ 
miển Bắc Việt Nam của Nguyễn Văn Quảng (2003). ..

III. KÊT QUẢ NBHIỀN cáu
1. Thảnh phẩn loảỉ mối ụ i  Vườn Quốc gũ Cát Bà

Phân tích các mẫu thu tại VQG Cát Bà từ 2002 ưở 
lại đây chúng tôi thu được kết quả vể thành phần loài 
mối liệt kê trong bảng 1. Tổng số có 24 loài thuộc 3 họ 
vả 7 giống đã được phát hiện trong quá trình điểu tra. 
Trong số các họ mối thu thập được, họ Termitiđae có 
15 loài, chiếm 62,5% tổng số loài đã tìm thây, tiếp đến 
là họ Kalotermitìdae 6 loài (25%), họ Rhinotermitidae 
có số ioài ít nhất (3 loài, chiếm 12,5%). ờ bậc phân loại 
giống, chúng tôi thây, số loài thuộc 2 giông 
Macrotermes và Odontotermes là nhiều nhất (mỗi 
giống 6 loài, tức bằng 25%), giông N e o te rm e s  là ít nhất 
(1 loài, 4,5%), 4 giống còn lại mỗi giống có từ 2 đến 3 
loài (9-12,5%). So với kết quả nghiên cứu vể thành phần 
khu hệ mổ'i Việt Nam của’ Nguyễn Đức Khảm và cs. 
công bố năm 2002 [6], kết quả điểu tra ở VQG Cát Bà 
cùa chúng tôi đã bô sung 12 loài cho khu hổ mối Việt 
Nam (Crỵptotermes havilandi, Gìỵptotermes 
guizhouensis, G. succineus, Neotermes bmovatus, 
Coptotvrmes guizhouensis, c. suzhouensis,
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Odontotomies Sâm wakensis, o. paraỉìeìuso. pyriceps, 
Macrotvrmes /u onkengensis, M. catbacnsis,
Nasutitvrmes curtwatus. Trong đó, có Macrotermes 
catbaensis là loài mới cho khoa học đã được chúng tôi 
mô tả trong một công bố trước đây (Nguyễn Văn 
Quảng,) [7], Ngoài ra, còn có 11 ỉoài (45,8%) trùng với 
khu hộ mối miển Bắc Việt Nam, 8 loài (33,3%) trùng với 
khu hệ mối miền Nam Việt Nam. Đối chiếu với tái liệu 
về thành phần khu hệ mối vùng Ân Độ-Mã Lai của 
Snyder (1949) và khu hệ mối Trung Quốc của Huang et 
al (2000), có 7 lòai ( 29,1%) trùng với khu hệ mối của 
vùng An Đô-Mã Lai, còn lại đa phần số loài (19 lòai, 
79,2%) ghi nhận ở VQG Cát Bà đểu thây có trong thành 
phần mối của Trung Quốc.

(*) Loài dược ghi nhận lần đáu tiôn cho Việt Nam 
(so với NịỊuyễn Đức Khâm và cs., 2002)

Bằng kết quả phân tích sớ bộ cho thấy khu hệ mối 
VQG Cát Bà gần với khu hệ mối miển Băc Việt Nam 
hơn là với khu hẻ mối miổn Nam Việt Nam. Chúng 
cũng gần với khu hê mối của Trung Quốc hơn !ả với 
khu hệ mối vùng An Độ-Mã Lai. Kết quả thu được 
của chúng tôi cũng cho thấy, đây là danh sách thảnh 
phần loài mối đầy đù nhâ't của VQG Cát Bà được ghi 
nhận cho đến hiện nay. Tuy vây, một sổ' giống khá 
phô’ biến ờ khu hệ mối miền Bắc Việt Nam như 
Microtermes, Hypotermes, Pericapritermes lại chưa 
tìm thây ở VQG Cát Bà. Điểu này đật ra cho chúng tôi 
cần phải tiếp tục điều fra và tìm hiểu thêm trong các 
nghiên cứu tiếp theo.

2. Sự phân bố cùa mối theo 
sinh cành

Năm kiểu sinh cảnh chính 
được chúng tôi lựa chọn đê’ phân 
tích đặc điếm phân bố của mối 
tại VQG Cát Bà là rừng tự nhiên 
(RTN) ít bị tác động, rừng tự 
nhiên bị tác động manh, rừng tự 
nhiên chân núi đá, rừng trổng và 
trâng cỏ cây bụi.

Nguyễn Đức Khâm (1976), 
khi phân tích sự phân bố của mối 
theo vùng cảnh quan ờ Miển Bác 
Việt Nam đã đưa ra 3 tập hợp 
loài đăc trưng ở 3 vùng cảnh 
quan khác nhau: Vùng đổng 
băng, vùng đổi, núi thấp và vùng 
núi cao. Theo thang phân chia 
này, chúng tôi thấy khu hệ mối 
Cát Bà vừa đăc trưng cho khu hệ 
mỏi vùng đống bằng với sự có 
mát của các loài như Crỵptotermes 
declivis, Coptotermes formosantis, 
Odontotermes haùianensis, vừa 
đăc trưng cho khu hệ mđì vùng 
đổi và núi thấp với sự hiện diện 
cùa Macrotermes annandaki M. 
bameỵi Odontotermes formosanus 
và một sô' loài thuộc giổỂng 
Neotermes và Glỵptotennes.

Tuy nhiên, ở các kiểu sinh 
cành khác nhau, số lượng và tập 
hợp các giống, loài mối cũng 
khác nhau. Kết quả trình bày ở 

báng 2 cho thây, sinh cảnh RTN ít bị tác động có số 
giống và loài nhiểu nhât (7 giống và 16 loài, chiếm

Bang 1. Thânh phẩn loải mối tại VQG Cát Bà, Hải Phòng

TT
T ín  khoa học

Loài có trong các khu hệ m ối

M.Bắc
V N
(la )

M.Na
m V N
(Ìb )

Trung
Quốc

(2)

Ấn-Độ 
Mả 

U i  (3)
K A LO TE R M lT iD A E
C ryptoterm cs  Banks

1. *C ryptoterm es ha vi/andi Sịostedt
2. C ryp to term esdecU visĩsã i et Chen + ♦

G lỵp to term es  F ro g g itt
3. ‘G lyptoterm es gu izhouensis  Ping et Xu +

4 G lyptoterm es satsum ensis (Mabcumura) + + ♦

5. 'G lyptoterm es succừieus Ping e» Gong ♦

N eoterm es  H o lm gren
6. 'N eoterm es bùìovatus Han +

RH IN O TERM ITID AE
C optoterm es  VVasmsnn

7. *Cop toterm es guizhouensis ♦

8. C optoterm es formosanus Shừaki + + + +
9 *Coptotermes suzhouensis L i +

TERM ITIDAE
O dontoterm es  H o lm gren

10. O dontoterm es hainanensis (L ight) + + ♦ +

11. O dontoterm es form osanus (Shừaki) + + + +
12. O dontoterm es profomnosanus Ahm ad + + +

13. *O dontoterm es sarawakensis Holm gren +
14. 'O dontoterm es paralleìus L i ♦

15. éO dontoterm es pỵriceps  Fan ♦
M icro term es  H o lm gren

16. M acrotermes orthognaửtus Ping ct Xu ♦
17. M acrotermes chebalứìgensis Ping et Xu +
18. *M acroterm es luokengensis L in  &  Sho
19. M acroterm es annandalei (SilvestTÍ) + + + +
20. M aerotcrm es b a m e ỵ iL igh t + +
21. "Macroterrrtes catbaensis Quang +

N JSutjterm esD \id \ty
22. N asutìterm es regularis (Haviland) + ♦ ♦ +

23. *N asutiterm es curtứiasus He +

24. N asutiterm es sinensis Gao et ai. + ? +
T ô n g  số lòai 11 8 19 7
% 45,8 33,3 79,2 29,1
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66,7% tổ n g  sô’ loà i), k ế  đ ế n  là s in h  cản h  R T N  bị tác 

đ ộ n g  m ạ n h  có 5 g iố n g  vả 14 lo à i (bă ng  58,3%), s inh  

cành R T N  chân n ú i đá  và rừ n g  trổ n g  đ ể u  có sô' g iốn g  

và số lo à i g iâm  xuống , c h ỉ còn  kh o à n g  m ộ t nửa so vớ i 

R T N  ít b ị tác động . C h ú n g  tô i th u  được 3 g iố n g , 8 loà i 

(33,3%) ờ s inh cảnh R T N  chân  n ú i đá vả  9 lo à i (37,5%) 

ở rừ n g  trổ n g . T ràng  cây b ụ i có  ít  g iố n g  và  loà i nhât, 2 

g iô n g  và 4 lo à i (16,7%). N h ư  vậ y , nêu đ i từ  s in h  cảnh 

rừ n g  tự  n h iê n  ít  b ị tác đ ộ n g  tớ i rừ n g  trổ n g  và  trảng  

cây b ụ i qu a  s in h  cảnh R T N  b ị tác đ ộ n g  m ạ n h  vá R T N  

chân  n ú i  đá, tức là theo m ức đ ộ  tác đ ộ n g  của con 

n g ư ò i lê n  thả m  rừ ng tăng  lên, th ì  SÁ g iố n r , và  số lo à i 

m ô'i th u  được đểu  g iả m  đ i.

Coptotvrmes suzhouensis, Odontotermes pvriceps, 
Macrotermes cathaensis) tro n g  2 k iô u  s in h  cảnh , tro n g  

k h i có tớ i 11 loà i (ch iế m  45,8% ) m ớ i c h ỉ gậ p  ư o n g  m ộ t 

k iêu  s in h  cảnh, c h ú n g  là n h ữ n g  lo à i p h â n  b ố  hẹp  th e o  

s inh  cảnh (Báng 3).

Bảng 3. Thống kẻ sô loài mối ứng với số kiêu sinh cành

T T
SỐ k iể u  s inh  

cánh
SỐ
ho

S ố
g iố n g

Sô'
lo à i

T ỷ  lẻ
(%)

1 5 k iêu  s inh  cảnh 1 2 2 8,3

2 4 k iêu  s inh  cảnh 1 1 3 12,5

3 3 k iể u  s inh  cảnh 2 8,3

4 2 k iểu  s inh  cành 1 2 6 25,0

5 1 k iê u  s inh  cảnh 2 11 45,8

I 3 7 24 100

T
T

Tôn khoa học

SỐ .oải trong các sinh cảnh
Tông 
số loài 
diều 
tra

RTN ít
b ị t |C
động

,<TN 
bị tác 
động 
manh

RTN 
chân 

n ú i đá

Rừng
trổng

Trảng
cò, cây 

bụi

KALOTERMITIDAE 6 2 6
1 C ryptoterm es 2 2
2 G lyptoterm es 3
3 N eoterm es 1

RHINOTERMITIDAE 2 2 1 1 3
4 C optoterm es 2 2 1 1

TERMITIDAE 8 10 7 8 4 15
5 O dontoterm es 3 5 5 6 3
6 Macrotermes 2 4 2 2 1
7 Nasutiterm es 3 1

1 16 14 8 9 4 24
% 66,7 58,3 33,3 37,5 16,7 100

Trong số  11 loài phân bô' 
hẹp sinh cành, có tới 8 loài 
(Glyptotermes guizhouensis, 
G. sa tsu m e n s is , G. su ccừ ieu s, 

Neotennes bmovãtus,
Coptotermes guizhouensis, 
Macrotennes chebalừigensìs, 
Nasutitermes regu/aris, N. 
curtừiasus) mới chỉ tìm thây ở 
sinh cảnh RTN ít bị tác động, 2 
loài (Macrotennes orthognaứĩus 
và M. luokengensis) ở sinh cảnh 
RTN bị tác động manh và 1 lòai 
(Macrotermes annandalei'<) ờ 
sinh cảnh RTN chân núi đá.

Thống kê sô' giống và lòai găp trong các kiểu sinh _... 7 » ., . . - " r  , , ~ , .7  Qiúne tôi không băt găp loài môi nào chi phân bố trong
cảnh chúng tôi còn thây cỏ 2 loài găp trong cả 5 kiểu ® > > °
sinh cánh (Odontotennes formosanus và Macrotermes sinh cảnh ưổns vá * ^ 8  cỏ' cây N h ư có
bameyi), 3 loài trong 4 kiêu sinh cảnh (Odontotermes ^  nhũtng lòai phân bố hẹp sinh canh là những loài
haừìanensis, Odorttotermes sarawakensis và nhạy càm với những thay đổi cùa thảm rừng. Điểu này

 __________________________________..̂ 1 u  _â't ' * ______L * 1____________________________________________________I M    J___________________L ' ____________________________  li  Odontotermes proformosanus), chúng được xem là 
những loài phân bố rộng theo sinh cảnh. Có 2 loài 
(Coptotermes formosanus và Odontotermes 
parallelus găp trong 3 kiểu sinh cảnh và 6 loài 
(Cryptotermes ha V Handi, Cryptotermes declivis,

Bìng 4. Cấu trúc thành phấn phân ho mối thu được trong các sinh cành

rất có ý nghĩa trong việc sử dụng chúng như là những 
sinh vật chỉ thị để xem xét sự thay đổi của thảm rừng. 
Câu trúc thành phản họ mối được thẻ hiện tại bảng 4.

TT Phân ho
RTN ít bị 
tác động

RTN bị tác 
động manh

RTN chân 
núi đá

Rừng
tráng

Tráng cồ, 
cây bụi

Tổng số loài 
điểu tra

(S Ố Io ii/tỉlệ  %)
1 Kalotermitinae 6/37,5 2/14,3 6/25,0
2 Coptotermitinae 2/12,5 2/13,4 1/12,5 1/11.1 3/12,5

3 Nasutitermitinae 3/18,8 1/7,2 3/12,5

4 Macrotermitinae 5/31,3 9/64,3 7/87,5 8/88,9 4/100 1^50,0

ĩ, (số loài) 16 14 8 9 4 24

% 100 100 100 100 100 100
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Kết quả cho thấy, trong thành phần mốì tìm thây ở 
VQG Cát Bà chúng tôi còn thây có 4 phân họ, phân biệt 
nhau không chí vé đăc điểm hình thái cá thê’ mà còn cả 
vổ đăc trưng làm tô’. Phân họ Kalotermitinae còn gọi là 
phân họ mối gổ khô, bao gồm các loài làm tổ trong thân 
cây khô và không bao giờ liên hệ với đâ't, tổ của chúng 
đổng thời cùng lá nơi chúng kiếm ăn. Phân họ 
Coptotermitinae còn gọi là phân họ môi gỗ âm. Các loài 
thuộc phân họ này vừa có khả năng làm to’ trong thân 
cây, vừa có khà năng làm tô’ ờ dưới đâ't. Phân họ 
Nasutitermitinae gổm phần lớn các loài làm tô’ và sinh 
sống ở rừng có trử lượng gổ cao và khép tán tốt. Cũng 
giống như Coptotermitinae, Nasutitermitìnae gổm 
những loài vừa có khả năng làm tô’ trong đất vừa có khả 
nAng làm tô’ trong thân cây và thâm chí là cá trôn thân 
cây, giống như tổ kiến. Phân họ Macrotermitìnae thuộc 
nhóm mối đâ't, có khả năng cộng sinh với nâ'm 
Termitomyces, tó’ của chúng có liên hệ mật thiết với đâ't, 
khác với 3 phân họ trên, chúng không có khả năng làm 
tớ’ trong hoăc trên thân cây.

IBTO BTĐM CNĐ RT TCCB

■  Kaloterminae ■  Coptotermíinae

■  Nasuticrmitinae H Macrotermitinae

Hình. Sư biến đối tỷ 1£ % của các ph in  ho mối ờ 
các sinh cành khác nhau

Két quả phân tích ừ ình bày trong bảng 3 cho thây 
sự khác nhau của câu trúc thành phẩn phân họ mối ò 
trong các sinh cành. Trảng cò và cây bụi có 100 % số 
thuộc phân họ mối có vườn nấm Macrotermitìnae. ở 
sinh cảnh rừng tráng và RTN chân núi đá, tuy có 
thêm các loài thuộc phân họ Coptotermitinae, nhưng 
chúng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ (11,1-12,5 %). Sinh cảnh 
RTN b| tác động mạnh và RTN ít bị tác động, có măt 
các loài cùa cá 4 phân họ. Tuy vậy, tỉ lệ % số loài của 
phân họ mối có vườn nâm và mối không có vườn nấm 
trong 2 sinh cành này khác nhau rõ rệt. ở sinh cảnh 
RTN ít bị tác động tỉ lệ % cùa mối không có vưòn nấm 
l à  68,7% còn lại 31, 3% là mối có vườn nấm. Ngược lại, 
sang sinh cảnh RTN bị tác động mạnh, tỉ lệ % số loài 
mối không có vườn nâ'm giảm xuống còn 35,7%, trong 
khi gần 2/3 số loài còn lại (64,3%) ở sinh cành này là 
mối có vườn nấm ( hình).

Như vậy cấu trúc thành phần phân họ, cụ thê’ là tí 
lệ giữa phân họ mối có vườn nâ'm (Macrotermitinae) 
vả phân họ mối không có vườn nấm có xu hưởng 
giâm đi khi thảm rừng được phục hổi. Cùng với kết 
quâ phân tích thành phần loài như số lượng lòai, số 
lượng loài phân bô' hẹp sinh cánh, câu trúc thành 
phần phân họ sẽ lả những dần liệu có ý nghra chỉ thị 
đê xem xét mức độ biến đôi của thảm rừng tror.g các 
sinh cành.

IV. KÉT LUẬN
Lân đầu tiên ghi nhận một danh sách vể thành 

phần loài mối thu được tại VQG Cát Bà gổm có 24 loài 
thuộc 3 họ và 7 giống, trong đó đã bô’ sung 12 loài cho 
khu hệ mối Việt Nam.

Khu hệ mối VQG Cát Bà khá gần với khu hệ mối 
miển Bắc Việt Nam hơn là với khu hệ mối miển Nam 
Việt Nam. Chúng cũng gần với khu hệ mối của Trung 
Quốc hơn là với khu hệ mối vùng Ấn Độ-Mâ Lai.

Nếu đi từ sinh cảnh rừng tự nhiên ít bị tác động 
tới rừng trồng và tràng cây bụi qua sinh cảnh RTN bị 
tác động mạnh và RTN chân núi đá, lức lả theo mức 
độ tác động của con người lên thâm rừng tăng lên, thì 
số giông và số loài mối thu được cũng như số loài 
phân bố hẹp sinh cảnh đểu giảm đi, trong khi tỉ lệ 
giữa phân họ mối có vườn nâ'm (Macrotermitinae) và 
mối khổng có vườn nấm lạ có xu hướng tăng lên.

Kết quả điểu tra về nhóm loài và câu trúc thành 
phán phán họ mối là dẫn liệu có ý nghĩa làm chỉ thị 
để xem xét các đặc trưng cùa sinh cảnh trong quá 
trình bảo tổn cũng như phục hổi.

Người phân biện: GS. TSKH. Vũ Quang Côn 
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ĐA DẠNG SINH HỌC, ĐẶC ĐI ÊM PHÂN BỎ CỦA BỌ NHAY (COLLEMBOLA) 
Ở VƯỜN QUÓC GIA CÁT BÀ, HẢI PHÒNG

Nguyễn Trí Tiến, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Đức Anh
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

Nguyễn Văn Quáng
Trưởng DHKHTN, ĐHỌG Hà Nội

Vườn Quốc gia Cát Bà (VQG Cát Bà) được thành lập từ 31/3/1986. với diện tích 
15.200 ha, có mức độ đa dạng rất cao về hệ sinh thái bao gồm rừng ớ chân núi, rừng trên 
núi đá vôi, các hồ nước ngọt nhò, rừng trong đầm nước ngọt, rừng nước mặn, bãi cát và các 
rạn san hô. Kiểu thảm thực vật chính trên đảo là rừng trên núi đá vôi. Các sinh cánh núi đá 
vôi ờ VQG Cát Bà rất quan trọng đối với hàrm loạt các taxon động vật không xương sống 
(Vermulen và Whitten, 1998) [4],

Khu hệ động vật đất cùa VQG hầu như còn ít được quan tâm. Mới chi có một vài 
công trình nghiên cứu về Giun đất cùa Thái Trần Bái, Lê Văn Triển (1992) [ I], nghiên cửu 
về một số nhóm động vật đất ở dải đất ven biền Hài Phòng. Quáng Ninh và một số đảo: 
Cát Bà. Trà Ngọ. Ba Mùn cùa Nguyễn Trí Tiến (2005) [3]. trong dó liệt kê danh sách 42 
loài Bọ nháy cùa VỌG và nghiên cứu về Ve giáp của Vũ Quang Mạnh (1994) [2].

Trong bài báo này. trinh bày một phần kết quá nghiên cứu về Bọ nhảy (Collembola) 
qua các đợt điều tra ờ VQG Cát Bà vào 2 năm 2006-2007, nhàm cung cấp thêm dẫn liệu về 
độ da dạng và phong phú cùa nhóm động vật đất trên, một thành viên không thể thiếu trong 
bức tranh đa dạng sinh học chung cùa Vườn.

Công trình được hoàn thành với sự hồ trợ kinh phí cúa đề tài QG.06.13 thuộc Đại học 
Quốc gia Hà Nội.

I. Phương pháp nghiên cứu.
liọ nhay được thu từ 8 kiều sinh cành của vườn: rừng thứ sinh thân gồ (Rtstg). rừng 

thứ sinh tre nứa (Rtstn). rừng trồng (Rt), tráng cỏ (Tc), vườn vái (Vv), vườn quanh nhà 
(Vqn). đất canh tác (Đct) và bãi triều ven biền (Btvb).

Sử dụng các phương pháp thu mẫu định tinh, định lượng tiêu chuân trone nghiên cứu 
sinh thái độnu vật đất (Ghilarov. I%5) [5], Định loại tên mầu vật theo các tài liệu chuyên 
môn. Sử dụniỉ phương pháp thống kẻ tính toán và xứ lý số liệu theo M.Gormy and 
L.Grum, 1993 [6] Các chi số phân tích: thành phằn và số lượng loài, độ tập trung loài, độ 
phong phú, chi sổ da dạng toài H \ chi số đồng đều J \  các nhóm loài phổ hiến và ưu thế.



II. Kết quá nghiên cứu.
//. I. Đa dạng thành phần loài và dặc điếm của khu hệ

Cho đến nay, ờ VQG Cát Bà dà ghi nhận được 78 loài bọ nhảy thuộc 48 giống. 14 họ 
(bang ]).

Bảng 1: Thành phần loài và phân bố của Bọ nhảy ỏ' VỌG Cát Bà, Hải phòng

TT Thành  phần loài Sinh cánh

Rtstg Rlstn Rt Tc Vv Vqn 1 Đct Bt\ b

(1) (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10)

1 HỌ H Y POG ASTRUR1DAE

1 X enylỉa  hum icoỉa , ( Fabricius, 1780) X X

II HỌ O N Y C H IU R ID A E
2 P rotaphorura  sp.ị Đt X X

3 P rotaphorura  sp.; X

4 AU aphorura iha ib inhensis  Nguven. 2001 X

5 F issuraphorura duplex (Guma, 1962) X X X

III H Ọ O D O N T E L L ID A E

6 Odontelia sp. 1 X

IV HỌ NEANURIDAE

7 Brachvstomella parvula (Schaffer, 1 896) X X

8 Friesea su b lim is  VlacNamara, 1921 X X X

9 Psendachorutella as ig illa la  ( B orner. 1901) X X X X X

10 Pseudachorutellu sp. Đt

11 Pseudachurutes dubius Krausbauer, 1898 Đt •

12 p  parvulus Borner, 1901 Đt

13 Anurida  sp.| X X X X X X

14 Oudemansia sp. 1 Đl

15 Pseudanurida  sp.; Đt

16 Paralobella sp. 1 Đt X

17 Paralobella sp,- Đt Đi

18 Vitronura giseỉae (Gisin, 1950) X

19 Vitronura sp. 1 X X

20 V ie tnu ra  ca e ru lea  Dehar. el Bedos, 2000 X

V HO IS O T O M ID A E

21 Folsomides exiỊỊtius Folsom. 1932 X X X X X

22 Prưisotoma suhnmscicola  Nguyen. 1995 X X X X X X
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23 Folsomina onychiurina Denis, 1931 X X X

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

24 l.sotomiella minor (Schaffer. 1896) X X X X X
25 Isotomodes pseudoproductus Stach, 1965 X X X
26 Cryplopygtts ihermophilus (Axelson. 1900) X X X
27 Axelsonia niridư (Fol. ) sensu Yosii, 1966 Đt

28 Isotoma (Desoria) sp. 1 Đt

VI H Ọ  E N T O M O B R Y ID A E

29 Entomobrya muscorum  (Nicolet, 1841) X

30 E nlom ohna  sp.| X X

31 Entomobry a sp.1 X X X X X

32 Entomobrva sp.4 Đt X

33 Entomobiya sp.t, X X

34 Smella coeca  (Schott. 1896) Đt

35 S. pseudomonoculata Nguyen, 1995 X X X X X

36 Sinella sp.: X X X X X

37 Homidia sauteri f sinensis Denis, 1929 X Đt X X
38 H subcingula  Denis, 1948 Đt Đl X X

39 Homidia sp.| X X

40 Homidia sp.|j X Đt Đt

41 H eteromunts (Verhoeffiella) sp. 1

42 Heteromurus (Alloscopus) sp.; X

43 Psendosinella fujiokai Yosii, 1964 X X X X X X X
44 Ps. im m a cu la td  { Lie- Pciterson, 1897) X X
45 Pm. (K to p u n c ta ta  Borner, 1901 X X X X X X
46 A ca n th o cyrtu s  sp.j Đ t

47 L e p id o s ira  sp. 1 X
48 D ic ra n o ce n tru s  indicus Bonet, 1930 X X X X X
49 W iH ow sia  sp.io Đt

50 L e p id o cy rtu s  (Acr.) he te ro lep is  Yosii, 1959 Đt X Đt

51 L. (Acr.) spinotfenlus Nguyen, 2005 Đt

52 L. (Air . )  transien t Y os ii, 1982 Đ l X

53 Lepidocvrtus (Act.) sp ., Đt

54 L. (L.) cyaneus T u llbe rg , 1871 Đt

55 L. (L.) ruber  Schott. 1902 X

56 L. (Asc.) d a h li i Schaffer, 1 898 Đt X X
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57 Lepidocvrtus (Asc.) sp., X X X
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
VII H Ọ  C Y P H O D E R ID A E

58 C yphoderus jo v a n u s  Bomer, 1906 X X X X
VIII HỌ P A R O N E L L ID A E

59 L e p id o n e lla  ce y lo n ica  Yosii, l%6 Đl
60 Lepidoneỉla  sp.-i Đt
61 Sabina celabensis (Schaffer, 1898) Đt Đl
62 C a lly n tru ra  (Japophysa) sp.ij Đt
63 c . (K uda tphysa ) ta m p a ru lia n a  (Vosii, 1981) Đt

64 c . ( K udatphysa ) sp.p Đt

65 c  (M u rp h ysa ) sp.-i Đt

IX HỌ N EE L ID A E

66 M e g a ỉo th o ra x  minimus Willem. 1 ‘>00 X X X X X
X H Ọ  S M I.N T H U R ID ID A E

67 S m in lh u rides  aqua ticus  (Bourlet, 1842) X X Đt X X
68 Sminthurides sp .1 X

69 Sphaeridia pumitìs (krausbauer, 1898) X X X X X X

XI H Ọ  A R R H O P A U T ID A F .

70 Arrhopaỉites caecus (Tullberg, 1871) X

71 Collophora mysticiosa  Yosii, l% 6 X X X X X

XII H Ọ  K A T IA N N ID A E

72 Sminthurímis sp. X Đt
XIII HỌ SMINTHURIDAE
73 Temeritas sp.| Đt

74 S phvro theca  sp. 1 X X X X

75 Neosminthurinus sp. 1 X
XIV H Ọ  D IC Y R T O M ID A K

76 Caivalomina anlena (Nguyen, 1995) X X X X X

77 c . luberculata  (Nguyen. 2001) Đt X X X X

78 D icyrtom ina (Pseudodicyrtomina) sp.| Đt X

Chú thích: Đt - Vật mẫu chi thu được trong mẫu định tính. Các chú thích khác xem trang I.
Trong sổ này, có 44 loài đã xác định tên. 34 loài còn ở dạng sp. Có 44 loài bắt gặp 

trong các mẫu định tính. 55 loài hat eặp trong mẫu định lượng. Có 22 loài chi thu đtrợc ờ 
mẫu định tính, có I 7 loài thu dirợc ca trong mẫu định tính và mẫu định lượng. Kết quá phân 
tích trên cho thấv: cần thiết phái thu ca 2 loại mẫu định tính và mẫu định lượne trong điều
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kiện có  thề  (phụ  thuộc  v à o  kiêu s inh  cành ,  v ào  thời gian đ iều  tra th ự c  đ ịa )  đ ế  b ô  x u n a  danh  
sách thành  phần  loài cua  khu vực ngh iên  cứu  thêm  đầy đủ, gần  với số  loài có  th ự c  t ro n g  tự 
nh iên .

So với công bố trước đây về khu hệ Bọ nháy VQG Cát Bà (Nguyễn Trí Tiến, 2005) 
[3], kế t quả  n tỉh iên  cứ u  c ủ a  c h ú n g  tôi đã  bồ  x u n g  thêm  4 6  loài bọ n h àv  c h o  V Ọ G . bồ xunu  
thêm 5 loài cho khu hệ bọ nháy Việt Nam (bao gồm: Lepidoneỉìa ceyỉonica Yosii,..., 
Oudemamia sp.|. Pseudanurida sp . | ,  Axelsonìa nitida (F o lso m . 1899) vờ ỉsotoma 
(Desoria) sp .ự .

Ờ VQG Cát Bà. đã ghi nhận được tập hợp eồm 16 loài bọ nhảv phô biến chung cho 
toàn khu vực (là n h ữ n g  loài có mặt ớ 5 đến 7 sinh cảnh trong 8 sinh cánh điều tra) đó là: 
Proisotoma submuscicoỉa, Pseudosinella fujiokai, Anurida sp.|, Ps.oclofunctata, 
Sphaeridia pumiiis, Pseudachorulella asigillala. Folsomides exiguus, ỉsotomiella minor, 
Entomobrya sp.2, Sinella pseudomonoculata, Sinella sp.2, Dicranocentrus indicus, 
Megalothorax minimus. Collophora mystìciosa, Calvatomina antena và c. tuberculata. 
Loài Lepidocyrtus (Lepidocyrtus) cyaneus Tull. trước đày phát hiện có mặt ở nhiều kiểu 
sinh cánh khác nhau, trên đất mùn núi cao, đất feral it đò -  vàng, vàng - đò. đất phù sa thì 
nay gh i  nhặn c h ú n g  có  ca ờ  sinh c à n h  bãi triều ven biến, trên nền đấ t  cát.

II. 2. Đặc điếm phân bố theo sinh cành
D o dặc d iếm  r iên g  cù a  từ n g  s inh  cánh  (sự  có  m ặt hay k h ô n g  có  m ặt cù a  lớ p  thám  vụn 

hữu c ơ ,  d ạ n g  thám  phù . . . )  và  đ iều  kiện cù a  đ ợ t đ iều  tra ncn có  sinh càn h  ch i  th u  đư ợ c  mẫu 
định lượntỉ hoặc mlu định tính, có sinh cảnh thu được cả 2 loại mẫu trên. Ở sinh cảnh Rtstg 
và Rt. số  loài có  m ặt t ro n g  2 loại m ầ u  là tư ơ n g  đ ư ơ n g  nhau  (26  loài có  m ặt ở  m ỗ i  loại m ẫu 
cùa  R ts tg .  15 và  17 loài ờ  m ẫu đ ịn h  tính và  m ẫu  đ ịnh  lư ợng  cùa  Rt). C á c  sinh c ản h :  Rtstn. 
Vv. Vqn. Del chỉ thu mẫu định lượng, riêng bãi triều ven biển chi thu mẫu định lính, số 
lượng  loài bọ nhảy  phân  bố g iảm  dần  theo  th ứ  tự: R lstg  (48  loài), V v (34  loài) . Rtstn (29 
loài), Rt (28 loài) , V qn  (21 loài), Đ c t  (19  loài), Tc (12 loài), B tvb  (7 loài). C h ắc  c h ấ n  thứ  tự  
này sỗ  cỏ sự  th a y  đổ i khi bồ x u n g  thêm  các  đợt đ iều  tra, bồ x u n g  th ê m  cả  số  lirợng m ẫu 
định tính và mẫu định lượng ờ các sinh cánh nghiên cứu.
II. 3. Một số đặc điểm định lượng

B áng  2 tr ình  bày  kết q u ả  p h ân  tích 7 ch i số  định lư ợ n e  chù  y ếu  của  bợ n h áv  và sự 
thav đ ồ i  các  g iá  trị chi số này theo  các  s inh  cảnh  n e h iê n  cứu.

- T ồ n g  số loài d a o  đ ộ n u  từ  12 đến  4 8  loài, s ố  loài g iảm  d ần  theo  th ứ  tự: R ts tg  > Vv > Ristn 
> R t >  Vqn > Đ ct > Tc ( tư ơ n g  ứng : 4 8 -3 4 -2 9 -2 8 -2 1 -1 9 -1 2 ) .  Đ ộ  tập  t ru n g  loài G : d ao  độ n g  
từ  2.1 -3.8. G iá  trị G g iá m  dẩn th eo  th ử  tự: Đct > Rt = Vv > R ts tn  > R ts ta  > Vqn ( tư ơ n g  ứng: 
3 .8 -3 .4 - 2 .9 - 2 ,6 - 2 .4 - 2 , l ). M ật d ộ  t ru n g  bình (con/rrr*): D ao  đ ộ n g  từ  2 .6 0 0  c o n / r r f  đến 
10 .080  c o n /m 'v à  g iảm  dần  theo  th ứ  tự: Đ c t> V v > R ts tn > R ts tg > T c > V q n  ( tư ơ n g  ứ ng : 10.800­
9 .4 4 0 -8 .7 6 0 -7 .7 6 0 -4 .5 0 0 -4 .4 0 0 -2 .6 0 0  c o n /m 2). Chi số  đ a  d ạ n g  loài H*: D ao  đ ộ n g  từ  2.01 
đến 2 .8 2 .  g iám  dần th e o  th ứ  tự: V v  > R ts ta  > Vqn > R ts tn  > T c  > Đ c t > Rt ( tư ơ n g  ứna:
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2.82-2.69-2,68-2,29-2.15-2,05-2,01). Chi số đồng đều J': dao động từ Ơ.68 đến 0.88 và tăng 
dần theo thứ tự: Rtstn > Đct > Rt > Vv > Rtstg > Tc > Vqn (tương ứng: 0,68-0,70-0,71­
0,80-0.83-0,86-0,88).

Bàng 2: Một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy ớ VQG Cát Bà, Hài Phòng

Chỉ số / sinh 
cảnh

Rtstg Rtstn Rt Tc Vv Vqn Đct Btvb

So loài định tính 26 15 7
Sổ loài định 
lượng

26 29 17 12 34 21 19

Tồng số loài 48 29 28 12 34 21 19 7
DỘ tập trung loài 
- G

2.6 2.9 3.4 2.4 3.4 2.1 3.8 -

Mật độ TB 
(con/m )

4.560 8.760 7.760 4.400 9.440 2.600 10.080 -

Chi số da dạng - 
H’

2,69 2,29 2.01 2,15 2,82 2,68 2,05 -

Chi số đồng đều 
- J'

0,83 0.68 0,71 0,86 0.80 0.88 0.70 -

II. 4. Các loài ưu thế.
Đã ghi nhận được 21 loài bọ nhảy rất ưu the và ưu thế. Trong sổ này. có I loài (S. 

punũỉis) ưu thế ờ 5 sinh cành (Rtstg. Rtstn. Rt. Vv. Vqn). Có 2 loài. Ps. fujiokai ưu thế ờ 3 
sinh canh (Rtsm. Tc. Vv) và Ps. octopunctata (Rtstn. Rt, Vv). Có I loài (C. ịavanus) ưu thế 
ơ 2 sinh cành (Vv, Vqn). 17 loài còn lại chi ưu thế ờ ! kiểu sinh cảnh riêng, bao gồm: A. 
thaibinhemis. X. humicola. Sinella sp.Ị (Rtsta); Ps. immaculala (Rtstn). Coll. mysticiosa, 
Fol. e.xiguus (Rt); c. tuberculata, M. minimus, c. antena. ỉs. pseudomonoculata, Is. minor 
(Tc): H. subcingula (Vv); s. pseudomonoculata. E. muscorum. D indicus (Vqn): p. 
submuscicola, Anurida sp.| (Del).

Kết luận
Q u a  các đ ợ i đ iều  tra về  n h ó m  Bọ nháy  ờ V ư ờ n  Q u ố c  gia C á t  Bà. Hài p h ò n g  đã ghi

nhận:
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- 78 loài bọ nhàv thuộc 48 giống, 14 họ phân bố trong 8 kiêu sinh cành ở VQG Cát 
Bà. Trong số này, có 34 loài Bọ nhảy ở dạng sp.. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú đê 
bồ sung thèm loài mới cho khoa học và cho khu hệ động vật đất Việt Nam trong thời gian 
tới. Đà bố sung thêm 46 loài Bọ nhảy cho VQG và 5 loài Bọ nhảy cho khu hệ Việt Nam. 
Đồng thời ghi nhận lần đầu tiên 4 loài Bọ nhảy phân bố ờ vùng bãi triều ven biên: 
Oudemansia sp.1, Pseudanurida sp.Ị, ỉsoloma (Desoria) sp.| và Axelsonia nitidư (Folsom, 
1899) sen.su Yosii. 1966.

- Mật độ IB của Bọ nhảy dao độne từ 2.600 con/m2 (Vqn) đén 10.080 con/m2 (Đct), 
độ tập trung loài dao động từ 2,1 (Vqn) đến 3.8 (Đct). chi số đa dạng H' dao dộng từ 2.01 
(RỌ đến 2.82 (Vv). Chì số đồng đều J’ dao động từ 0.68 (Rtstn) đến 0.88 (Vqn). số lượng 
loài dao động từ 12 (Tc) đến 48 loài (Rtstg). Tất cả các giá trị định lượng nêu trên thav đòi 
tuy thuộc vào điều kiện cụ thê cùa sinh cành điều tra. Đã ghi nhận một tập hợp 16 loài Bọ 
nhảy phô biến và 21 loài Bọ nhảy ưu thế của VQG.
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BIODIVERSITY AND DISTRIBUTION OF SPRINGTAILS 
IN CAT BA NATIONAL PARK, HAI PHONG

N g u y e n  tri T ien , N g u y e n  Thi D inh. N g u y e n  D ue  Anh 

Institute o f  E co lo g y  and  B io lo g v ca l  R esources

N g u y e n  V an Q u a n e  

Hanoi N a tiona l  U niversity

Summary
C o l le m b o la  s a m p le s  in C at  B a  na tional park  have  been  co llec ted  in 8 h ab ita t  types  as 

fo llow s: se c o n d a ry  w o o d la n d ,  s e c o n d a ry  b a m b o o  forest,  h u m a n - im p a c te d  forest ,  g rassland , 
fa rm land , litchi g a rd en ,  ga rd en  s u r ro u n d s  h ab i ta t io n s  w ith  m ix ed  fru it- trees  and  coastal 
a rea.

78 spec ies  o f  C o l le m b o la  b e lo n g in g  to 48 genera  and 14 fam il ie s  h ave  been  found o f  
w h ich ,  4 6  n e w  sp e c ie s  h ave  b een  added  to  the  na tional pa rk  and 5 n ew  spec ies  to 
C o lle rn b o la  fa u n n a  in V ie tn am . It is the  first t im e  that 4 sp e c ie s  o f  sp r in g ta i ls  were  
discovered in th e  coas ta l  a rea : Oudemansia s p . 1, Pseudanurida sp . | ,  Isotoma (Desoria) sp .|  
và Axelsonia nilida (F o ls o m .  1899) sensu  Y osii ,  1966.

S o m e  o f  th e  q u a n t i ta t iv e  in d ex es  o f  sp r ing ta i ls  in the na tiona l  park  such as  spec ies  
n u m b e r ,  d en s i ty ,  H 'd iv e r s i tv  in d ex ,  do m in a l  and c o m m o n  sp e c ie s  ... are  a lso  p resen ted  in 
th is  artic le .
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẨU ĐIỂU TRA NHỆN (ARANEAE) 

TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ

Phạm  Đình Sấc

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

Nguyẻn Văn Quảng 

Đại học Khoa học Tự nhiên

1. ĐẶT VẤN ĐỂ

Cho đến nay, phần lớn các loài nhện được tìm thấy tại các Vườn quốc gia hay 

các khu bảo tổn thiên nhiên trên khắp thế giới (Foelix,1996). Ớ Việt nam. các công bô 

về nhện ớ các Vưừn quỏc gia còn rất ít (Phạm Đình sắc và cs, 2003, 2005). Trong bài 
báo này, lán đầu tiên chúng tôi công bô một số kết quả nghiên cứu về tính đa dạng, sự 

phân bố của nhện tại Vườn quốc gia Cát Bà. Công trình là kết quá của Đề tài được tài 

trợ bởi Đại học Quốc gia Hà Nội. mã số QG.06.13.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ t

Năm sinh cánh được chọn để nghiên cứu bao gồm: rừng tự nhiên ít bị tác động, 

rừng tự nhiên bị tác động, rừng chân núi đá, rừng trồng, trảng cỏ cây bụi.
Thu nhện hoạt động trên cây: dùng tấm nilon (1,2 X 1,2 m) hứng dưới tán lá và 

đập mạnh vào tán lá, nhện sẽ rơi xuống. Kết hợp dùng vợt côn trùng và bắt bằng tay.

Thu nhện hoạt động trên mật đất: theo phương pháp của Curtis (1980) với 2 
phương pháp bao gồm phương pháp bẫy hố và phương pháp rây. Phương pháp bẫy hố: 

sứ dụng các ly nhựa (kích thước 8 x 1 2  cm) chôn ngập xuống đất sao cho bể mặl cốc 

bàng với mặt đất, trong cốc cho 100 ml dung dịch hỏn hợp cồn 70" và 5% Formalin. 

Các ]y nhựa đặt cách nhau 2 mét. Bẫy được đặt ở 5 sinh cảnh, mỗi sinh cánh đật 12 ly 

nhựa. Phương pháp rây: thu gom rác trên mặt đất cho vào rây rồi lắc, nhện sẽ rơi từ rác 

xuống, dùng panh mềm hoặc bút lỏng đê bắt nhện.
Thu nhện thuộc nhóm chăng tơ: bắt trực tiếp trên tư bàng tay.
Mẫu nhện thu thập tại điếm nghiên cứu báo quản trong cồn 70%. được định loại 

và lưu trữ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
Định loại nhện theo các tài liệu Zabka (1985); Davies (1986); Davies (1988); 

Chen và Gao (1990); Feng (1990); Barrion và Litsinger (1995); Song và cộng sự 

(1997, 1999. 2004); Yin và cộng sự (1997); Zhu và cộng sự (1998, 2003).... Chi các 

mầu nhện trướng ihành được sử dụng dê định loại.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u

1. Thành phần loài:
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Kết quả phân tích mầu nhện thu được từ 2 đen điều tra trong nâm 2007 tại 5 sinh 
cảnh ớ Vườn quốc gia Cát Bà đã xác định được 37 loài nhện thuộc 30 giông cứa 10 họ 

(bảng 1).

Bảng 1. Thành phần và sô lượng cá thể các loài nhện thu được tại các 

sinh cảnh ờ Vườn quóc gia Cát Bà

Tèn khoa học Só lượng cá the nhện thu được và bắt 
gặp ứ các sinh cảnh nghiên cứu

Tổng
sô

Rừng
tự

nhiên

Rừng 
bị tác 
động

Rừng 
chân 
núi đá

Rừng
trồng

Trảng
cỏ, cây 

bụi

1. Họ Araneidae

1 Araneus inustus (C.L. Koch) 2 1 2 5
2 cyrtophora muỉuccensis 

(Doleschall)
1 1 2 1 5

3 Eriovixia laglaizei (Simon) 6 6
4 Hypsosinga pygmaea 

(Sundevall)
1 1

5 Gasteracantha kuhli C.L. 
Koch

4 4 8

6 Neoscona theisi (Walckenaer) 1 2 3
7 Nephiỉa maculata (Fabricius) 1 1 2

2. Họ Hexathclidae

8 Macrotheỉe holsti Pocock 4 4

3. Họ Linyphiidae

9 Atypena adelinae 
Barrion & Litsinger

1 1 2

10 Eli gone brevipes Tu & Li 2 2
11 Erigone prominens 

Boesenberg & Strand
1 2 3

4. Họ Liphistiidae
12 Heptathela tomokunii Ono 2 1 3

5. Họ Lycosidae

13 Pardosa birmanica Simon 2 2
14 Pardosa sumatrana (Thorell) 1 1
15 Pirata blabakensis 

Barrion & Litsinger
1 2 1 1 5

16 Pirata suppiraiicus 
Boesenberg & Strand

1 2 1 1 5

6. Họ Oxyopidae

17 Oxyopes ỉineatipes 
(C.L. Koch)

1 1
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18 Oxyopcs ịưvanus Thorell 2 ! 4 7 13

7. Họ Salticidae

19 Bianor hotingchiehi 
Schenkel

2 2

20 Burmattus sinicus Proszynski 1 1 2
21 Epeus glorius Zabka 1 1
22 Evarcha flavocincia 

(C.L. Koch)
2 I 3

23 Epocilla cancarata (Karsch) 3 3
24 Harmochirus brachialtis 

(Thorell)
1 1

25 Hasarius adansoni 
(Savigny & Auđouin)

2 1 3

26 Phinleỉla versicolor 
(C.L. Koch)

1 2 3 1 7

27 Phintelỉa vittata (C.L. Koch) 1 4 5
28 Plexìppus paykulli 

(Savigny & Audouin)
1 1

29 Pỉexippus petersi (Karsch) 1 1
30 Telamonia festiva Thorell 2 2
31 Thiania bhamoensis ThoreEl 2 I 3

8. Họ Tetragnathidae

32 Teíragnatha nilents (Audouin) 2 4 6
33 Tetragnatha javana (Thoreỉl) 1 1 2

9. Họ Thomicidae

34 Misumenoides matinikus 
Barrion & Litsinger

1 1

35 T'homisus italongus 
Barrion & Litsinger

2 3

36 Xysticus palawanicus 
Barrion & Litsinger

1 1 2

10. Ho Ctenizidae
37 Cyclosmia ricketti (Pocock) 

(*)
3 3

Tổng sò 25 17 20 34 26 122

(*): Loài ghi nhận mới cho khu hệ nhện Việt Nam

Trong sô' 10 họ nhện đã xác định được tại điểm nghiên cứu thì họ có số loài 

nhiều nhất là họ nhện nháy Salticidae (13 loài trong tổng số 37 loài), một loài là ghi 

nhận mới cho khu hệ nhện Việt Nam là Cycỉosmia ricketti thuộc họ Ctenizidae.



2. Phân bò ứ các sinh cành nghiên cứu

Dựa vào số loài nhện đã thu được, chúng tỏi đánh giá sự phân bố của khu hệ

nhện trong vùng nghiên cứu theo 5 sinh cánh (xem báng 2).

Bảng 2. Sỏ lượng loài nhện của các họ gặp tại năm sinh cành nghiên cứu

TT Họ
Số lượng loài ớ các sinh cảnh

Rừng tự 
nhiên

Rừng bị 
tác động

Rừng 
ven núi 

đá

Rừng
trổng

Trảng 
cỏ ,cây  

bui

Tổng
sô

1 Araneidae 3 2Á* 5 3 í* 7

2 Ctenizidae 1 I

3 Hexathelidae 1 1

4 Linyphiidae 2 1 1 1 2 3

5 Lyphistiidae 1 1 1

6 Lycosidae 1 1 3 3 4

7 Oxyopidae 1 2 1 2

8 Salticidae 5 4 1 7 4 13

9 Tetragnathidae 1 1 1 1 2

10 Thomicidae 1 2 1 1 3

Tổng sô' 16 12 6 18 13 37

Kết quả bàng 2 cho thấy: sô lượng loài nhện dã ghi nhận dược cao nhất là sinh 

cành rừng trổng (18 loài), thấp nhất là ớ sinh cảnh rừng ven núi đá (6 loài). Bốn họ 

nhện ghi nhận được ở cà 5 sinh cảnh nghiên cứu là họ nhện chăng lưới Araneidae. họ 
nhện lùn Linyphiidae, họ nhện sói Lycosidae và họ nhện nháy Salticidae. Họ nhện 
Ctenizidae chỉ bắt gặp ờ sinh cảnh rừng tự nhiên, họ nhện Hexathelidae chi bắt gặp ở 

sinh cảnh trảng có cây bụi.

Sinh cảnh rừng tự nhiên: họ có số lượng loài cao nhất đã bát gặp ỏ sinh cảnh nàv 

là họ nhện Salticidae (5 loài), tiếp đến là họ Araneidae (3 loài), họ Linyphiidae và họ 
Lycosidae mỗi họ có 2 loài, các họ còn lại mỗi họ 1 loài. Loài nhộn đít bằng 

Cvclostnia ricketti thuộc họ Ctenizidae chi bắt gặp ở sinh cánh rừng tự nhiên.

Sinh cảnh rừniị bị tác dộng: họ có sỏ lượng loài cao nhất đã bắt gặp ớ sinh cánh 

này là họ nhện Salticidae (4 loài), tiếp đến là họ Araneidae và họ Thomicidae mỗi họ 2 

loài, các họ còn lại mồi họ 1 loài. Các loài thuộc họ nhện nháy Salticidae thuộc nhóm
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thích nghi cao và đa dạng về nơi sông, chúng phân bô khắp nơi và ít bị ảnh hướng bởi 
tác dộng cùa mỏi trường (Foelix. 1996).

Sinh cảnh rừng ven núi dử. chiếm ưu thê về sỏ lượng loài đã bầt gặp ớ sinh cánh 

này là họ nhện chăng lưới Araneidae (5 loài trong tổng sò 6 loài). Các họ còn lại mỗi 

họ bao gồm 1 loài. Không chi chiếm ưu thế về sô lượng loài, họ nhện chãng lưới 

Araneidae còn chiếm iru thế tại sinh cảnh rừng ven núi dá về số lượng cá thể thu được.

Sinh cánh rừng trồng: giông như sinh cảnh rừng bị tác động, chiếm ưu thê về sô 

lượng loài đã bắt gặp ớ sinh cảnh rừng trồng là họ nhện nhảy Salticiđae (7 loài). Họ 

nhện nhảy Salticidae cũng là họ có số lượng cá thể nhện thu được cao nhất tại sinh 
cảnh này.

Sinh cảnh tráng cỏ cây bụi: chiếm ưu thế về sô lượng loài và sô lượng cá thê 

nhện thu được tại sinh cảnh này thuộc về các họ nhện hoạt động trên mặt đất bao gồm 

các họ Saỉticidae và họ nhện sói Lycosidae. Loài nhện phễu nhó M acrothele hoìsti chi 

bắt gặp ớ sinh cảnh trảng có cây bụi, chúng được tìm thấy trong các lưới hình phều nhò 
tại các bụi rậm cách mặt đất khoảng 10 cm.

KẾT LUẬN

Bước đầu đã ghi nhận được 37 loài, 30 giống thuộc 10 họ nhện tại Vườn quốc 

gia Cát Bà, trong đó loài nhện đít bằng Cyclosmia ricketti là ghi nhận mới cho khu hệ 

nhện cùa Việt Nam. Họ có số loài nhiều nhất là họ nhện nháy Salticidae (13 loài trong 
tổng số 37 loài).

Loài nhện đít bằng Cyclosmia ricketti chí bắt gặp ở sinh cảnh rừng tự nhiên, loài 

nhện phễu nhỏ M acrothele holsti chi bắt gặp ở sinh cánh tráng cỏ cây bụi.

Bốn họ nhện ghi nhân được ở cả 5 sinh cảnh nghiên cứu bao gồm họ nhện chăng 

lưới Araneidae, họ nhện lùn Linyphiidae. họ nhện sói Lycosidae và họ nhện nhảy 
Salticidae. Họ nhện nhảy Salticidae chiếm ưu thế cả về số lượng loài và số lượng cá thể 

thu được ở sinh cảnh rừng tự nhiên, rừng trổng, rừng bị tác động, và trảng cỏ cây bụi. 

Họ nhện chăng lưới Araneidae chiếm ưu thế về số loài và số lượng cá thể thu được tại 
sinh cánh rừng chân núi đá.
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Summary 

PRELIMINARY INVESTIGATED RESULTS ON SPIDER (ARANEAE) IN 

CATBA NATIONAL PARK, HAIPHONG.

Pham Dinh Sac, Nguyen Vân Quang

Field surveys of spider in Catba National Park were carried out in 2006 and 

2007. A total A total 37 spider species belong to 30 genera and 10 families were 

recorded. Among the Famies, Saticidae consisted of the highest number of species 

(13/total of 37 species). There was one species (C ycbsm ia ricketti) having been found 

for the first time for the spider fauna of Vietnam. Beside that, the results showed the 
characteristics of distribution of spiders families in different biotopes in Catba National 

Park.
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TÓM TẮT CÁC CÒNG TRÌNH NCKH CỦA CÁ NHÂN 
ĐÓNG TRONG BÁO CÁO CỦA ĐỀ TÀI 

Ngành: Sinh học

Các Bài báo đã đănẹ. 02
1. Nguyễn Văn Quảng, Lê Ngọc Hoan (2007). Nghiên cứu thành phần mối (Isoptera) tại vườn Quốc 
gia Cát Bà. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 108+109/2007, tr. 136-139.
Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu kết quà nghiên cứu về thành phần lòai mối ờ Vườn Ọuốc gia Cát Bà. 
Chúng tôi đã phát hiện được 24 lòai thuộc 3 họ và 7 giông môi tại khu vực nghiên cứu. Trong đó có 12 
lòai lan đầu tiên được ghi nhận cho khu hệ mổi Việt Nam. Bên cạnh đó số liệu phân tích còn cho thấy 
răng, ờ những kiêu sinh cành khác nhau (rừng tự nhiên ít bị tác động, rừng tư nhiên bị tác động mạnh, 
rừng chân núi đá, rùng trông và tráng câv bụi) sô lượng lòai môi thu đựoc và câu trúc thành phân phân họ 
cũng khá sai khác nhau, s ố  lượng lòai mối cao nhất được tìm thấy ờ  sinh cành rừng tự nhiên ít bị tác động, 
thấp nhất ở sinh cánh tràng cây bụi. Nếu đi từ rừng tự nhiên ít bị tác động tới trảng cây bụi, tỳ lệ % của 
môi có vườn cây nâm (Macrotermitinae) tăng lên, trong khi ti lệ cùa môi không có vườn cây nảm 
(Kalotermitinae, Coptoterm itinae và Nasutitermitinae) lại giảm đi.

Nguyen Vart Quáng, Le Ngọc Hoan (2007). Study on the composition o f termite in Catba National 
Park. Jour. Agriculture and Rural Development, pp. 136-139.
S u m m a ry :  The results o f  the study on the composition o f  termite in Catba National Park are presented in 
this paper. The total o f  24 species o f  3 families and 7 genera were found. Among them, there were 12 
species recorded for the first time for termite fauna o f  Vietnam. Besides, the analytic data still showed that 
in the type o f  different habitats (old forest, sharply destroyed forest, the forest at the bottom of mountain, 
plantation forest and bush savanna), the number o f  termite species and structures o f  subfamilies 
composition were rather distinct. The highest number o f  termite species was found in the old forest, the 
lowest in the bush savanna. From the old forest to the bush savanna, the percentage o f  fungus growing 
termite (M acrotermitinae) increased and the one o f  the non fungus growing termite (Kalotermitinae, 
Coptotermitinae and Nasutitermitinae) decreased.

2. Nguvễn Văn Quảng, Nguyễn T ri Tiến, Phạm  Đình sắc (2007). Dẩn liệu về thành phần và phân bố 
cùa Chăn khớp ờ đất (Arthropoda) tại yirờn Quôc gia Cát Bà, Hải Phòng. Báo cáo khoa học Hội nghị 
toàn quôc 2007 nghiên cứu cơ bàn trong khoa học sự song, Trường ĐH Quy Nhơn. NXB Khoa học và 
Kỹ th uật, (r. .
Tóm tắt: Nghiên cứu về động vật chân khớp ờ cạn được tiến hành tại Vườn Ọuốc gia Cát Bà từ 2000 đến 
2006. 139 lòai thuộc 3 bộ Chân khớp ở  cạn (Môi, Nhện và Bọ nhảy) đã được ghi nhận, bao gôm 24 lòai 
môi. 37 lòai nhện, và 78 lòai bọ nhảy. T rong  đó cỏ 107 lòai lân bô sung cho Khu hệ động vật Chân khớp 
Vườn Ọuốc gia Cát Bà, 18 lòai ghi nhận lần đầu tiên cho khu hệ Chân khớp ở  cạn cùa Việt Nam ( 12 lòai 
môi, 5 lòai bọ nhảy và 1 lòai nhện). Bên cạnh độ, kêt quả phân tích vê sự phân bô cùa các lòai Chân khớp 
còn cho thấy ờ  những sinh cảnh khác nhau có số lòai thu được cũng khá sai khác nhau. T ừ  rừng già, qua 
rừng thứ sinh tới trảng cây bụi, sô lương lòai Chân khớp ở  cạn thu được giảm đi (tương ứng là 80. 55 và 
29 lòai), nhung lại tăng lên ờ rừng trông (57 lòai). Đáng chú ý là ở mỗi một sinh cảnh có một sô lòai đặc 
trung, chúng không tỉm thây ờ  các sinh cảnh còn lại trong vùng nghiên cứu, (được gọi là những lòai phân 
bô hẹp sinh cành). Sô này bao gôm  12 lòai môi, 17 lòai nhện, 32 lòai bọ nhảy. Các lòai này có thê sử dụng 
như nhũng lòai chi thị sinh học cho những nghiên cứu tiêp theo trong tương lai.
Nguyen Van Quang, Nguyen T ri Tien, Pham Dinh Sac (2007). Some data on composition ami 
distrobution o f  terrestrian Arthropod (Arthropoda) in Catba National park, Haiphong.
S um m ary ’: The survey on the terrestrial Arthropoda was carried out in Catba National Park from 2000 to 
2006. The num ber o f  139 species o f  three oders o f  terrestrial Arthropod (Isoptera, Araneae acd 
Collembola) were listed, it cosisted o f  24 species o f  termite, 37 species o f  spider and 78 species springtail. 
Among them, there are 107 species supplemented for the arthropod fauna o f  Catba. 18 species comprising 
12 species o f  termite, one species o f  spider and 5 species o f  springtail recorded for the first time for 
terrestrial arthropod fauna o f  Vietnam. Besides, the analytic results on ihe distrubution of  arthropod



species also showed that in the different habitats, the number of collect'd species was relatively distinct. 
From the old forest over the secondary forest to the bush savanna, the number of terrestrian arthropod 
decreased (80. 55 and 29 species respectively), but increased in the plantation forest (57 species). The 
worth attention was that in each habitat had the number of special species which was not found in the rest 
habitats in the study area (called stenohabitat species). They were 12 species of termite, 17 species of 
spider and 32 species springtail. These species could be used as the biological indicators for father studies 
in future.

Các bài báo đả hòan thành và chuần bi đăng: 02
1. Nguyễn Trí Tiến, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Vản Quáng . Đa dạng sinh 
học, đạc điếm phân bố cua bọ nhảy (Collembola) ở Vườn Quốc gia Cát Bà, Hai Phòng.
Tóm tắt: Mầu bọ nhàv ở Vườn Quốc gia Cát Bà được thu thập trong 8 sinh cảnh như sau: Rùng thứ sinh 
thản gỗ. rừng thứ sinh tre nứa. rừng bị tác động mạnh, trảng cỏ. đát nông nghiệp, vườn vải, vườn cây ăn 
quả quanh nhà và bài triều ven biền. 78 lòai bọ nhảy thuộc 48 giống và 14 họ đà được tim thấy tại khu vực 
điều tra. Trong đó, có 46 lòai được ghi nhận mới cho Vườn Quốc gia Cát Bà, 5 lòai mới cho khu hệ Bọ 
nhảy cùa Việt Nam. Lần đầu tiên ớ sinh cảnh đặc trưng là bãi triều ven biển cỏ 4 lòai bọ nhày được tìm 
thây O u d e m a n s ia  sp.|. P s e u d a n u r id a  sp.|. Is o to m a  (D e s o r ia )  sp.| và A x e ỉs o n ia  n i t id a  (Folsom. 1899) 
sensu Yosii. 1966.
Các chi số định lượng được tính tỏan đế đánh giá mức độ đa dạng của bọ nháy tại Vườn Ọuốc gia Cát Bà 
như chi số Shannon Weiner, chỉ số ưu thế...
Nguyên Tri Tien, Nguyen Thi Dinh, Nguyen Due Anh, Nguyen Van Quang. Biodiversity and 
Distribution o f Springtails in Catba National Park, Haiphong.
Summary: Collembola samples in Cat Ba national park have been collected in 8 habitat types as follows: 
secondary woodland, secondary bamboo forest, human-impacted forest, grassland, farmland, litchi garden, 
garden surrounds habitations with mixed fruit-trees and coastal area.
78 species of Collembola belonging to 48 genera and 14 families have been found of which, 46 new 
species have been added to the national park and 5 new species to Collembola faunna in Vietnam. It is the 
first time that 4 species of springtails were discovered in the coastal area: O u d e m a n s ia  sp.|, P s e u d a m r id u  
sp. |, Is o to m a  (D e s o r ia )  sp. I và  A x e ls o n ia  n i t id a  (Folsom. 1899) sensu Yosii, 1966.
Some of the quantitative indexes of springtails in the national park such as species number, density,
H'diversity index, dominal and common species... are also presented in this article.
2. Phạm Đình sắc, Nguyễn Văn Quàng. Kết quả bước đầu điều tra Nhện (Araneae) tại Virờn 
Quốc gia Cáí Bà, Hải Phòng.
Tóm tắt: Bước đầu đã ghi nhân được 37 loài, 30 giống thuộc 10 họ nhện tại Vườn Quốc gia Cát 
Bà. trong đó Ịoài nhện đít băng Cvclosmia ricketti là ghi nhận mới chọ khu hệ nhện cùa Việt 
Nam. Họ có số loài nhiềụ nhất la họ nhện nhàv Salticidàẽ (13 loài trong tồng số 37 loài). Ngòai ra 
nhũng đặc trưng phàn bô cúa các họ nhện trong các sinh cảnh khác nhau cũng được đê cập đên 
trong nội dung cùa bài báo.
Pham Dinh Sac, Nguyen Văn Quang. Preliminary investigated results on Spider (Araneae) in 
Catba National Park, Haiphong.

Summary: Field surveys of spider in Catba National Park were carried out in 2006 and 2007. A 
total A total 37 spider species belong to 30 genera and iO families were recorded. Among the 
Famies, Saticidae consisted of the highest number of species (13/total of 37 species). There was 
one species (Cvclosmia ricketti) having been found for the first time for the spider fauna of 
Vietnam. Beside that, (he results showed the characteristics of distribution of spiders families in 
different biotopes in Catba National Park.
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Tôm tát kết quá nghiên cửu:

+- Đà phát hiện được 171 lòai thuộc 93 eiốna và 30 họ ĐVKXS ơ đất, trong đó 

có 26 lòai thuộc 7 siống và 3 họ mối; 78 lòai. 48 giống và 14 họ bọ nhay (Collembola); 

30 lòai, 7 giống và 3 họ Giun đất; 37 lòai. 30 eiống và 10 họ Nhện.

+ Bồ sung 113 lòai ĐVKXS ờ đất (26 lòai Mối, 46 lòai Bọ nhảy, 37 lòai Nhện và 

4 lòai Giun đất) cho Vườn Quốc gia Cát Bà và 19 lòai Chân khớp cho khu hệ Chân khớp 

Việt Nam (13 lòai Mổi, 5 lòai Bọ nháy và 1 lòai Nhện).

+ Các sinh canh khác nhau có số lượng lòai ĐVKXS khác nhau, số lượng 

ĐVKXS giám dần theo theo mức độ tác động tăng lên cùa con người lên thảm rùng. 

Nếu đi từ sinh cảnh rừng tự nhiên ít bị tác động (RTNIBTĐ) tới trảng cây bụi (TCB) 

qua sinh cảnh rừng tự nhiên bị tác động mạnh (RTNBTĐM), không những số lượng lòai 

chung ĐVKXS ở đất giảm đi mà ngay cả số lòai chỉ phân bô trone một sinh cành (lòai 

đặc trưng) cũng giảm. Tuy nhiên khi thảm rừng phục hồi trờ lại số lượng các lòai 

ĐVKXS cũng có xu hướng tăng lên.

+ Xác đinh được một tập hợp các lòai ĐVKXS đặc trung trong mỗi sinh cảnh 

(lòai phân bố hẹp trong một sinh cảnh). Đã ghi nhận 7 lòai Mối, 17 lòai Nhện, 32 lòai 
Bọ nhảy và 16 lòai Giun đất chỉ phân bố trong một sinh cảnh. Đây là cơ sờ quan trọng 

để tiến tới nehiên sử dụng các lòai ĐVKXS ở đất làm chi thị đánh giá sự biến đổi cùa hệ 

sinh thái.

Kiến nghị về quy mô và đối tượng áp dụng nghiên cứu:
- Áp dụng cho các quá trình điều tra về đa dạng sinh học cúa động vật không xương

sống ở đất ở các Vườn Quốc sia và Khu bào tồn của Việt Nam.
- Theo hướng nghiên cứu của đề tài, tiếp tục áp dụng nghiên cứu, xác định các lòai

Động vật không xương sống ờ đất trong các VQG và KBTTN tiến tới sừ dụng chúng 
làm s inh  vật chỉ thị cho việc đánh giá quá trình phục hồi sinh thái.

Kí tên, đóniỉ 
dấu

Học hám. 
học vị

Họ tên
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